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PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ ĐƠN VỊ
1. THÔNG TIN CHUNG CỦA ĐƠN VỊ
1.1.  Tên đơn vị: Phòng Tuyển sinh – Đào tạo trực thuộc Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
1.2.  Địa chỉ đơn vị: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
1.3.  Số điện thoại:  (028) 3811.0521
1.4.  Số Fax: (028) 38118676
1.5.  Email: pdaotao@lytc.edu.vn hoặc tuyensinh@lttc.edu.vn 
1.6.  Website: www.lttc.edu.vn
1.7.  Năm thành lập đơn vị:  1986
2. THÔNG TIN KHÁI QUÁT VỀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ THÀNH TÍCH NỔI BẬT CỦA ĐƠN VỊ
[bookmark: _Toc494464254][bookmark: _Toc494464739]2.1. Sơ lược đặc điểm, tình hình đơn vị:
- Phòng Đào tạo được thành lập từ năm 1986
- Từ năm …. phòng Đào tạo đổi tên thành phòng Tuyển sinh – Đào tạo và Giới thiệu việc làm. 
- Từ năm …… phòng Tuyển sinh – Đào tạo và Giới thiệu việc làm đổi tên thành Phòng Tuyển sinh – Đào tạo.
- Tổng số cán bộ, nhân viên hiện có: 18; trong đó cán bộ: 03, nhân viên: 15 và có 04 đảng viên.
2.2. Chức năng, nhiệm vụ của phòng Tuyển sinh – Đào tạo
- Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác đào tạo, tuyển sinh của Trường. Xây dựng mục tiêu, chương trình đào tạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát công tác dạy - học.
- Phối hợp với các đơn vị trong công tác quản lý đào tạo của Trường, nghiên cứu và đề xuất với Ban Giám hiệu về các mục tiêu và định hướng phát triển các trình độ và loại hình đào tạo, cơ cấu ngành nghề, chương trình đào tạo và các nguồn lực phục vụ đào tạo.
- Tổ chức xây dựng và quản lý chương trình, giáo trình Cao đẳng và Trung cấp
- Tổ chức tuyển sinh các bậc đào tạo.
- Xây dựng và quản lý kế hoạch giảng dạy
- Quản lý quá trình và kết quả học tập
- Quản lý in ấn, cấp phát văn bằng, chứng chỉ
2.3. Thành tích đạt được	
	- Tập thể cán bộ, nhân viên luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia các hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.
·  Tập thể cán bộ, nhân viên luôn sáng tạo, vượt khó để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; luôn đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
-  Có tinh thần phối hợp tốt trong công tác giữa các thành viên trong phòng và với các đơn vị trong trường.
- Tính tổ chức kỷ luật cao, không có thành viên nào vi phạm kỷ luật cơ quan.
-  Tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua do ngành, công đoàn ngành phát động.
- Nhiều năm liền tập thể phòng đạt danh hiệu: “Tập thể lao động xuất sắc” và tổ Công đoàn vững mạnh.
-  Phòng Tuyển sinh – Đào tạo được tuyên dương tập thể “Dân vận khéo” năm 2016.
-  Trường đã đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tuyên dương Phòng Tuyển sinh – Đào tạo là tập thể “Dân vận khéo” năm 2017.
- Nhiều năm liền 100% viên chức và người lao động của Phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, 100% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”.
- Các danh hiệu cá nhân của phòng Tuyển sinh – Đào tạo đạt được cụ thể như sau:
	STT
	Danh hiệu đạt được
	Số lượt người

	1
	Chiến sĩ thi đua cơ sở
	45

	2
	Chiến sĩ thi đua Thành phố
	07

	3
	Bằng khen của Ủy ban Nhân dân TP
	18

	4
	Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	01

	5
	Bằng khen của Trung ương Đoàn, Hội
	10

	6
	Huy hiệu của Ủy ban Nhân dân TP 
	05

	7
	Bằng khen của Trung ương Hội chữ Thập đỏ Việt Nam
	01




3. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ CỦA ĐƠN VỊ
3.1. Cơ cấu tổ chức (vẽ sơ đồ mô tả cơ cấu tổ chức của đơn vị )
[image: C:\Users\CoThuy\Desktop\HINH.PNG]
3.2. Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đơn vị
	Các bộ phận
	Họ và tên
	Năm
sinh
	Học vị
	Chức danh, Chức vụ

	1. Lãnh đạo đơn vị (bao gồm cấp trưởng và cấp phó)
	Hồ Văn Sĩ
	1975
	Thạc sĩ
	Phó Trưởng phòng

	
	Nguyễn Văn Tấn
	1962
	Thạc sĩ
	Phó Trưởng phòng

	
	Nguyễn Thị Nhuận
	1979
	Thạc sĩ
	Phó Trưởng phòng

	2. Các tổ chức Đảng, Đoàn TN, Công đoàn

	Đảng bộ 
	Nguyễn Thị Nhuận
	1979
	Thạc sĩ
	Đảng ủy viên

	Chi bộ
	Nguyễn Thị Nhuận
	1979
	Thạc sĩ
	Phó Bí thư

	
	Nguyễn Văn Tấn
	1962
	Thạc sĩ
	Đảng viên

	
	Võ Minh Phương
	1985
	Đại học
	Đảng viên

	
	Võ Thị Xuân Thơ
	1981
	Đại học
	Đảng viên

	Công Đoàn
	Nguyễn Thị Nhuận
	1979
	Thạc sĩ
	Ban chấp hành  Công đoàn

	
	Võ Thị Lệ Trân
	1979
	Đại học 
	Ban chấp hành  Công đoàn

	Đoàn Thanh niên
	Võ Minh Phương
	1985
	Đại học
	Phó Bí thư



3. 3. Tổng số cán bộ, giáo viên của đơn vị (tính đến thời điểm đánh giá)
(Tổng số bao gồm cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên kỹ thuật, tạp vụ… bao gồm cả những người đã  ký hợp đồng ngắn hạn dưới 1 năm)
			- Nam:    06             - Nữ:  12
	Trình độ đào tạo
	Nam
	Nữ
	Tổng số

	Tiến sĩ
	
	
	

	Thạc sĩ
	2
	2
	4

	Đại học
	1
	9
	10

	Cao đẳng
	3
	1
	4

	Trung cấp
	
	
	

	Công nhân bậc 5/7 trở lên
	
	
	

	Trình độ khác
	
	
	

	Tổng số
	6
	12
	18



4.  CƠ SỞ VẬT CHẤT
4.1.  Hạng mục, công trình do đơn vị quản lý
	TT
	Hạng mục, công trình
	Đơn vị tính
	Tổng số
	Ghi chú
(đang xây dựng hoặc đã hoàn thành)

	1
	Văn phòng 
	m2
	140
	đã hoàn thành

	2
	Công trình khác (kể tên - nếu có)
	m2
	
	



4.2. Trang thiết bị do đơn vị quản lý
	TT
	Hạng mục, công trình
	Đơn vị tính
	Tổng số
	Ghi chú


	1
	Tổng số máy tính của đơn vị
	Chiếc
	22
	

	2
	Các thiết bị khác
	Chiếc
	      11
	06 máy in; 01 máy hủy giấy




PHẦN II:  KẾT QUẢ TỰ KIỂM ĐỊNH CỦA ĐƠN VỊ
[bookmark: _Toc270919574]1. ĐẶT VẤN ĐỀ:
1.1. Sự cần thiết của hoạt động tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp (KĐCLGDNN):
Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp là một hoạt động có yêu cầu cao về tính khoa học, khách quan, công bằng, đồng thời bảo đảm tính thiết thực, chống hình thức, chống sự tùy tiện. Một trong những điều kiện, tiền đề không thể thiếu để đáp ứng các yêu cầu nói trên là: hoạt động KĐCLGDNN cần được dựa trên cơ sở pháp lý chặt chẽ. Điều đó có nghĩa là hoạt động KĐCLGDNN được tiến hành trên cơ sở pháp luật và theo các quy định của pháp luật.
Đối với bản thân các CSGDNN, kiểm định chất lượng (KĐCL) có vai trò như là một động lực bên trong với sự hỗ trợ, khuyến khích từ bên ngoài giúp CSGDNN có điều kiện đánh giá lại mình một cách toàn diện, đầy đủ thông qua việc xem xét và xây dựng báo cáo tự đánh giá, nâng cao năng lực hoạt động của mình để tiến tới xây dựng một CSGDNN có chất lượng cao. Hay nói cách khác thông qua KĐCL, thương hiệu, uy tín của một CSGDNN sẽ được xã hội biết đến và thừa nhận.
Vì vậy, KĐCLGDNN là một hoạt động không thể thiếu được trong hoạt động quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, điều này càng trở nên quan trọng khi Việt Nam tham gia hội nhập kinh tế quốc tế. Trong khi chất lượng nguồn nhân lực là vũ khí cạnh tranh quan trọng nhất thì một trong những khâu yếu nhất của giáo dục nói chung và của giáo dục nghề nghiệp nói riêng ở nước ta là chất lượng đào tạo chưa cao. Nguyên nhân chủ yếu là do các yếu tố đầu vào và các điều kiện đảm bảo trong quá trình đào tạo như: cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị thực hành, thực tập thiếu, không đáp ứng được nhu cầu dạy và học; một số nội dung chương trình, tài liệu giảng dạy cho một số nghề nghiệp đang sử dụng trong các CSGDNN đã lạc hậu chưa kịp thời đổi mới; đội ngũ GV thiếu về số lượng, yếu về trình độ tay nghề, một số GV chưa đạt trình chuẩn…
Để đáp ứng được các yêu cầu trên, thực hiện kế hoạch KĐCLGDNN của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, phòng Tuyển sinh – Đào tạo Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng kế hoạch và triển khai công tác tự kiểm định. 
1.2. Vai trò của hoạt động tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp:
Hoạt động KĐCLGDNN là một hoạt động có vai trò và ý nghĩa to lớn đối với xã hội, người có nhu cầu người học, CSGDNN, cơ sở sử dụng lao động và cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp. Nói cụ thể hơn, KĐCLGDNN có vai trò quan trọng trên các phương diện sau:
a) Đối với xã hội, hoạt động kiểm định thường mang tính xã hội rất cao, thể hiện ở chỗ:
- Đó là sự đảm bảo trước xã hội về chất lượng “sản phẩm” của CSGDNN hoặc của chương trình giáo dục nghề nghiệp. 
- Xác nhận chất lượng và hiệu quả đào tạo của CSGDNN. 
- Là cơ sở cho việc tuyển dụng, xem xét tư cách hành nghề nghiệp của những người học nghề nghiệp. 
- Thông qua quá trình kiểm định, các CSGDNN luôn chủ động và có ý thức trong việc không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo nghề của mình, nâng cao hiệu quả của đầu tư cho đào tạo nghề nghiệp.
b) Đối với người học, mục đích của các dịch vụ cho người học là nhằm đáp ứng những đòi hỏi, sự ham muốn và phát huy các khả năng tiềm tàng của người học đối với các chương trình dạy nghề. Dịch vụ nhân sự cho người học phải xây dựng các chương trình định hướng và lập hệ thống hồ sơ nhân sự phù hợp gồm: dịch vụ tư vấn cá nhân; chương trình định hướng cho học sinh- sinh viên; dịch vụ lưu giữ các hồ sơ của người học; dịch vụ tài chính cho người học; dịch vụ ăn và ở; dịch vụ giới thiệu việc làm, ...
Vì thế, KĐCL sẽ đảm bảo độ tin cậy đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp hay một chương trình giáo dục nghề nghiệp mà người học đó đang theo học, họ có thể yên tâm vì nhu cầu học tập của họ được đáp ứng một cách tốt nhất. Giúp cho người học chuyển đổi việc học tập giữa các trường hoặc được công nhận khi họ có nhu cầu bồi dưỡng, nâng cao trình độ. Điều quan trọng hơn là nếu được học ở những CSGDNN có uy tín và những chương trình giáo dục nghề  nghiệp phù hợp đã được khẳng định qua KĐCL thì người học sẽ dễ tìm được việc hoặc tự tạo việc làm khi ra trường, là tiền đề giúp cho người học được công nhận trong việc hành nghề.
c) Đối với bản thân các CSGDNN, KĐCL có vai trò như là một động lực bên trong với sự hỗ trợ, khuyến khích từ bên ngoài giúp CSGDNN có điều kiện đánh giá lại mình một cách toàn diện, đầy đủ thông qua việc xem xét và xây dựng báo cáo tự đánh giá, nâng cao năng lực hoạt động của mình để tiến tới xây dựng một CSGDNN có chất lượng cao. Hay nói cách khác thông qua KĐCL, thương hiệu, uy tín của một CSGDNN sẽ được xã hội biết đến và thừa nhận. 
d) Đối với cơ quan quản lý các cấp, KĐCL được coi là một công cụ đảm bảo đánh giá một cách khách quan về CSGDNN hoặc một chương trình giáo dục nghề nghiệp, phát hiện những nhân tố mới trong số các CSGDNN đã thực hiện tốt các giải pháp cải tiến, tự hoàn thiện mình để nâng cao chất lượng đào tạo. 
Hơn nữa, nếu KĐCL nói chung và tự kiểm tra, tự đánh giá nói riêng được tiến hành tốt sẽ thúc đẩy các CSGDNN cải tiến nâng cao chất lượng.
e) Đối với người sử dụng lao động, học sinh sinh viên tốt nghiệp từ các chương trình giáo dục nghề nghiệp đã được KĐCL, từ các CSGDNN đã được cấp giấy chứng nhận "chất lượng" giúp họ yên tâm hơn. 
Giáo dục nghề nghiệp là một hoạt động dịch vụ. Chất lượng hoạt động dịch vụ này không nằm ngoài những vấn đề chung về chất lượng và quản lý chất lượng. Bởi vậy, KĐCLGDNN thông qua việc đánh giá và chứng nhận các CSGDNN đạt “chất lượng” là một việc làm cần thiết để hoạt động giáo dục nghề nghiệp đi vào nề nếp, nâng cao chất lượng, đáp ứng ứng cầu đào tạo thông qua đó đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.
[bookmark: _Toc270919575]2. TỔNG QUAN CHUNG: 
2.1. Căn cứ tự kiểm định: 
- Bộ tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường trung cấp, trường cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 6 năm 2017.
- Quy trình thực hiện tự kiểm định chất lượng được quy định tại Thông tư số 42/2011/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Kế hoạch số 815/KH-LTT-KT&ĐBCL ngày 14 tháng 8 năm 2017 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh về kế hoạch thực hiện tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm 2017.
	- Hồ sơ, tài liệu, các qui trình thủ tục .v.v… và các điều kiện hoạt động thực tế, các đề án phát triển của nhà trường. 
2.2. Mục đích tự kiểm định:
Nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân viên trong đơn vị về tầm quan trọng của công tác tự kiểm định các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp của nhà trường theo bộ tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường trung cấp, trường cao đẳng, qua đó huy động tất cả các cá nhân trong đơn vị cùng thực hiện công tác tự kiểm định.
Thu thập, xử lý thông tin và minh chứng để chứng minh mức độ đạt được của nhà trường dựa trên hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn và các chỉ số kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp trường trung cấp, trường cao đẳng.
Xây dựng, thực hiện và duy trì tốt các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng đã đạt được, đồng thời khắc phục những tiêu chí, tiêu chuẩn chưa đạt qua đó giúp đơn vị hoạch định chiến lược phát triển các nguồn lực trong từng giai đoạn, tiến tới xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, khẳng định uy tín và thương hiệu nhà trường.
	Mục đích của việc tự kiểm định là bước khởi đầu rất quan trọng cho việc KĐCLGDNN bắt buộc của Bộ LĐTB&XH trong thời gian tới.

2.3. Yêu cầu tự kiểm định: 
	Thể hiện sự bình đẳng, khách quan, trung thực và minh bạch trong quá trình tự kiểm định.
	Hợp tác, trao đổi, thảo luận công khai với tất cả thành viên trong phòng.
	Đảm bảo đúng thời gian theo kế hoạch.
2.4. Phương pháp tự kiểm định:
	Nghiên cứu bộ tiêu chí, tiêu chuẩn KĐCL do Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH ban hành, các tài liệu, hồ sơ minh chứng kèm theo.
	Thu thập thông tin, rà soát các hoạt động của trường và những chứng cứ để chứng minh.
	Khảo sát thực tế, thảo luận, lấy ý kiến của các đơn vị, GV, HSSV.
2.5. Các bước tiến hành tự kiểm định:
· Xác định mục đích, phạm vi tự kiểm định
· Phân công cụ thể các thành viên của phòng Tuyển sinh – Đào tạo thực hiện công tác KĐCL của trường
· Xây dựng kế hoạch tự kiểm định
· Thu thập thông tin và những chứng cứ để minh chứng
· Xử lý phân tích các thông tin và những chứng cứ thu được để minh chứng
· Kiểm định mức độ đã đạt được theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn KĐCLGDNN
· Viết báo cáo kết quả tự kiểm định
· Công bố công khai kết quả tự kiểm định trong phòng Tuyển sinh – Tuyển sinh.  
3. TỰ ĐÁNH GIÁ
3.1. Tổng hợp kết quả tự kiểm định
	TT
	Tiêu chí, Tiêu chuẩn,Chỉ số
(Ghi đầy đủ nội dung chỉ số)
	Chức năng, nhiệm vụ có liên quan tới chỉ số 
	Đơn vị tự đánh giá hoàn thành chức năng, nhiệm vụ

	
	
	
	Hoàn thành
	Không hoàn thành

	1
	Tiêu chí 2 - Hoạt động đào tạo
	
	
	

	1.1
	Tiêu chuẩn 1: Các ngành, nghề đào tạo của trường được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Trường ban hành chuẩn đầu ra của từng chương trình đào tạo và công bố công khai để người học và xã hội biết.
	
	X
	

	
	Nội hàm 1: Các ngành, nghề đào tạo của trường được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp
	Chủ trì tổ chức xây dựng mới các chương trình đào tạo cho các bậc đào tạo
	X
	

	
	Nội hàm 2: Trường ban hành chuẩn đầu ra của từng chương trình đào tạo và công bố công khai để người học và xã hội biết
	Xây dựng văn bản quản lý đào tạo Cao đẳng, các bậc đào tạo thấp hơn
	X
	

	1.2
	Tiêu chuẩn 2: Trường xây dựng và ban hành quy chế tuyển sinh theo quy định.
	Trường xây dựng và ban hành quy chế tuyển sinh theo quy định.

	X
	

	
	Nội hàm 1
	Trường xây dựng và ban hành quy chế tuyển sinh theo quy định.
	X
	

	1.3
	Tiêu chuẩn 3: Hằng năm, trường xác định chỉ tiêu tuyển sinh và thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định, đảm bảo nghiêm túc, công bằng, khách quan.
	Hằng năm, trường xác định chỉ tiêu tuyển sinh và thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định, đảm bảo nghiêm túc, công bằng, khách quan.

	
	

	1.4.
	Tiêu chuẩn 4: Thực hiện đa dạng hoá các phương thức tổ chức đào tạo đáp ứng yêu cầu học tập của người học.
	Thực hiện đa dạng hoá các phương thức tổ chức đào tạo đáp ứng yêu cầu học tập của người học
	X
	

	
	Nội hàm 1
	Thực hiện đa dạng hoá các phương thức tổ chức đào tạo đáp ứng yêu cầu học tập của người học.

	X
	

	1.5
	Tiêu chuẩn 5: Trường xây dựng và phê duyệt kế hoạch, tiến độ đào tạo cho từng lớp, từng khóa học của mỗi ngành hoặc nghề, theo từng học kỳ, năm học. Kế hoạch đào tạo chi tiết đến từng mô đun, môn học, giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập phù hợp với từng hình thức, phương thức tổ chức đào tạo và đúng quy định.
	Xây dựng kế hoạch, tiến độ đào tạo theo từng học kỳ, năm học. 
Xây dựng kế hoạch đào tạo chi tiết phù hợp với từng hình thức, phương thức tổ chức đào tạo và đúng quy định.

	X
	

	
	Nội hàm 1: Trường xây dựng và phê duyệt kế hoạch, tiến độ đào tạo cho từng lớp, từng khóa học của mỗi ngành hoặc nghề, theo từng học kỳ, năm học.
	Xây dựng kế hoạch, tiến độ đào tạo theo từng học kỳ, năm học. 

	X
	

	
	Nội hàm 2: Có kế hoạch, tiến độ đào tạo cho từng lớp, từng khóa học chi tiết đến từng mô đun, môn học, giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập, phù hợp với chương trình đào tạo và hình thức, phương thức tổ chức đào tạo
	Xây dựng kế hoạch đào tạo chi tiết phù hợp với từng hình thức, phương thức tổ chức đào tạo và đúng quy định.
	X
	

	1.6
	Tiêu chuẩn 6: Trường tổ chức thực hiện theo kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo đã được phê duyệt.
	Quản lý, kiểm tra việc thực hiện  kế hoạch, tiến độ đào tạo đã được phê duyệt.
	X
	

	
	Nội hàm 1: Có kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo, kế hoạch nhà giáo cho từng khóa học theo từng học kỳ, năm học.
	Quản lý, kiểm tra việc thực hiện  kế hoạch, tiến độ đào tạo đã được phê duyệt.
	X
	

	
	Nội hàm 2: Có báo cáo, biên bản thanh kiểm tra về công tác đào tạo.
	Quản lý việc thực hiện  kế hoạch, tiến độ đào tạo đã được phê duyệt.
	X
	

	1.7
	Tiêu chuẩn 7: Các hoạt động đào tạo được thực hiện theo mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo đã được phê duyệt; có sự phối hợp với đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức, hướng dẫn cho người học thực hành, thực tập các ngành, nghề tại đơn vị sử dụng lao động; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
	Tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát công tác dạy - học
Quản lý, kiểm tra việc thực hiện  kế hoạch, tiến độ đào tạo đã được phê duyệt.
	X
	

	
	Nội hàm 1: Trường xây dựng và phê duyệt kế hoạch, tiến độ đào tạo cho từng lớp, từng khóa học của mỗi ngành hoặc nghề, theo từng học kỳ, năm học. Kế hoạch đào tạo chi tiết đến từng mô đun, môn học, giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập phù hợp với từng hình thức, phương thức tổ chức đào tạo và đúng quy định 
	Xây dựng kế hoạch, tiến độ đào tạo theo từng học kỳ, năm học. 

	X
	

	
	Nội hàm 2: Có văn bản/tài liệu thể hiện trường đã thực hiện rà soát, đánh giá mức độ phù hợp giữa hoạt động đào tạo với mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo đã được phê duyệt.
	Quản lý, kiểm tra việc thực hiện  kế hoạch, tiến độ đào tạo đã được phê duyệt.
	X
	

	
	Nội hàm 3: Có hợp đồng/biên bản thỏa thuận với đơn vị sử dụng lao động về việc cho người học thực hành, thực tập tại đơn vị sử dụng lao động 
	Quản lý, kiểm tra việc thực hiện  kế hoạch, tiến độ đào tạo đã được phê duyệt.
	X
	

	
	Nội hàm 4: Có hợp đồng/biên bản thỏa thuận với đơn vị sử dụng lao động về việc cho người học thực hành, thực tập tại đơn vị sử dụng lao động 
	Quản lý, kiểm tra việc thực hiện  kế hoạch, tiến độ đào tạo đã được phê duyệt.
	X
	

	
	Nội hàm 5: Có báo cáo của người học kết quả thực hành tại đơn vị sử dụng lao động và báo cáo đánh giá của đơn vị sử dụng lao động về kết quả thực hành, thực tập của người học. 
	Quản lý, kiểm tra việc thực hiện  kế hoạch, tiến độ đào tạo đã được phê duyệt.
	X
	

	1.8
	Tiêu chuẩn 8: Phương pháp đào tạo được thực hiện kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn; phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập của người học, tổ chức làm việc theo nhóm.
	Tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát công tác dạy - học

	X
	

	
	Nội hàm 1: Trường đã thực hiện đúng thời lượng thực hành, thực tập của người học đảm bảo kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn theo quy định
	Quản lý, kiểm tra việc thực hiện  kế hoạch, tiến độ đào tạo đã được phê duyệt.
	X
	

	
	Nội hàm 2:    Có biên bản dự giờ của các ngành/nghề thể hiện phương pháp đào tạo phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, , khả năng làm việc độc lập của người học, tổ chức làm việc theo nhóm.
	Tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát công tác dạy - học

	X
	

	1.9.
	Tiêu chuẩn 9: Trường thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học.
	
	
	

	
	Nội hàm 1:
	Trường thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học.
	X
	

	1.10.
	Tiêu chuẩn 10: Hằng năm, trường có kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học theo đúng kế hoạch.
	
	
	

	
	Nội hàm 1:
	Hằng năm, trường có kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học theo đúng kế hoạch.
	X
	

	1.11
	Tiêu chuẩn 11: Hằng năm, trường có báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học; có đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học; kịp thời điều chỉnh các hoạt động dạy và học theo đề xuất nếu cần thiết.
	
	
	

	
	Nội hàm 1:
	Hằng năm, trường có báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học.
	X
	

	
	Nội hàm 2:
	Có đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học;
	X
	

	
	Nội hàm 3:
	Kịp thời điều chỉnh các hoạt động dạy và học theo đề xuất nếu cần thiết.
	X
	

	1.12.
	Tiêu chuẩn 12:  Trường ban hành đầy đủ các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định.
	Quản lý quá trình và kết quả học tập
Quản lý in ấn, cấp phát văn bằng, chứng chỉ
	
	

	
	Nội hàm 1: Trường ban hành đầy đủ các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định.
	
	X
	

	1.13.
	Tiêu chuẩn 13: Trong quá trình đánh giá kết quả học tập của người học có sự tham gia của đơn vị sử dụng lao động và theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
	Quản lý quá trình và kết quả học tập
	
	

	
	Nội hàm 1: Trong quá trình đánh giá kết quả học tập của người học có sự tham gia của đơn vị sử dụng lao động và theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
	
	X
	

	1.14.
	Tiêu chuẩn 14: Tổ chức thực hiện kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định đảm bảo nghiêm túc, khách quan
	Quản lý quá trình và kết quả học tập
Quản lý in ấn, cấp phát văn bằng, chứng chỉ
	
	

	
	Nội hàm 1: Tổ chức thực hiện kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện
	
	X
	

	
	Nội hàm 2: cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định đảm bảo nghiêm túc, khách quan
	
	X
	

	1.15.
	Tiêu chuẩn 15: Hằng năm, Trường thực hiện rà soát các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ và kịp thời điều chỉnh nếu cần thiết
	Quản lý quá trình và kết quả học tập
Quản lý in ấn, cấp phát văn bằng, chứng chỉ
	
	

	
	Nội hàm 1: Hằng năm, Trường thực hiện rà soát các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ và kịp thời điều chỉnh nếu cần thiết
	
	X
	

	1.16
	Tiêu chuẩn 16: Trường có hướng dẫn và tổ chức thực hiện về đào tạo liên thông theo quy định.
	Xây dựng văn bản quản lý đào tạo và tổ chức xây dựng và quản lý chương trình, giáo trình 
	
	

	
	Nội hàm 1: Trường có hướng dẫn về đào tạo liên thông theo quy định
	
	X
	

	
	Nội hàm 2: Trường có tổ chức thực hiện về đào tạo liên thông theo quy định.
	
	X
	

	1.17
	Tiêu chuẩn 17: Trường có cơ sở dữ liệu về các hoạt động đào tạo và tổ chức quản lý, sử dụng hiệu quả.
	Quản lý quá trình và kết quả học tập
	
	

	
	Nội hàm 1: Trường có cơ sở dữ liệu về các hoạt động đào tạo
	
	X
	

	
	Nội hàm 2: Trường có tổ chức quản lý, sử dụng hiệu quả.
	
	X
	

	2
	Tiêu chí 3: Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động

	
	
	

	2.1
	Tiêu chuẩn 6: Nhà giáo giảng dạy theo nội dung, mục tiêu của chương trình đào tạo và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của chương trình đào tạo.
	Xây dựng và quản lý kế hoạch giảng dạy
	X
	

	
	Nội hàm 1: Nhà giáo giảng dạy theo nội dung, mục tiêu của chương trình đào tạo
	
	X
	

	
	Nội hàm 2: Nhà giáo thực hiện đầy đủ các yêu cầu của chương trình đào tạo.
	
	X
	

	3
	Tiêu chí 4: Chương trình, giáo trình
	
	
	

	3.1
	Tiêu chuẩn 1: Có đầy đủ chương trình đào tạo các chuyên ngành hoặc nghề mà trường đào tạo.
	Tổ chức xây dựng và quản lý chương trình, giáo trình Cao đẳng và Trung cấp
	
	

	
	Nội hàm 1: Có đầy đủ chương trình đào tạo các chuyên ngành hoặc nghề mà trường đào tạo
	
	X
	

	3.2.
	Tiêu chuẩn 2: 100% chương trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn theo quy định.
	Tổ chức xây dựng và quản lý chương trình, giáo trình Cao đẳng và Trung cấp
	X
	

	
	Nội hàm 1: 100% chương trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn theo quy định.
	
	X
	

	3.3.
	Tiêu chuẩn 3: Chương trình đào tạo của trường thể hiện được mục tiêu đào tạo của trình độ tương ứng; quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng của người học đạt được sau tốt nghiệp; phạm vi và cấu trúc nội dung, phương pháp và hình thức đào tạo; cách thức đánh giá kết quả học tập đối với từng mô đun, môn học, từng chuyên ngành hoặc nghề và từng trình độ theo quy định.
	Tổ chức xây dựng và quản lý chương trình, giáo trình Cao đẳng và Trung cấp
	X
	

	
	Chương trình đào tạo của trường thể hiện được mục tiêu đào tạo của trình độ tương ứng
	
	X
	

	
	Chương trình đào tạo của trường có quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng của người học đạt được sau tốt nghiệp.
	
	X
	

	
	Chương trình đào tạo thể hiện đầy đủ phạm vi và cấu trúc nội dung, phương pháp và hình thức đào tạo.
	
	X
	

	
	Chương trình học phần của chương trình đào tạo có thể hiện đầy đủ cách thức đánh giá kết quả học tập đối với từng mô đun, môn học, từng chuyên ngành hoặc nghề và từng trình độ theo quy định.
	
	X
	

	3.4.
	Tiêu chuẩn 4:  Chương trình đào tạo được xây dựng có sự tham gia của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
	Tổ chức xây dựng và quản lý chương trình, giáo trình Cao đẳng và Trung cấp
	X
	

	
	Chương trình đào tạo được xây dựng có sự tham gia của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
	
	X
	

	3.5.
	Tiêu chuẩn 5: Chương trình đào tạo đảm bảo tính thực tiễn và đáp ứng sự thay đổi của thị trường lao động.
	Tổ chức xây dựng và quản lý chương trình, giáo trình Cao đẳng và Trung cấp
	X
	

	
	Chương trình đào tạo đảm bảo tính thực tiễn.
	
	X
	

	
	Chương trình đào tạo đáp ứng sự thay đổi của thị trường lao động.
	
	X
	

	3.6.
	Tiêu chuẩn 6: Chương trình đào tạo được xây dựng bảo đảm việc liên thông giữa các trình độ giáo dục nghề nghiệp với các trình độ đào tạo khác trong hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định.
	
	
	

	
	Chương trình đào tạo được xây dựng bảo đảm việc liên thông giữa các trình độ giáo dục nghề nghiệp với các trình độ đào tạo khác
	Tổ chức xây dựng mới các chương trình đào tạo cho các bậc đào tạo
	X
	

	3.7.
	Tiêu chuẩn 7: Ít nhất 3 năm 1 lần trường thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh nếu có đối với chương trình đào tạo đã ban hành.
	
	
	

	
	Trường thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh đối với chương trình đào tạo đã ban hành.
	Cập nhật các chương trình đào tạo cho các bậc đào tạo
	X
	

	3.8.
	Tiêu chuẩn 8:  Chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo có cập nhật những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến liên quan đến ngành, nghề đào tạo hoặc tham khảo các chương trình đào tạo tương ứng của nước ngoài.
	
	
	

	
	Chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo có cập nhật những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến.
	Cập nhật các chương trình đào tạo cho các bậc đào tạo
	X
	

	
	Chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo có tham khảo các chương trình đào tạo tương ứng của nước ngoài.
	Cập nhật các chương trình đào tạo cho các bậc đào tạo
	X
	

	3.9.
	Tiêu chuẩn 9: Trước khi tổ chức đào tạo liên thông, trường căn cứ chương trình đào tạo, thực hiện rà soát các mô đun, tín chỉ, môn học và có quyết định đối với các mô đun, tín chỉ, môn học mà người học không phải học để đảm bảo quyền lợi của người học.
	
	
	

	
	Trước khi tổ chức đào tạo liên thông, trường căn cứ chương trình đào tạo, thực hiện rà soát các mô đun, tín chỉ, môn học và có quyết định đối với các mô đun, tín chỉ, môn học mà người học không phải học để đảm bảo quyền lợi của người học.
	Xây dựng văn bản quản lý đào tạo Cao đẳng, các bậc đào tạo thấp hơn.

	X
	

	3.10.
	Tiêu chuẩn 10: Có đủ giáo trình cho các mô đun, môn học của từng chương trình đào tạo.
	Có đủ giáo trình cho các học phần, môn học của từng chương trình đào tạo.
	x
	

	
	Nội hàm 1
	Có đủ giáo trình cho các học phần, môn học của chương trình giáo dục nghề nghiệp
	x
	

	
	Nội hàm 2
	 Mỗi học phần, môn học của chương trình nghề có ít nhất 1 tài liệu tham khảo chính.

	x
	

	3.11.
	Tiêu chuẩn 11: 100% giáo trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn theo quy định để làm tài liệu giảng dạy, học tập chính thức.
	100% giáo trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn theo quy định để làm tài liệu giảng dạy, học tập chính thức.

	x
	

	
	Nội hàm 1
	Giáo trình của các học phần, môn học của chương trình đào tạo trung cấp, cao đẳng được xây dựng, lựa chọn đúng theo quy định tại Điều 14, Điều 15 và Điều 16 Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH
	x
	

	3.12
	Tiêu chuẩn 12: Giáo trình đào tạo cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô đun, môn học trong chương trình đào tạo.
	Giáo trình đào tạo cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô đun, môn học trong chương trình đào tạo.
	x
	

	
	Nội hàm 1
	 Có nghiệm thu giáo trình giảng dạy của hội đồng thẩm định nhà trường nhận xét về mức độ cụ thể hoá các yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng học phần, môn học.

	x
	

	3.13
	Tiêu chuẩn 13: Giáo trình đào tạo tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực.
	Giáo trình đào tạo tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực.

	x
	

	
	Nội hàm 1
	Giáo trình đào tạo cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng học phần, môn học trong chương trình đào tạo đã tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực.
	x
	

	3.14.
	Tiêu chuẩn 14: Hằng năm, trường thực hiện việc lấy ý kiến của nhà giáo, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động, người tốt nghiệp về mức độ phù hợp của giáo trình đào tạo; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có
	
	X
	

	
	Nội hàm 1: Hằng năm, trường thực hiện việc lấy ý kiến của nhà giáo, cán bộ quản lý về mức độ phù hợp của giáo trình đào tạo.
	Tổng hợp kết quả thực hiện việc lấy ý kiến của nhà giáo, cán bộ quản lý về mức độ phù hợp của giáo trình đào tạo
	X
	

	
	Nội hàm 2: Hằng năm, trường thực hiện việc lấy ý kiến của cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động về mức độ phù hợp của giáo trình đào tạo
	Tổng hợp kết quả thực hiện việc lấy ý kiến của cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động về mức độ phù hợp của giáo trình đào tạo
	X
	

	
	Nội hàm  3: Hằng năm, trường thực hiện việc lấy ý kiến của người tốt nghiệp về mức độ phù hợp của giáo trình đào tạo.
	Tổng hợp kết quả thực hiện việc lấy ý kiến của người tốt nghiệp về mức độ phù hợp của giáo trình đào tạo.
	X
	

	3.15
	Tiêu chuẩn 15:  Khi có sự thay đổi về chương trình đào tạo, trường thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh nếu có đối với giáo trình đào tạo đảm bảo yêu cầu theo quy định.
	
	X
	

	
	Nội hàm 1: Khi có sự thay đổi về chương trình đào tạo, trường thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh nếu có đối với giáo trình đào tạo đảm bảo yêu cầu theo quy định.
	Chỉnh sửa, cập nhật, điều chỉnh chương trình đào tạo
	X
	

	4
	Tiêu chí 9: Giám sát, đánh giá chất lượng
	
	X
	

	4.1
	Tiêu chuẩn 3: Hằng năm, thu thập ý kiến đánh giá tối thiểu 30% người học đại diện các ngành, nghề đào tạo về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo; chất lượng dịch vụ, giảng dạy và việc thực hiện chính sách liên quan đến người học của trường.
	
	X
	

	
	Nội hàm 1: Hằng năm, thu thập ý kiến đánh giá tối thiểu 30% người học
	Thu thập ý kiến đánh giá người học đại diện các ngành, nghề đào tạo về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo
	X
	

	4.2
	Tiêu chuẩn 5: Hằng năm, trường có kế hoạch cụ thể và các biện pháp thực hiện việc cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở kết quả tự đánh giá và kết quả đánh giá ngoài nếu có
	
	X
	

	
	Nội hàm 1: Hằng năm, trường có kế hoạch thực hiện việc cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở kết quả tự đánh giá và kết quả đánh giá ngoài nếu có.
	Tham gia thực hiện các biện pháp cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo
	X
	

	
	Nội hàm 2: Hằng năm, trường có các biện pháp thực hiện việc cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở kết quả tự đánh giá và kết quả đánh giá ngoài nếu có.
	Tổ chức thực hiện các biện pháp cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo
	X
	



3.2. Tự đánh giá chức năng, nhiệm vụ theo từng chỉ số có liên quan
 3.2.1. Tiêu chí 2: Hoạt động đào tạo 
Tiêu chuẩn 1: Các ngành, nghề đào tạo của trường được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Trường ban hành chuẩn đầu ra của từng chương trình đào tạo và công bố công khai để người học và xã hội biết.   (Cô Ly)
a) Mô tả
a.1. Nội hàm 1: Các ngành, nghề đào tạo của trường được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
Năm 2014, Trường hoạt động đào tạo 6 ngành trình độ Cao đẳng, 8 ngành trình độ Trung cấp do Bộ Giáo dục và đào tạo và Sở giáo dục và đào tạo Thành phố cấp phép (2.01.1.01 – Quyết định và công văn của Bộ giáo dục và đào tạo, Sở GDĐT TP.HCM).
Năm 2015 đến 2016 Trường hoạt động và đào tạo thêm 11 nghề trình độ Cao đẳng và 11 nghề trình độ Trung cấp theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề được Tổng cục dạy nghề - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp (2.01.1.02 – Các giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề, đào tạo ngành tiếng Anh).
Ngoài ra, Trường được Tổng cục dạy nghề - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho phép tổ chức, đào tạo trình độ Trung cấp nghề với đối tượng người học đã tốt nghiệp THCS sau khi tốt nghiệp được liên thông lên trình độ Cao đẳng nghề (2.01.1.03 – Công văn số 884/TCDN-DNCQ ngày 28 tháng 5 năm 2015).
Năm 2017, căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp Trường hoạt động đào tạo 18 ngành, nghề trình độ cao đẳng; 16 ngành, nghề trình độ Trung cấp theo giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp được Tổng cục dạy nghề cấp (2.01.1.04 – Các giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp)
  Tự đánh giá 2.1.a.1: hoàn thành
a.2. Nội hàm 2: Trường ban hành chuẩn đầu ra của từng chương trình đào tạo và công bố công khai để người học và xã hội biết.
Năm 2011, Trường biên soạn, ban hành chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo (2.01.2.01 – Danh sách chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra). Các điều kiện để công nhận tốt nghiệp được kịp thời cập nhật theo Thông tư 01/2014/BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (2.01.2.02 – Thông báo điều kiện dự thi, xét công nhận tốt nghiệp).
Năm 2017, Trường hoạt động theo Luật giáo dục nghề nghiệp. Các chương trình đào tạo đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp của Trường đều có chuẩn đầu ra (2.01.2.03 – Chuẩn đầu ra 2017).
 Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo được công bố trên Website của Trường (2.01.2.04 –lttc.edu.vn/congkhaigiaoduc) theo năm học, Chương trình đào tạo được in ấn phát hành hàng năm trong niên giám các trình độ đào tạo (2.01.2.05 –Niên giám). 
  Tự đánh giá 2.1.a.2: hoàn thành
b) Đánh giá 
Tự đánh giá: hoàn thành
- Điểm mạnh: 
Các chương trình đào tạo của Trường đều được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề của Tổng cục dạy nghề - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
100% chương trình đào tạo của trường đều có chuẩn đầu ra. Chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra được công bố rộng rãi trên Website, niên giám đào tạo của Trường.
- Những tồn tại: 
Năm 2017, Trường chuyển sang hoạt động theo Luật giáo dục nghề nghiệp nên bộ chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo chưa được hoàn thiện.
Một số thông tin về chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra của Trường tuy được công khai nhưng chưa được người học, giáo viên quan tâm nhiều.
c. Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; Cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Từ năm 2018, Trường rà soát, bổ sung, hoàn thiện chuẩn đầu ra của các ngành nghề đào tạo. Công bố rộng rãi hơn các chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra trên phương tiện thông tin đại chúng.
 3.2.2. Tiêu chí 2: Hoạt động đào tạo 
Tiêu chuẩn 2: Trường xây dựng và ban hành quy chế tuyển sinh theo quy định.   
a) Mô tả
 Nội hàm 1: Trường xây dựng và ban hành quy chế tuyển sinh theo quy định.
Trường đã xây dựng quy chế tuyển sinh (2.02.1.03), trên cơ sở quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ LĐTB&XH ban hành nhằm phục vụ công tác tuyển sinh. Phương thức và tiêu chí tuyển sinh được cụ thể hóa trong kế hoạch và thông báo tuyển sinh của trường hàng năm .
b) Đánh giá 
Đơn vị tự đánh giá: hoàn thành hay không hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, hoạt động có liên quan tới tiêu chuẩn
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của đơn vị trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn )
Trường đã xây dựng quy chế tuyển sinh riêng trên cơ sở quy chế tuyển sinh Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ LĐTB&XH ban hành phù hợp với điều kiện cụ thể của trường tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh.
Công tác tuyển sinh được nhà trường tổ chức thực hiện rất nghiêm túc, công bằng, khách quan.
Đối với học sinh, không phải tham dự bất kỳ một kỳ thi tuyển sinh nào vào Trường. Mặt khác, học sinh có thể đăng ký dự tuyển vào Trường bằng nhiều hình thức khác nhau như có thể đăng ký trực tuyến qua website của trường, đăng ký trực tiếp tại trường hoặc gửi phiếu đăng ký qua đường bưu điện. Thêm vào đó, hồ sơ đăng ký dự tuyển đơn giản không làm phát sinh nhiều loại giấy tờ. Đối với Trường: tăng được nguồn tuyển, tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội.
- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của đơn vị chưa đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn )
Do nhận thức của gia đình, người học về lựa chọn phải học đại học và ngành nghề, nên đã ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng đầu vào (trình độ học sinh không đồng đều). Trường cũng đã cố gắng tổ chức tốt khâu tư vấn ngành nghề, tuy nhiên việc chọn ngành nghề là quyết định bởi người học do vậy có nghề rất khó tuyển, một số ngành nghề nhu cầu tuyển dụng rất lớn của doanh nghiệp, người sử dụng lao động nhưng lại khó thu hút thí sinh. 
Phát sinh số lượng hồ sơ ảo vì thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào Trường nhưng vẫn đăng ký dự tuyển vào các trường đại học, cao đẳng khác.
c. Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; Cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Năm 2017 việc trường tiếp tục triển khai phương án tuyển sinh riêng sẽ có tính chủ động cao và hoàn toàn phù hợp.
Thực hiện kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2017 - 2018 phòng Tuyển sinh – Đào tạo dưới sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu đã tham gia chương trình tư vấn mùa thi. Đặc biệt trường quan tâm đến việc phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THCS. Tăng cường công tác tuyên truyền thông tin tuyển sinh trên các phương tiện truyến thông, trên website, trực tiếp tại các trường THCS, THPT và các địa phương, các điểm tư vấn để giúp cho thí sinh thấy rõ được những lợi thế về tính đa dạng trong đào tạo của trường, nhất là liên thông học ở các bậc học cao hơn sau khi học các bậc đào tạo nhằm tăng số lượng đầu vào, đạt chỉ tiêu tuyển sinh.
3.2.3. Tiêu chí 2: Hoạt động đào tạo 
Tiêu chuẩn 3: Hằng năm, trường xác định chỉ tiêu tuyển sinh và thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định, đảm bảo nghiêm túc, công bằng, khách quan.
a) Mô tả
 Nội hàm 1: Hằng năm, trường xác định chỉ tiêu tuyển sinh và thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định, đảm bảo nghiêm túc, công bằng, khách quan.
Trong 3 năm qua Trường áp dụng hai phương thức xét tuyển: Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi trung học phổ thông (THPT) Quốc gia, phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập trung học phổ thông và kết quả học tập trung học cơ sở đối với các bậc đào tạo Cao đẳng chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề.
Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh được giao cũng như Quy chế tuyển sinh và hướng dẫn tuyển sinh theo từng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ LĐTB&XH, Trường đã thành lập Hội đồng tuyển sinh và các ban giúp việc để triển khai công tác tuyển sinh đúng quy trình và quy định (2.02.1.01) Hội đồng tuyển sinh đã xây dựng các thông tin về tuyển sinh đối với từng bậc, hệ: Hình thức tuyển sinh, đối tượng, vùng tuyển, chỉ tiêu, thủ tục đăng ký và thời gian nộp hồ sơ. Toàn bộ thông tin tuyển sinh được công bố rộng rãi, rõ ràng thể hiện bằng văn bản (2.02.1.02), trên tờ rơi, trên website www.lttc.edu.vn, trên các báo chí (...) trên cổng thông tin tuyển sinh cũng như được đưa vào tài liệu “Những điều cần biết về tuyển sinh” của Bộ GD&ĐT hằng năm, phổ biến tại các bảng thông báo trong khuôn viên trường. Kết quả tuyển sinh và danh sách trúng tuyển, phương án xét tuyển được Hội đồng tuyển sinh quyết định và thông báo công khai tại trường, trên website, trong các báo cáo cho cơ quan quản lý trường về số lượng đăng ký, số lượng dự tuyển, số lượng trúng tuyển, điểm trúng tuyển, số lượng nhập học. Trường đã báo cáo kết quả công tác tuyển sinh cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ LĐTB&XH đúng quy định biểu mẫu và thời gian (….).
Quy trình tuyển sinh được thực hiện đúng kế hoạch, việc rà soát đối chiếu được thực hiện thường xuyên và nghiêm túc. Chính vì vậy, trong suốt những năm qua không xảy ra sai sót, nhầm lẫn hay khiếu kiện về kết quả tuyển sinh.
Mặc dù các thông tin về tuyển sinh của trường rất chi tiết, cụ thể, rõ ràng, đầy đủ nhưng kết quả tuyển sinh trong 3 năm qua chưa đạt được như mong muốn. Một trong những nguyên nhân chưa đạt được số lượng tuyển sinh là phạm vi khu vực tuyên truyền về tuyển sinh của trường hẹp và số lượt tuyên truyền ít, bộ phận tuyển sinh quá thụ động trong công tác, chưa đề xuất được các giải pháp để thu hút thí sinh. Ngoài ra, lượng thí sinh ảo trong các đợt xét tuyển quá lớn, thời gian xét tuyển kéo dài, lệ thuộc vào tuyển sinh của các trường Đại học. Số liệu tuyển sinh hàng năm được nâng cao, gần như hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra, với số liệu thống kê cụ thể như sau:
	Tổng số thí sinh trúng tuyển nhập học
	Tăng giảm 3 năm  (tỷ lệ % tăng giảm)

	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016
	

	906
	3362
	3881
	Tăng 571 (tăng 14,71%)



b) Đánh giá 
Đơn vị tự đánh giá: hoàn thành hay không hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, hoạt động có liên quan tới tiêu chuẩn
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của đơn vị trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn )
Công tác tuyển sinh của trường được tổ chức thực hiện nghiêm túc, chính xác, công bằng, khách quan đúng theo Quy chế tuyển sinh. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ mọi chế độ báo cáo tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ LĐTB&XH.
Các thông tin liên quan đến tuyển sinh được thông báo công khai, rõ ràng, minh bạch, không có khiếu tố, khiếu nại gì về công tác tuyển sinh.
- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của đơn vị chưa đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn )
Những năm gần đây tuyển sinh chỉ áp dụng xét tuyển dựa trên kết quả thi của thí sinh nên ngày càng khó khăn do hạn hẹp nguồn tuyển, số lượng đăng ký ảo quá lớn, tạo ra tình trạng chất lượng tuyển đầu vào thấp, nguồn tuyển bị động và lệ thuộc vào kết quả thi tuyển của trường khác, hoạt động xét tuyển kéo dài.
c. Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; Cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Từ tháng 12 hằng năm, phòng Tuyển sinh – Đào tạo chủ động xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm sau, tăng cường công tác tuyên truyền thông tin tuyển sinh trên các phương tiện truyến thông, trên website, trực tiếp tại các trường THCS, THPT và các địa phương, các điểm tư vấn để giúp cho thí sinh thấy rõ được những lợi thế về tính đa dạng trong đào tạo của trường, nhất là liên thông học ở các bậc học cao hơn sau khi học các bậc đào tạo nhằm tăng số lượng đầu vào, đạt chỉ tiêu tuyển sinh.
Tiếp tục nghiên cứu các phương án tuyển sinh linh hoạt, phù hợp với mục tiêu đào tạo để trình Bộ GD&ĐT, Bộ LĐTB&XH xem xét, cho phép trường tự chủ tuyển sinh. Nghiên cứu, đánh giá, khảo sát toàn diện các yếu tố tâm lý xã hội liên quan đến đối tượng, nguồn tuyển sinh, để có hình thức và nội dung tuyên truyền, tư vấn phù hợp, đạt hiệu quả cao.
3.2.4. Tiêu chí 2: Hoạt động đào tạo 
Tiêu chuẩn 4: Thực hiện đa dạng hoá các phương thức tổ chức đào tạo đáp ứng yêu cầu học tập của người học.
a) Mô tả
 Nội hàm 1: Thực hiện đa dạng hoá các phương thức tổ chức đào tạo đáp ứng yêu cầu học tập của người học.
 Nhiều năm qua trường có 03 phương thức tổ chức đào tạo đáp ứng yêu cầu học tập của người học: Phương thức chính quy, phương thức liên thông và phương thức vừa làm vừa học. Số liệu tổng hợp nhu cầu của người học (2.04.1.01). Năm 2015 trường liên thông theo Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT thực hiện tuyển sinh từ Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề lên cao đẳng chuyên nghiệp, cao đẳng nghề. Hợp tác liên kết với Trường Đại học SPKT TP.HCM đào tạo phương thức vừa làm vừa học trình độ từ cao đẳng lên đại học (2.04.1.02).
Để thu thập tình hình SV tốt nghiệp có việc  phù hợp với phương thức đào tạo, trường đã tiến hành các đợt khảo sát. Số liệu năm 2014, trong số 926 SV tốt nghiệp được khảo sát có có 727 SV tìm được việc làm từ 1 đến 6 tháng đạt 78,51% và số tìm thấy việc làm từ 7 đến 12 tháng đạt 11,66%. Như vậy, con số trên cho thấy hơn 90,17% HSSV tốt nghiệp sau 1 năm có việc làm.
Trong 5 năm qua Trường đã khảo sát doanh nghiệp về chất lượng SV tốt nghiệp. Theo số liệu thống kê, số doanh nghiệp được hỏi thỏa mãn với chất lượng đào tạo qua các tiêu chí được đánh giá là tốt là: tư cách đạo đức 89,3%, kiến thức chuyên môn 81,1%, tinh thần học tập cầu tiến 64,3%, tính năng động, sáng tạo trong công việc 60,71%, khả năng tiếp cận nhanh với công việc 67,9%. Hầu hết các đơn vị sử dụng SV tốt nghiệp cho rằng năng lực tổ chức và điều hành công việc của SV tốt nghiệp đạt yêu cầu, trong đó trên 39,3% đánh giá tốt. Tỷ lệ SV đáp ứng yêu cầu của công việc 89,3%.
Nhằm tìm hiểu sâu, cụ thể hơn, Trường đã tổ chức nhiều hội thảo khoa học với các doanh nghiệp để từ đó xây dựng các định hướng, chiến lược nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực kỹ thuật đáp ứng cho yêu cầu của doanh nghiệp, xây dựng mối liên kết đào tạo giữa Trường với doanh nghiệp.
Sinh viên năm cuối được Trường giới thiệu về các công ty, doanh nghiệp để thực tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm thực tế và tìm kiếm cơ hội việc làm sau tốt nghiệp. Ngoài ra phòng TTGD-CTSV phối hợp với các khoa liên hệ với các công ty, doanh nghiệp để thực hiện các chương trình tham quan thực tế... tạo nguồn động lực trong học tập.
b) Đánh giá 
Đơn vị tự đánh giá: hoàn thành hay không hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, hoạt động có liên quan tới tiêu chuẩn
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của đơn vị trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn )
Trường đã bám sát mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra để tổ chức đánh giá năng lực của người tốt nghiệp đảm bảo đúng quy định; Đồng thời khi xây dựng chương trình đào tạo các ngành, Trường đã xác định rõ mục tiêu, định vị được người học sẽ làm gì sau tốt nghiệp.
Có mối quan hệ tốt với các công ty, doanh nghiệp để hỗ trợ SV trong việc thực tập và tìm kiếm cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.
Đã thực hiện khảo sát, điều tra về tình hình SV sau tốt nghiệp, từ đó đánh giá, chỉnh sửa phù hợp các hoạt động đào tạo của trường.
- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của đơn vị chưa đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn )
Trường chưa thực sự chủ động tìm kiếm cơ hội việc làm cho SV tại các công ty, doanh nghiệp. Hiện nay, việc tư vấn và hỗ trợ cho SV đều ở chỗ là tiếp nhận thông tin từ các công ty, doanh nghiệp.
Việc khảo sát SV tốt nghiệp ra trường đáp ứng nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực gặp nhiều khó khăn do sự phản hồi từ các doanh nghiệp chưa đồng bộ.
Việc lưu trữ tài liệu liên quan đến thông tin của SV tại một số Khoa chưa được chú trọng nên việc liên lạc với SV sau khi tốt nghiệp trở về làm việc tại địa phương rất khó khăn.
c. Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; Cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Năm 2017 phòng Tuyển sinh – Đào tạo phối hợp với các khoa triển khai xây dựng lại chuẩn đầu ra các bậc, hệ đào tạo; mục tiêu và chương trình đào tạo, triển khai xây dựng website mới có chuyên mục khảo sát trực tuyến người học và doanh nghiệp.
Từ năm 2018 phòng Tuyển sinh – Đào tạo xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện khảo sát mở rộng nhằm dự báo nguồn nhân lực, tạo điều kiện cho việc xây dựng chiến lược mở rộng ngành nghề đào tạo.
 3.2.5. Tiêu chí 2: Hoạt động đào tạo 
Tiêu chuẩn 5: Trường xây dựng và phê duyệt kế hoạch, tiến độ đào tạo cho từng lớp, từng khóa học của mỗi ngành hoặc nghề, theo từng học kỳ, năm học. Kế hoạch đào tạo chi tiết đến từng mô đun, môn học, giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập phù hợp với từng hình thức, phương thức tổ chức đào tạo và đúng quy định.   (Thầy Tấn)
a) Mô tả
a.1. Nội hàm 1: Trường xây dựng và phê duyệt kế hoạch, tiến độ đào tạo cho từng lớp, từng khóa học của mỗi ngành hoặc nghề, theo từng học kỳ, năm học.
     Căn cứ vào chương trình khung của Bộ LĐTB &XH, Bộ GDĐT Nhà trường đã biên soạn và ra các quyết định ban hành các chương trình đào tạo của Trường
 Trường có đủ các quyết định ban hành chương trình và Chương trình của các ngành, nghề đã được đào tạo, trong đó qui định rõ về kế hoạch đào tạo của từng mô-đun, môn học, cụ thể cho các giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập lao động sản xuất (2.05.1.01 - Quyết định ban hành Chương trình đào tạo các ngành, nghề, 2.05.1.02 Chương trình đào tạo các ngành, nghề)
    Từ năm 2005 đến nay, việc lập Kế hoạch đào tạo cho các nghề và xây dựng tiến độ đào tạo cho từng khóa học theo từng học kỳ, năm học do phòng Tuyển sinh-Đào tạo phối hợp với các khoa thực hiện căn cứ vào đặc điểm của từng nghề và theo đúng quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Giáo dục và Đào tạo (2.05.1.03 - Kế hoạch đào tạo trung cấp, cao đẳng năm học 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 và 2017-2018); 2.05.1.04-Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng). 
Trên cơ sở kế hoạch, tiến độ đã được phê duyệt và kế hoạch phân công khối lượng giảng dạy học kỳ của từng khoa (2.05.1.05– Kế hoạch phân công khối lượng giảng dạy học kỳ), các khoa phân công giáo viên, xây dựng thời khóa biểu từng tuần, học kỳ cụ thể cho các giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập lao động sản xuất (2.05.1.06 - Thời khóa biểu năm học  2016 - 2017).
Khi đã có thời khoá biểu, giáo viên sẽ căn cứ vào nội dung, thời lượng đã qui định trong chương trình đào tạo để soạn Lịch giảng dạy học kỳ chi tiết cho từng môn học, mô đun được phân công (2.05.1.07 - Lịch giảng dạy học kỳ của giáo viên).
          Kế hoạch, tiến độ đào tạo được phòng Tuyển sinh-Đào tạo phối hợp với các Khoa chuyên môn xây dựng và được Hiệu trưởng phê duyệt đúng quy định (2.05.1.02 - Chương trình đào tạo các ngành,nghề; 2.05.1.03 - Kế hoạch đào tạo Trung cấp, cao đẳng năm học 2016 - 2017).
a.2. Nội hàm 2:  Nội dung các kế hoạch đào tạo chi tiết đến từng mô đun, môn học, giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập, phù hợp với chương trình đào tạo và hình thức, phương thức tổ chức đào tạo (2.05.1.02 - Chương trình đào tạo các ngành, nghề, 2.05.1.06 - Thời khóa biểu năm học 2016-2017; 2.05.1.07 – Lịch giảng dạy học kỳ của giáo viên). 
b) Đánh giá 
  Tự đánh giá tiêu chuẩn 2.5. đạt 
- Điểm mạnh: 
    Các ngành, nghề đã được đào tạo, đều có đủ chương trình và quyết định ban hành. 
    Chương trình của các ngành, nghề đã được đào tạo, qui định rõ về kế hoạch đào tạo của từng mô-đun, môn học, cụ thể cho các giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập lao động sản xuất 
- Những tồn tại: Không có 
c. Kế hoạch: 
    Năm 2017 và những năm tiếp theo, nhà trường sẽ tiếp tục xây dựng thêm nhiều chương trình của các ngành, nghề đào tạo mới
3.2.6. Tiêu chí 2: Hoạt động đào tạo
    Tiêu chuẩn 6: Trường tổ chức thực hiện theo kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo đã được phê duyệt.
a) Mô tả
a.1. Nội hàm 1: Có kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo, kế hoạch nhà giáo cho từng khóa học theo từng học kỳ, năm học.
Nhà trường luôn chú trọng hoạt động kiểm tra, giám sát các hoạt động đào tạo. Để xây dựng, giám sát việc thực hiện kế hoạch đào tạo, Hiệu trưởng đã ra quyết định ban hành quy chế đào tạo (2.06.1.01 - quy chế đào tạo GDCN),  quy định về công tác thanh tra, kiểm tra công tác đào tạo và giao cho Tổ Thanh tra-Pháp chế tổ chức giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch đào tạo, bảo đảm thực hiện kế hoạch đào tạo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả (2.06.1.02 – Quyết định thành lập Tổ thanh tra-Pháp chế).
Tổ thanh tra-Pháp chế giám sát việc thực hiện lên lớp của giáo viên đúng thời gian, đúng thời khóa biểu, đúng tiến độ (2.06.1.03 - Báo cáo tình hình vi phạm giảng dạy của Tổ thanh tra-Pháp chế hàng tháng). 
Các khoa chịu trách nhiệm kiểm tra giám sát nội dung giảng dạy theo đúng lịch trình và nội dung quy định. Việc kiểm tra hồ sơ giảng dạy của giáo viên được thực hiện định kỳ trong mỗi học kỳ bao gồm các nội dung: Kế hoạch giáo viên, giáo án, sổ tay giáo viên, giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo, sổ công tác giáo viên chủ nhiệm (2.06.1.04 - Báo cáo kết quả kiểm tra toàn diện từng học kỳ của khoa); (2.06.1.05 - Sổ đầu bài); (2.06.1.06 - Hồ sơ giáo viên - Lịch giảng dạy học kỳ, giáo án, sổ tay giáo viên …). 
Việc quản lý đề thi và tổ chức thi do phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thực hiện (2.06.1.07 - Báo cáo theo dõi thi kiểm tra hết môn học/mô đun). Ngoài việc kiểm tra theo phân cấp nêu trên, nhà trường còn tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất và dự giờ giảng của giáo viên ở tất cả các đơn vị để giám sát và đánh giá sự phù hợp của nội dung bài giảng, phương pháp giảng dạy với kế hoạch đào tạo và khả năng người học (2.06.1.08 – Các biên bản kiểm tra công tác giảng dạy) 
a.2. Nội hàm 2:  Có báo cáo, biên bản thanh kiểm tra về công tác đào tạo.
Cuối mỗi học kỳ, năm học phòng Tuyển sinh-Đào tạo làm báo cáo sơ kết, tổng kết để rà soát và đánh giá hiệu quả của công tác đào tạo, từ đó đặt ra phương hướng hành động phù hợp cho giai đoạn tiếp theo (2.06.2.01 – Các báo cáo sơ kết học kỳ, tổng kết hàng năm, biên bản thanh, kiểm tra công tác đào tạo). 
b) Đánh giá 
        Tự đánh giá tiêu chuẩn 2.6. đạt 
- Điểm mạnh: 
      Quy trình thanh kiểm tra, giám sát các hoạt động đào tạo của trường nghiêm ngặt , đảm bảo việc thực hiện kế hoạch đào tạo đúng tiến độ, có chất lượng và đạt hiệu quả 
       - Những tồn tại: Không có 
c. Kế hoạch: 
       Duy trì và tăng cường công tác thanh kiểm tra, giám sát các hoạt động đào tạo của trường, đảm bảo việc thực hiện kế hoạch đào tạo đúng tiến độ, có chất lượng và đạt hiệu quả 
3.2.7. Tiêu chí 2: Hoạt động đào tạo
Tiêu chuẩn 7: Các hoạt động đào tạo được thực hiện theo mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo đã được phê duyệt; có sự phối hợp với đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức, hướng dẫn cho người học thực hành, thực tập các ngành, nghề tại đơn vị sử dụng lao động; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
a) Mô tả
a.1. Nội hàm 1: Trường xây dựng và phê duyệt kế hoạch, tiến độ đào tạo cho từng lớp, từng khóa học của mỗi ngành hoặc nghề, theo từng học kỳ, năm học. Kế hoạch đào tạo chi tiết đến từng mô đun, môn học, giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập phù hợp với từng hình thức, phương thức tổ chức đào tạo và đúng quy định) 
Tất cả các chương trình dạy nghề trường đang đào tạo đều được xây dựng trên cơ sở chương trình khung do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Các mô đun, môn học đang giảng dạy trong nhà trường đều tuân thủ theo chương trình đào tạo (mục tiêu, nội dung) đã được Hiệu trưởng phê duyệt ban hành (2.05.1.01 - Quyết định ban hành Chương trình đào tạo các ngành, nghề, 2.05.1.02 Chương trình đào tạo các ngành, nghề)..
Các hoạt động đào tạo của Trường đều được xây dựng, thực hiện có kế hoạch, tổ chức các hoạt động đào tạo theo mục tiêu, nội dung chương trình đã được phê duyệt cụ thể đến từng phòng, khoa, trung tâm ; có kế hoạch đào tạo cụ thể chi tiết cho từng nghề, từng mô đun môn học (2.05.1.02 Chương trình đào tạo các ngành, nghề; 2.05.1.03 - Kế hoạch đào tạo Trung cấp, cao đẳng năm học  2014-2015, 2015-2016,2016-2017 và 2017-2018) 
      Trường có hệ thống nhà xưởng, trang thiết đảm bảo phục vụ công tác giảng dạy, thực hành thực tập.  Vật tư phục vụ thực hành của học sinh, sinh viên luôn đáp ứng đầy đủ và kịp thời (2.07.1.01 – Chứng từ mua vật tư học tập).
      Để đảm bảo thực hiện tốt nội dung chương trình, mục tiêu chương trình trong công tác giảng dạy, hàng năm trường lập dự toán và mua sắm trang thiết bị phục vụ mục tiêu chương trình (2.07.1.02 – Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí mua sắm vật tư, máy móc thiết bị 2014, 2015, 2016).
a.2. Nội hàm 2:  Có văn bản/tài liệu thể hiện trường đã thực hiện rà soát, đánh giá mức độ phù hợp giữa hoạt động đào tạo với mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo đã được phê duyệt.
Kế hoạch rà soát, đánh giá mức độ phù hợp giữa hoạt động đào tạo với mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo của Trường được đề cập trong Kế hoạch thanh tra, kiểm tra hoạt động đào tạo năm học (2.07.2.01 - Kế hoạch rà soát, đánh giá chương trình đào tạo hàng năm). Qua kết quả thực hiện, định kỳ, phòng Tuyển sinh-Đào tạo có Báo cáo kết quả thực hiện công tác rà soát, đánh giá mức độ phù hợp giữa hoạt động đào tạo với mục tiêu, nội dung chương trình dạy nghề hàng năm (2.07.2.02 -   Tổng hợp kết quả rà soát đánh giá chương trình đào tạo hàng năm). Căn cứ vào kết quả rà soát, đánh giá mức độ phù hợp giữa hoạt động đào tạo với mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo, phòng Tuyển sinh-Đào tạo đề xuất với Hội đồng trường điều chỉnh cho phù hợp (2.07.2.03 - Các biên bản họp Hội đồng trường).
        Trong quá trình xây dựng các chương trình đào tạo, Trường đã mời các chuyên gia có kinh nghiệm, các thợ bậc cao từ các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất tham gia, và các chuyên gia đã có đóng góp vào quá trình xây dựng để đảm bảo các chương trình đào tạo đáp ứng được các yêu cầu của thực tế sản xuất (2.07.2.04- Các quyết định thành lập ban chỉ đạo và các tiểu ban xây dựng chương trình đào tạo; 2.07.2.05- Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo; 2.07.2.06- Biên bản họp của Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo; 
Hàng năm, vào dịp cuối năm nhà trường đều có kế hoạch tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động để tiến hành rà soát, đánh giá mức độ phù hợp giữa các hoạt động đào tạo với mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo (2.07.2.07– Kế hoạch tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động  năm 2014, 2015, 2016). Trên cơ sở báo cáo kết quả rà soát, đánh giá các hoạt động đào tạo so với mục tiêu, nội dung chương trình  đào tạo của các Phòng, Khoa, Trung tâm trong nhà trường (2.07.2.08– Báo cáo tổng kết năm của các đơn vị trong trường), nhà trường đã sử dụng các kết quả rà soát, đánh giá của các đơn vị để có những điều chỉnh đảm bảo sự phù hợp giữa các hoạt động đào tạo với mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo đã được phê duyệt (2.07.2.09– Báo cáo Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2014, 2015, 2016; 2.07.2.10– Các nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức và người lao động hàng năm).
a.3. Nội hàm 3:   Có hợp đồng/biên bản thỏa thuận với đơn vị sử dụng lao động về việc cho người học thực hành, thực tập tại đơn vị sử dụng lao động 
Trường đã liên kết với các cơ sở đào tạo khác, các doanh nghiệp để đầu tư thêm cơ sở vật chất phục vụ đào tạo theo hướng gắn kết đào tạo với các doanh nghiệp sản xuất trong nước và doanh nghiệp xuất khẩu lao động (2.07.3.01 - Các hợp đồng tiếp nhận HSSV thực tập tại cơ sở sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp hàng năm). 
           Trường đã thực hiện các hợp đồng liên kết đào tạo và thi công công trình nhằm tạo điều kiện cho người học có thêm công việc thực tập nâng cao tay nghề và làm quen với  thực tế sản xuất (2.07.3.02 - Các hợp đồng liên kết thi công công trình kết hợp với thực tập tay nghề cho HSSV). 
a.4. Nội hàm 4:   Có kế hoạch cho người học đi thực hành, thực tập.
Nhà trường luôn mở rộng và duy trì mối liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp nhằm hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình đào tạo (2.07.4.01- Mời doanh nghiệp tham gia hội thảo, ngày hội việc làm). Hàng năm nhà trường đều có kế hoạch cho người học đi thực hành, thực tập tại các doanh nghiệp (2.05.1.02 Chương trình đào tạo các ngành, nghề; 2.05.1.03 - Kế hoạch đào tạo Trung cấp, cao đẳng năm học  2014-2015, 2015-2016,2016-2017 và 2017-2018; 2.07.4.02- Danh sách HSSV đi thực tập tốt nghiệp; 2.07.4.03 - Hình ảnh HSSV thực hành, thực tập) 
         Khi doanh nghiệp có yêu cầu, Nhà trường xem xét và chủ động điều chỉnh tiến độ để đưa HSSV đi thực tập tại doanh nghiệp. 
        Tổ chức cho HSSV tham quan và thực tập tốt nghiệp tại các đơn vị sản xuất kinh doanh trong quá trình học tập  
a.5. Nội hàm 5  Có báo cáo của người học kết quả thực hành tại đơn vị sử dụng lao động và báo cáo đánh giá của đơn vị sử dụng lao động về kết quả thực hành, thực tập của người học.
       Sau mỗi đợt các HSSV khi được tham gia thực tập tại các doanh nghiệp đều có báo cáo thực tập và có nhận xét, đánh giá và xác nhận của các dơn vị thực tập (2.07.5.01- Báo cáo kết quả thực tập của HSSV tại đơn vị). 
       Lấy ý kiến của các đơn vị sau mỗi khóa HSSV đến thực tập tốt nghiệp nhằm đổi mới mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu của các nhà sử dụng lao động; Các ý kiến nhận xét của doanh nghiệp về quá trình thực tập của sinh viên, học sinh là một kênh thông tin quan trọng cho công tác đào tạo của Trường  (2.07.5.02- ý kiến nhận xét của doanh nghiệp). 
b) Đánh giá 
        Tự đánh giá tiêu chuẩn 2.7 :    đạt 
- Điểm mạnh: 
Các hoạt động đào tạo được thực hiện  theo nội dung  chương  trình  đã được phê duyệt, đảm bảo đúng nội dung, mục tiêu chương trình đào tạo. 
Đã liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp trong quá trình đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo đào tạo gắn liền với thực tế sản xuất. 
Những tồn tại: Đánh giá chất lượng của các phương thức đào tạo so với mục tiêu đề ra chưa tổ chức thành chuyên đề hội thảo mà chỉ dừng lại ở việc thăm dò và khảo sát.
c. Kế hoạch: 
Năm học 2017 – 2018 và những năm tiếp theo nhà trường sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá mức độ phù hợp giữa các hoạt động đào tạo với mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo đã được phê duyệt. Bên cạnh đó các hoạt động trao đổi chuyên môn giữa nội bộ trong khoa và giữa các khoa với nhau được tăng cường. 
      Nhà trường tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng các phòng học chuyên môn hóa, đầu tư thiết bị đa phương tiện, đồ dùng dạy học cho các phòng học tạo điều kiện tốt cho hoạt động dạy và học. Phấn đấu hết năm 2018 có 100% số phòng học chuyên môn hoá được trang bị thiết bị dạy học đa phương tiện. 
     Thường xuyên mời các chuyên gia tại các cơ sở sản xuất về tập huấn công nghệ mới cho các em HSSV và các giáo viên  
     Mở rộng hợp tác với các đơn vị, tổ chức trong nước và quốc tế về đào tạo nghề
3.2.8. Tiêu chí 2: Hoạt động đào tạo 
Tiêu chuẩn 8: Phương pháp đào tạo được thực hiện kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn; phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập của người học, tổ chức làm việc theo nhóm.  
a) Mô tả
a.1. Nội hàm 1: Trường đã thực hiện đúng thời lượng thực hành, thực tập của người học đảm bảo kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn theo quy định
          Nhà trường có bộ phận chuyên trách về đảm bảo chất lượng đào tạo trong đó có công tác kiểm định chất lượng (2.08.1.01- Quyết định thành lập P.KT&ĐBCL). Với mục đích nâng cao chất lượng đào tạo đảm bảo quá trình đánh giá được khách quan, công bằng, hàng năm phòng KT&ĐBCL đã thường xuyên phối hợp các khoa chuyên môn tổ chức các hội thảo về phương pháp, quy trình kiểm tra, đánh giá kết quả học tập. 
         Tùy theo yêu cầu cụ thể mà hội thảo tập trung vào các vấn đề khác nhau như: 
+ Hội thảo về xây dựng ngân hàng đề thi cho các ngành nghề đào tạo của trường 
+Hội thảo về xây dựng phần mềm thi, kiểm tra trắc nghiệm.
       Nhà trường đã triển khai cho các khoa chuyên môn xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm cho một số các môn học, mô đun ở các nghề đào tạo của nhà trường. Giáo viên của khoa chuyên môn đã thực hiện ứng dụng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm vào trong giảng dạy giúp cho việc đánh giá được quá trình, phát huy tính chủ động của người học (2.08.1.02–Ngân hàng câu hỏi). 
         Đánh giá đúng, chính xác kết quả học tập của HSSV có ý nghĩa quyết định đến việc phân loại HSSV và xác định chất lượng giáo viên chính xác, trên cơ sở đó thực hiện điều chỉnh phương pháp giảng dạy trong nhà trường. Ban Giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc trong tổ chức coi thi, chấm thi và đi đôi với đổi mới phương pháp, quy trình kiểm tra đánh giá. 
a.2. Nội hàm 2:    Có biên bản dự giờ của các ngành/nghề thể hiện phương pháp đào tạo phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, , khả năng làm việc độc lập của người học, tổ chức làm việc theo nhóm.
    Dựa vào quy định thực hiện dự giờ, kiểm tra toàn diện, tổ chức thao giảng cấp khoa và hội giảng cấp trường (2.08.2.01– Kế hoạch dự giờ, thao giảng cấp khoa và hội giảng cấp trường), khoa tổ chức cho GV đăng ký tiết thao giảng, giáo viên được khuyến khích sử dụng các phương pháp dạy học giúp phát triển tư duy sáng tạo của người học (2.08.2.02- Lịch dự giảng của giáo viên; 2.08.2.03- Giáo án của giáo viên); và phân công GV khác dự giờ đánh giá các tiết giảng đã đăng ký. Sau tiết dự, khoa tổ chức đóng góp để rút kinh nghiệm chung cho tất cả GV. Các đánh giá dự giờ từng học kỳ đều được khoa tổng kết và báo cáo về cho trường (2.08.2.04–Tổng hợp kết quả dự giờ học kỳ). Cuối học kỳ, khoa tổ chức kiểm tra toàn diện hồ sơ chuyên môn của GV và thực hiện đánh giá chấm điểm theo phiếu kiểm tra chuyên môn (2.08.2.05–Tổng hợp kết quả kiểm tra toàn diện giáo viên học kỳ).. Đây là một tiêu chí được báo cáo trong tổng kết năm học (2.08.2.06–Báo cáo tổng kết năm học).
b) Đánh giá 
	Tự đánh giá tiêu chuẩn 2.8 :    đạt
- Điểm mạnh: 
Quy trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học thể hiện tính nghiêm túc, công bằng. Các phương pháp kiểm tra đánh giá phù hợp với đặc thù môn học, phương thức, hình thức và mục tiêu đào tạo. Kết quả học tập  theo hướng coi trọng quá trình học. Phản ánh kịp thời  kết quả học tập cho người học. 
Giáo án giảng dạy của từng môn học thể hiện việc sử dụng phương pháp dạy học phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, tổ chức làm việc theo nhóm của người học
100 % giáo viên được dự giờ, kiểm tra hồ sơ chuyên môn hàng năm
- Những tồn tại: 
Ngân hàng đề thi, kiểm tra chưa được xây dựng hoàn thiện ở các môn học
c. Kế hoạch: 
Năm học 2017-2018 và các năm tiếp theo tiếp tục thực hiện xây dựng ngân hàng câu hỏi thi ở tất cả các học phần lý thuyết đảm bảo mục tiêu đánh giá chính xác khả năng tư duy, năng lực phát triển và giải quyết các vấn đề của người học. Tiếp tục triển khai chấm thi trắc nghiệm bằng máy và tổ chức thi trắc nghiệm trực tuyến.
Từng học kỳ, năm học triển khai đánh giá chất lượng đề thi thông qua thống kê, phân tích, định lượng kết quả thi của HSSV ở các bậc, hệ đào tạo.
Năm học 2017-2018 xây dựng và ban hành qui định tổ chức chấm phúc tra ngẫu nhiên bài thi. 
Từ năm 2017, thực hiện đánh giá việc đổi mới phương pháp giảng dạy. Các bộ môn tổ chức sinh hoạt chuyên môn hướng đến đổi mới dạy và học.
Tăng cường chất lượng công tác GVCN-CVHT dựa trên các tiêu chí thường xuyên tiếp cận, động viên hướng dẫn cho HSSV phương pháp học tập, tinh thần tự giác học tập, tự nghiên cứu, tinh thần hợp tác, phương pháp học nhóm và hoạch định kế hoạch học tập cá nhân.
Tăng cường dự giờ, kiểm tra hồ sơ chuyên môn của giáo viên
Tăng cường việc trao đổi kinh nghiệm trong khoa, phổ biến toàn bộ sáng kiến kinh nghiệm về đổi mới phương pháp giảng dạy của GV cho toàn trường.
 3.2.9. Tiêu chí 2: Hoạt động đào tạo
 Tiêu chuẩn 9: Trường thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học.   (Thầy Thịnh)
a) Mô tả 
a.1. Nội hàm 1: Trường thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học.
Ngày nay khi công nghệ thông tin càng phát triển thì việc ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các lĩnh vực là một điều tất yếu, trong đó có lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo. Trong giáo dục đào tạo công nghệ thông tin được ứng dụng mạnh mẽ trong những năm gần đây và các trường đã đưa tin học vào giảng dạy, học tập. Trong đó có trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
Trong nhưng năm gần đây, Nhà trường chú trọng vào đầu tư trang thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin như lắp máy chiếu, màn chiếu, ở tất cả các phòng học lý thuyết và một số phòng thực hành (2.09.1.01 -  Bảng thống kê các phòng được lắp máy chiếu). Xem công nghệ thông tin như là một công cụ hỗ trợ đắc lực nhất cho đổi mới phương pháp dạy và học tại trường. Giúp người học dể dàng tiếp thu những kiến thức của người dạy một cách sinh động, kích thích quá trình ham học hỏi của người học (2.09.1.02 – Bài giảng điện tử). Đối với công tác giảng dạy trường khuyến khích người dạy sử dựng bài giảng điện tử, nhằm sàng lọc đúc kết những kiến thức cơ bản giúp người học dể tiếp thu. Đối với một số môn, Giáo viên còn giao câu hỏi thảo luận cho người chuẩn bị bài báo cáo bằng PowerPoint sau đó trình bày trước lớp (2.09.1.03 – Bài tập yêu cầu báo cáo bằng PowerPoint).
Từ năm 2015, Nhà trường đã trang bị phần mềm quản lý đào tạo vào trong công tác quản lý của trường. Từ khi có phần mềm, công tác kiểm tra, giám sát, tra cứu thông tin và quản lý được thuận lợi hơn rất nhiều (2.09.1.04 – Hình ảnh phần mềm quản lý đào tạo). 
b) Đánh giá 
Đơn vị tự đánh giá: Đạt
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của đơn vị trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn )
Từ khi có phần mềm quản lý đào tạo, công tác kiểm tra, lưu trữ, tra cứu rất thuận lợi. Giảm bớt nhân sự quản lý so với trước kia, đáp ứng rất tốt trong công tác đào tạo của trường.
Ngoài ra, các phòng học điều được trang bị máy chiếu nên tạo điều kiện thuận lợi cho người dạy truyền tải hết kiến thức đến người học một cách sinh động, hiệu quả và thuận lợi hơn.
- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của đơn vị chưa đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn )
Ngoài những điểm mạnh nêu trên, Nhà trường vẫn còn nhiều điểm tồn tại cần được khắc phục như: Phần mềm quản lý đào tạo chưa ổn định, hay bị lỗi. Trường đang đào tạo nhiều hệ, bậc khác nhau nên chương trình chưa đáp ứng hết yêu cầu của nhà trường. Vẫn còn nhiều giáo viên không sử dụng bài giảng điện tử trong giảng dạy.
c. Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; Cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Trong thời gian đến, nhà trường sẽ từng bước khắc phục những lỗi mà phần mềm đào tạo chưa đáp ứng được. Trong năm học 2017 – 2018 nhà trường chú trọng đầu tư thí điểm một số phòng học lý thuyết đạt chuẩn chất lượng cao, trang bị thêm các thiết bị  như: Máy chiếu kết hợp bảng tưng tác công nghệ mới.
Trong năm học 2017 – 2018, Nhà trường khuyến khích giáo viên sử dụng thiết bị công nghệ thông tin trong giảng dạy, đây cũng là một tiêu chí đánh giá giáo viên trong năm học này.
3.2.10. Tiêu chí 2: Hoạt động đào tạo
  Tiêu chuẩn 10: Hằng năm, trường có kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học theo đúng kế hoạch.
a) Mô tả 
a.1. Nội hàm 1: Hằng năm, trường có kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học theo đúng kế hoạch.
Đầu mỗi học kỳ, năm học phòng  Tuyển sinh - Đào tạo phối hợp với các đơn vị xây dựng và ban hành kế hoạch đào tạo theo từng năm học cụ thể (2.10.1.01 – Kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017). Các khoa căn cứ kế hoạch đào tạo của Nhà trường, xếp thời khóa biểu cho học kỳ, năm học đó (2.10.1.02 – Thời khóa biểu năm học 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017). Trong quá trình thực hiện phòng Tuyển sinh - Đào tạo theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch đào tạo thông qua kế hoạch giảng dạy giáo viên, hồ sơ lên lớp đảm bảo việc thực hiện đúng yêu cầu về nội dung (2.10.1.03 – Kế hoạch giảng dạy của giáo viên). 
Hằng năm, Nhà trường Ban hành Quy định về việc thực hiện dự giờ, kiểm tra toàn diện, tổ chức Thao giảng cấp khoa và Hội giảng cấp trường áp dụng theo từng học kỳ, năm học khác nhau. Đồng thời Ban hành thông báo về tiến độ các khoa thực hiện dự giờ, kiểm tra toàn diện (Hồ sơ giảng dạy của giáo viên như: Giáo án, bài giảng, dụng cụ giảng dạy….) và thao giảng cấp khoa (2.10.1.04 - Quy định về việc thực hiện dự giờ, kiểm tra toàn diện, tổ chức thao giảng cấp khoa và hội giảng cấp trường năm học 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017). Đặc biệt, Nhà trường tham gia kiểm tra định kỳ, đột xuất  nhằm đánh giá chất lượng dạy và học tại trường (2.10.1.05 – Kế hoạch dự giờ và kiểm tra hồ sơ chuyên môn năm học 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, do khoa xây dựng).
Ngoài ra, việc kiểm tra công tác đào tạo được thực hiện bởi Phòng Tuyển sinh - Đào tạo và Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng. Hàng năm các đơn vị đều phối hợp xây dựng kế hoạch hoạt động mà nội dung chủ yếu là kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo chất lượng đào tạo (2.10.1.08 – Kế hoạch về công tác ra đề, coi chấm thi năm học 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017). Công tác tổ chức kiểm tra, giám sát được thực hiện phải đảm bảo nghiêm túc, khách quan và chính xác, thực hiện đúng quy chế, quy định hiện hành. 
b) Đánh giá 
Đơn vị tự đánh giá: Đạt
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của đơn vị trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn)
Vì có kế hoạch đào tạo cụ thể theo từng năm học, nên việc kiểm tra đánh giá hoạt động dạy và học trong trường rất thuận lợi. Trong công tác quản lý, Ban Giám hiệu Nhà trường phối hợp cùng các khoa tham gia dự giờ đột xuất và định kỳ theo kế hoạch, đảm bào chất lượng giảng dạy và học một cách khách quan. Đồng thời, các khoa điều xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học một cách cụ thể, đúng tiến độ Nhà trường đưa ra.
- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của đơn vị chưa đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn)
Công tác kiểm tra, giám sát còn mang tính rập khuôn, chưa phát huy hết chức năng nhiệm vụ của người thực hiện công tác kiểm tra giám sát. Cán bộ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát còn mang tính cả nể, thiếu công bằng.
c. Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; Cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Trong năm học 2017 – 2018, để công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện một cách hiệu quả, chính xác nhà trường đã chỉ đạo Tổ Thanh tra – Pháp chế trường, Phòng Tuyển sinh – Đào tạo và phòng Công tác Chính trị - Học sinh sinh viên tổ chức kiểm tra giám sát hằng ngày, đảm bảo thực hiện nghiêm túc công tác dạy và học trong trường. Ngoài ra,trong năm học 2017 – 2018 trường đã trang bị thêm Camera ở nhiều vị trí khác nhau, nhằm hỗ trợ cho công tác kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học tại trường.
3.2.11. Tiêu chí 2: Hoạt động đào tạo 
Tiêu chuẩn 11: Hằng năm, trường có báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học; có đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học; kịp thời điều chỉnh các hoạt động dạy và học theo đề xuất nếu cần thiết.
a) Mô tả 
a.1. Nội hàm 1: Hằng năm, trường có báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học.
Để có cơ sở tham mưu cho lãnh đạo về nội dung, biện pháp trong việc quản, lý, điều chỉnh và tổ chức các hoạt động dạy và học tại trường. 
Phòng Tuyển sinh – Đào tạo xây dựng thông báo về việc thực hiện dự giờ, kiểm tra toàn diện và thao giảng cấp khoa theo từng học kỳ, năm học cụ thể. Căn cứ theo thông báo này, các khoa đảm bảo công tác kiểm tra,  rà soát, đánh giá và lập báo cáo về kết quả dự giờ, kiểm tra toàn diện nộp về phòng Tuyển sinh – Đào tạo tổng hợp, báo cáo Ban Giám hiệu.  (2.11.1.01 – Kết quả kiểm tra toàn diện Giáo viên – Giảng viên 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017; 2.10.1.02 – Kết quả dự giờ Giáo viên – Giảng viên năm học 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017). 
Cuối mỗi một học kỳ theo năm học, các đơn vị có liên quan báo cáo kết quả kiểm tra giám sát, đánh giá các hoạt động liên quan đến đào tạo như: Đánh giá chất lượng HSSV, chất lượng giáo viên, kiểm tra phòng học chuyên môn, thiết bị phục vụ đào tạo... (2.11.1.03 – Báo cáo tổng kết hoạt động dạy và học trường năm học 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017).	
Việc kiểm tra, giám sát các hoạt động dạy và học là nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường. Vì vậy yêu cầu các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát và báo cáo đúng thời tiến độ (2.11.1.04 – Báo cáo tình hình thực hiện kỷ cương nề nếp và quy định của Nhà trường).
Để làm được những điều trên, các đơn vị phòng khoa, trung tâm phải thực hiện công tác báo cáo tùy đặt thù của đơn vị.  Công tác báo cáo phải thực hiện theo từng học kỳ, năm học, đảm bảo tính kịp thời nhanh chóng để nhà trường nắm bắt và điều chỉnh các hoạt động dạy và học nếu cần thiết (2.11.1.05 – Báo cáo sĩ số học sinh sinh viên hằng tháng, Báo cáo công tác thực hiện hằng tháng; Báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm học 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017).
a.2. Nội hàm 2: Có đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học.
	Để hoàn thành nhiệm vụ năm học 2017 - 2018, nhiệm vụ trước mắt cần tập trung nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học, Nhà trường đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học tại trường như sau:
· Tham mưu Ban Giám hiệu nhà trường phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên và học sinh sinh viên tham gia các hoạt động của trường (2.11.2.01 – Kế hoạch tổ chức các hoạt động phong trào, chương trình, cuộc thi do Công đoàn, đoàn Thanh niên – Hội sinh viên trưởng tổ chức).
· Tích cực vận động và tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên nêu cao tinh thần tự học, tự bồi dưỡng để không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, sẵn sàng đáp ứng yêu cần ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục. Nâng cao chất lượng đội ngũ còn được thể hiện ở nhận thức của giáo viên về chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng của bộ môn mình giảng dạy (2.11.2.01 – Kế hoạch tổ chức hội thảo, Hội thao cấp trường)
Trong năm học này cần tập trung đổi mới việc giảng dạy và kiểm tra, đánh giá học sinh theo chuẩn kiến thức, kỷ năng bộ môn, kiểm tra kiến thức cơ bản, năng lực vận đụng và rèn luyện khả năng tự học đồng thời phát huy tính tích cực sáng tạo của học sinh (2.11.2.02 - Quy định về việc thực hiện dự giờ, kiểm tra toàn diện, tổ chức thao giảng cấp khoa và hội giảng cấp trường năm học 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017; 2.11.2.03 – Kế hoạch dự giờ và kiểm tra hồ sơ chuyên môn năm học 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, do khoa xây dựng).
· Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng CNTT trong giảng dạy là nhiệm vụ thường xuyên của đội ngũ giáo viên.
· Thực hiện đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động dạy và học được xác định là khâu đột phá trong việc nâng cao chất lượng dạy và học. Việc đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động dạy và học cần tập trung vào những nội dung chủ yếu sau đây:
+ Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra của BGH, tổ trưởng chuyên môn về việc thực hiện nhiệm vụ dạy học của giáo viên.
+ Tích cực kiểm tra việc thực hiện nội dung giảng dạy, ra đề, coi thi và chấm thi.
+ Tăng cường tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học cho giáo viên và học sinh sinh viên trường.
· Ngoài ra, đầu tư, cải tạo cơ sở vật chất, thiết bị dạy học là điều khá quan trọng trong việc nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học. Từng bước trang bị những phòng học đạt chuẩn chất lượng cao, thân thiện và đáp ứng nhu cầu dạy và học.
a.3. Nội hàm 3: Kịp thời điều chỉnh các hoạt động dạy và học theo đề xuất nếu cần thiết.
Trong năm học 2017 – 2018, Nhà trường đã cho rà soát, sửa chữa những thiết bị, cơ sở vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học. Chỉ đạo phòng Tuyển sinh – Đào tạo, Tổ Thanh tra – Pháp chế, phòng Công tác Chính trị - Học sinh sinh viên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học tại trường. Công tác dự giờ, kiểm tra hồ sơ chuyên môn tăng từ 1 lần/ năm học, lên 2 lần/ năm học. 
	Tăng cường tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học cho giáo viên và học sinh sinh viên trường.
	Khuyến khích, tạo điều kiện cho giáo viên tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ giảng dạy. 	
b) Đánh giá 
Đơn vị tự đánh giá: Đạt
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của đơn vị trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn) 
Đảm bảo 100% các đơn vị thực hiện tốt công tác báo cáo định kỳ, hằng tháng, học kỳ và năm học. Căn cứ số liệu báo cáo nhà trường có những điều chỉnh hợp lý, giúp ích cho việc nâng cao chất lượng dạy và học tại trường. Kịp thời điều chỉnh các hoạt động dạy và học một cách hợp lý, hiệu quả.
- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của đơn vị chưa đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn)
Công tác báo cáo chưa thật sự thể hiện hết những bất cập hiện tại của trường, một số đơn vị báo cáo công còn chậm, chưa chuẩn sát.
c. Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; Cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Trong năm học 2017-2018, Nhà trường xây dựng kế hoạch về việc thực hiện công tác báo cáo định kỳ hằng tháng, học kỳ và năm học. Ngoài báo cáo bằng văn bản, các đơn vị có thể báo cáo qua trang thông tin điện tử egov của trường, báo cáo qua điện thoại (đối với những công việc khẩn), để nhà trường kịp thời nắm bắt tình hình và  có hướng điều chỉnh hợp lý.
3.2.12 Tiêu chí 2: Hoạt động đào tạo 
Tiêu chuẩn 12: Trường ban hành đầy đủ các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định. (Cô Thảo)
a) Mô tả
Đối với bậc cao đẳng, dựa trên quy chế của Bộ (2.12.1.01), Trường đã cụ thể ban hành các quy chế đào tạo theo các bậc đào tạo khác nhau (2.12.1.02), riêng bậc đào tạo TCCN, nhà Trường áp dụng trực tiếp Thông tư 22/2014/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT. Từ năm 2015, Trường thực hiện đào tạo nghề theo quy định tại Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH, hiện tại khóa này chưa tốt nghiệp. Trong đó có thể hiện cách tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, đánh giá kết quả học tập của người học, tổ chức thi, xét tốt nghiệp, cấp văn bằng, chứng chỉ ...
Trên cơ sở Quy chế đào tạo, nhà trường ban hành các quy định về hình thức thi học kỳ (2.12.1.03), thi tốt nghiệp (2.12.1.04), xét tốt nghiệp (2.12.1.05), rèn luyện (2.12.1.06), cấp phát văn bằng, chứng chỉ (2.12.1.07)
Năm 2017 các trường cao đẳng hoạt động theo luật giáo dục nghề nghiệp nên nhà trường cũng đã ban hành quy chế đào tạo (2.12.1.08), trong đó có các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, quy định về rèn luyện (2.12.1.09).
b) Đánh giá 
Tự đánh giá: hoàn thành 
- Điểm mạnh: 
Trường đã ban hành các văn bản quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định của BGDĐT, Bộ LĐTBXH.
- Những tồn tại: 
Năm 2015, Trường bắt đầu thực hiện đào tạo các ngành Cao đẳng nghề, TC nghề. Khóa này hiện nay chưa tốt nghiệp nên hệ thống văn bản chưa được hoàn thiện.
c. Kế hoạch: 
Từ năm 2017 từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản đào tạo nghề theo quy định của Bộ LĐTBXH.
3.2.13. Tiêu chí 2: Hoạt động đào tạo 
                 Tiêu chuẩn 13: Trong quá trình đánh giá kết quả học tập của người học có sự tham gia của đơn vị sử dụng lao động và theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
a) Mô tả
Hằng năm Trường đã thực hiện tốt công tác thống kê để xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về hoạt động đào tạo, trong đó có thống kê về người tốt nghiệp. Các số liệu thống kê về tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập của người học đã được Trường đưa vào trong báo cáo sơ kết học kỳ 1 (2.13.1.01), báo cáo tổng kết năm học (2.13.1.02) cho Sở GD&ĐT, báo cáo thống kê cơ sở dữ liệu năm học cho Bộ GD&ĐT (2.13.1.03) và báo cáo công khai giáo dục hằng năm (2.13.1.04) cũng như công bố trên website tại địa chỉ lttc.edu.vn/Công khai giáo dục (2.13.1.05).
Trong quá trình người học đi thực tập tốt nghiệp tại các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất. Nơi tiếp nhập HSSV có nhận xét tay nghề vào bảng điểm đánh giá kết quả thực tập tốt nghiệp (2.13.1.06). Trên cơ sở đó, GVCN/CVHT họp lớp nhắc nhở, đánh giá quá trình thực tập tốt nghiệp  của người học, là cơ sở đánh giá quá trình học tập tại trường. Trường thực hiện việc lấy ý kiến của doanh nghiệp về tay nghề của người học (2.13.1.07), thực hiện các hội thảo giữa nhà trường với doanh nghiệp, cựu học sinh sinh viên đã tốt nghiệp (2.13.1.08).
Trường luôn quan tâm tìm hiểu, tổ chức thu thập thông tin số liệu tình trạng việc làm của HSSV đã tốt nghiệp. Trường đã bố trí bộ phận theo dõi và giới thiệu việc làm đối với HSSV tốt nghiệp: trước đây là phòng Quản lý HSSV, năm 2010 giao cho Trung tâm TVTL&GTVL, năm 2013 Trung tâm sát nhập vào Phòng TTGD-CTSV, năm 2015 giao cho phòng Tuyển sinh – Đào tạo. Hiện tại đã thành lập Trung tâm quan hệ doanh nghiệp nhằm liên kết với doanh nghiệp để tìm việc làm phù hợp cho sinh viên cũng như cung ứng nguồn lao động cho doanh nghiệp. Hằng năm, Trường đều xây dựng kế hoạch để tìm hiểu, thu thập thông tin số liệu về việc làm và thu nhập của sinh viên sau khi tốt nghiệp (2.13.1.09) và tổ chức khảo sát thông tin việc làm vào dịp Lễ tốt nghiệp khóa học bằng phiếu khảo sát (2.13.1.10).
Hằng năm, giao cho Phòng Tuyển sinh – Đào tạo xây dựng kế hoạch đánh giá toàn diện quá trình tổ chức đào tạo theo mục tiêu, nội dung chương trình đảm bảo nhu cầu sử dụng lao động của xã hội. Mỗi năm nhà Trường tổ chức ít nhất 1 hội thảo với các doanh nghiệp và 02 đợt khảo sát cựu HSSV để thu thập ý kiến phản hồi.
b) Đánh giá 
Tự đánh giá: hoàn thành 
- Điểm mạnh: 
Trường có mối quan hệ với hơn 900 tổ chức doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong và ngoài nước tạo nguồn việc làm cho HSSV tốt nghiệp.
Trường đã khảo sát tình trạng việc làm của HSSV tốt nghiệp và xây dựng website giới thiệu việc làm; đã thực hiện tốt công tác thống kê và công khai số liệu hằng năm về HSSV tốt nghiệp trên website, trong các báo cáo cho cấp trên.
Trường đã tổ chức được nhiều hình thức thu thập thông tin việc làm của sinh viên tốt nghiệp. Đã tổ chức khảo sát lấy ý kiến của Doanh nghiệp về HSSV sau tốt nghiệp, giúp HSSV tìm được việc làm đúng theo ngành nghề. 
- Những tồn tại: 
Việc tổ chức tham khảo lấy ý kiến, tổ chức hội thảo, chưa được thường xuyên và toàn diện, một số khoa chưa quan tâm điều chỉnh quá trình giảng dạy, chương trình đào tạo phù hợp nhằm tăng hiệu suất đào tạo; 
Trên website chưa công bố số liệu cụ thể người học có việc làm phù hợp với ngành nghề được đào tạo sau tốt nghiệp.
c. Kế hoạch: 
Trường thực hiện đưa các thông tin thống kê về người có việc làm phù hợp với ngành nghề được đào tạo lên website; đồng thời yêu cầu các khoa chuyên môn có hiệu suất đào tạo thấp và số lượng HSSV có việc làm trái ngành nghề xây dựng kế hoạch điều chỉnh chương trình đào tạo.
3.2.14. Tiêu chí 2: Hoạt động đào tạo 
           Tiêu chuẩn 14: Tổ chức thực hiện kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định đảm bảo nghiêm túc, khách quan.
a) Mô tả
a.1. Nội hàm 1 .......
Trường đã tổ chức, thực hiện kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp theo đúng quy chế đào tạo (2.14.1.01). Theo quy định, điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ và thi giữa kỳ được công bố ngay sau khi có điểm và trước khi kết thúc học phần. Trước kỳ thi 3 tuần, dựa trên điểm số cũng như thời gian dự lớp, GV xét điều kiện được dự thi, HSSV xem danh sách dự thi, lịch thi, phòng thi trên trang cá nhân của mình. Khi có điểm thi kết thúc học phần, phòng Khảo thí & ĐBCL nhập điểm thi vào phần mềm quản lý đào tạo, phòng Tuyển sinh - Đào tạo tính tổng kết học phần, sau đó GV in 2 bản, nộp khoa lưu 1 bản và gửi cho phòng TS-ĐT 1 bản (2.14.1.02). Phòng Tuyển sinh - Đào tạo tính tổng kết học kỳ/năm học (2.14.1.03), thống kê kết quả học tập học kỳ/năm học (2.14.1.04), GVCN-CVHT công bố cho lớp biết đồng thời cùng HSSV đánh giá rèn luyện học kỳ, năm học (2.14.1.05), cũng như xét khen thưởng, học bổng. Phòng Công tác chính trị - HSSV trình Hiệu trưởng ký Quyết định khen thưởng, học bổng và làm thống kê kết quả rèn luyện học kỳ/năm học (2.14.1.06). 
Nhà trường sử dụng hệ thống phần mềm quản lý đào tạo đáp ứng việc tra cứu điểm trực tuyến của HSSV, sinh viên xem chi tiết kết quả học tập cả học kỳ, năm học, toàn khóa trên trang cá nhân và có quyền yêu cầu phòng TS-ĐT cấp phát bảng điểm cá nhân theo mẫu đơn (2.14.1.07). Ngoài việc lưu giữ kết quả học tập của HSSV bằng tập tin excel (2.14.1.08) và hệ thống phần mềm quản lý đào tạo, thuận tiện cho việc tra cứu kết quả học tập khi có yêu cầu, nhà trường còn lưu bằng hệ thống sổ sách (2.14.1.09). Khi HSSV có thắc mắc, Phòng Khảo thí & ĐBCL giải quyết các vấn đề về lịch thi, kết quả thi, phúc khảo bài thi. Phòng TS-ĐT tiếp nhận và giải quyết các vấn đề liên quan đến điểm quá trình, tổng kết và Phòng CTCT-HSSV tiếp nhận giải quyết các vấn đề liên quan đến rèn luyện khen thưởng, học bổng.
a.2. Nội hàm 2 ....... 
Việc cấp phát văn bằng tốt nghiệp và chứng chỉ được tiến hành đúng theo quy định (2.14.2.10). Hiện nay Trường thực hiện cấp các loại văn bằng, chứng chỉ, gồm: bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp TCCN, Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng – an ninh, chứng chỉ Giáo dục thể chất, chứng chỉ Tin học trình độ A, chứng chỉ tiếng Anh trình độ A, B. Toàn bộ phôi văn bằng, chứng chỉ cấp phát cho HSSV đều nhận từ Bộ GD&ĐT (2.14.2.11).
Trường đã thực hiện quản lý sổ cấp phát văn bằng tốt nghiệp đúng quy định (2.14.2.12). Ngay sau khi Hội đồng ra quyết định, HSSV sẽ được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (2.14.2.13) và được cấp bằng chính thức trong 30 ngày kế tiếp. Trường tổ chức lễ tốt nghiệp cho HSSV (2.14.2.14) và cấp bằng tại Phòng TS-ĐT. Bảng điểm toàn khóa cấp cùng lúc với bằng tốt nghiệp; Toàn bộ thông tin tốt nghiệp như lịch thi, điểm thi, quyết định công nhận, lịch phát bằng tốt nghiệp được Trường công bố trên website (2.14.2.15)
Sau khi ra Quyết định Tốt nghiệp (2.14.2.16) và công bố kết quả đạt, đủ điều kiện cấp bằng, chứng chỉ. Nhà trường tiến hành in ấn văn bằng, chứng chỉ đúng và đầy đủ thông tin theo quy định. Trước khi tổ chức in văn bằng, chứng chỉ, các thông tin của người học đã được gửi cho lớp để kiểm tra và xác nhận chính xác, nhờ đó đã hạn chế được các sai sót về thông tin trên văn bằng, chứng chỉ. Trường hợp sai sót về quê quán và ngày tháng năm sinh do thay đổi hồ sơ được phát hiện kịp thời và in sai do lỗi máy in, Trường đã tiến hành hủy văn bằng chứng chỉ bị hỏng, in lại và cấp phát cho người học đúng theo quy định (2.14.2.17). Ngoài ra, HSSV đã tốt nghiệp bị thất lạc văn bằng có thể đến trường đề nghị theo mẫu tại Phòng TS-ĐT (2.14.2.18) để được cấp lại bản sao từ sổ gốc (2.14.2.19) các bản sao này được lưu vào sổ cấp bản sao từ sổ gốc (2.14.2.20).
Năm 2015, Bộ và Sở GD&ĐT thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra quá trình đào tạo, cấp phát văn bằng của nhà trường và đã kết luận thực hiện theo quy định ban hành (2.14.2.21).
b) Đánh giá 
Tự đánh giá: hoàn thành 
- Điểm mạnh: 
Kết quả học tập được quản lý chặt chẽ, lưu trữ rõ ràng, chính xác, an toàn, thông báo cho người học kịp thời ngay sau khi có điểm bằng nhiều hình thức.
Trường đã quy định bằng văn bản về chấm thi, xét và cấp bằng tốt nghiệp, được tuân thủ nghiêm túc nên chưa xảy ra sai sót trong thông báo kết quả học tập và cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho HSSV.
Danh sách HSSV tốt nghiệp được cập nhật vào sổ sách và thông báo trên website. Văn bằng được cấp phát kịp thời, đúng quy định, sổ cấp phát rõ ràng, mạch lạc tiện theo dõi, kiểm tra. Thông tin đã được lưu trữ song song trên máy tính và sổ sách giúp cho việc công bố kết quả học tập của người học có hiệu quả.
- Những tồn tại: 
Vẫn còn một số GV chậm nộp điểm thi kết thúc học phần do không chấm bài kịp, hoặc do không tuân thủ thời hạn nộp điểm.
Dù đã triển khai thực hiện phần mềm quản lý đào tạo, tuy nhiên nhìn chung thì việc quản lý kết quả học tập vẫn chưa hiệu quả cao nhất do phần mềm mới được triển khai thực hiện.
c. Kế hoạch:
Từng bước chấn chỉnh kỷ luật nộp điểm cuối kỳ thông qua chế tài khen thưởng xử phạt và xét thi đua.
Đảm bảo tính kịp thời của việc kiểm tra đánh giá bằng việc phát triển đội ngũ cán bộ trợ giảng để giúp giảm tải chấm bài cho GV.
3.2.15. Tiêu chí 2: Hoạt động đào tạo 
           Tiêu chuẩn 15: Hằng năm, trường thực hiện rà soát các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ và kịp thời điều chỉnh nếu cần thiết. 
a) Mô tả
Trường thực hiện rà soát các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ và kịp thời điều chỉnh .
Dựa trên các quy chế đào tạo nhà trường đã ban hành, được sử dụng (2.15.1.01) Trường lập kế hoạch về việc  rà soát các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ (2.15.1.02).
Hằng năm, Trường có lập kế hoạch thực hiện  công tác thi kiểm tra, tổng kết học kỳ, NH cho các khóa học (2.15.1.03). Các khóa tốt nghiệp trong năm học nào đều có kế hoạch thi kiểm tra, tổng kết học kỳ, năm học, thi và xét tốt nghiệp (2.15.1.04).
Các Quyết định, thông báo về thi, xét tốt nghiệp, thành phần Hội đồng xét điều kiện dự thi, xét, công nhận tốt nghiệp được cập nhật theo tình hình nhân sự thực tế của Trường (2.15.1.05). Học sinh – Sinh viên được công nhận đủ điều kiện dự thi, công nhận tốt nghiệp được bổ sung theo quy chế đào tạo (2.15.1.06). Điều kiện công nhận tốt nghiệp thay đổi theo chuẩn đầu ra của Trường và quy định của Bộ GD (2.15.1.07) theo từng năm. Đồng thời, Trường cũng tạo điều kiện cho các em còn nợ học phí được kiểm tra, thi, xét tốt nghiệp, gia hạn thời gian nộp bản sao văn bằng tốt nghiệp (2.15.1.08).
Hằng năm, Trường thực hiện thống kê, đánh giá kết quả học tập (2.15.1.09), rèn luyện  (2.15.1.10) của người học. Các thống kê đó được thể hiện trong các báo cáo sơ kết, tổng kết học kỳ, năm học (2.15.1.11). 
Hằng năm, Trường rà soát, báo cáo việc thực hiện sử dụng phôi bằng, chứng chỉ, số lượng người học tốt nghiệp cho cấp trên (2.15.1.12). Việc thay đổi quy định về cấp bằng, chứng chỉ cũng được trường áp dụng, tiến hành hủy phôi bằng theo mẫu cũ, in ấn hư hỏng (2.15.1.13).
Dựa trên các cơ sở đó Trường có báo cáo kết quả công tác rà soát các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ (2.15.1.14) để rút kinh nghiệm, điều chỉnh cho năm học sau, khóa tốt nghiệp sau.
b) Đánh giá 
Tự đánh giá: hoàn thành 
- Điểm mạnh: 
Trường thực hiện đúng các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ.Linh hoạt và điều chỉnh kịp thời, tạo điều kiện tối đa cho người học trong quá trình đào tạo tại Trường
Trường thực hiện thống kê, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, kết quả tốt nghiệp, cấp văn bằng, chứng chỉ qua các báo cáo học kỳ, năm học và công văn báo cáo cho cấp trên
- Những tồn tại: 
Việc lập kế hoạch về việc  rà soát các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ chưa kịp thời.
c. Kế hoạch:
Từ năm 2018 trường đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện việc  rà soát các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ khi đã chuyển sang hoạt động theo luật giáo dục nghề nghiệp.
3.2.16. Tiêu chí 2: Hoạt động đào tạo
           Tiêu chuẩn 16: Trường có hướng dẫn và tổ chức thực hiện về đào tạo liên thông theo quy định. (Thầy Sĩ)
a) Mô tả
Nội hàm 1: Trường có hướng dẫn thực hiện về đào tạo liên thông theo quy định.
Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đào tạo, dạy nghề của Trường, Nhà trường đã được giao chỉ tiêu đào tạo liên thông các cấp trình độ nằm trong chỉ tiêu đăng ký tuyển sinh hằng năm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (2.16.1.01 - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đạo tạo, dạy nghề). Trường đã được Bộ phê duyệt cho phép tuyển sinh, đào tạo 6 chương trình liên thông cao đẳng từ năm học 2007-2008 bao gồm các chuyên ngành CNKT Điện tử, CNKT Điện, CNKT Cơ khí, CNKT Ô tô, Công nghệ Thông tin chuyên ngành Công nghệ Phần mềm và chuyên ngành Mạng máy tính. Việc liên thông dọc giữa Trung cấp với Cao đẳng đã rút ngắn thời gian đào tạo chỉ còn 1,5 năm nhờ sử dụng các môn học đã học ở bậc học thấp hơn cho khối kiến thức đại cương và chuyên nghiệp (2.16.1.02 – Các văn bản cho phép đào tạo liên thông; 2.16.1.03 - Chương trình đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng các chuyên ngành: Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, Công nghệ Kỹ thuật Điện, Công nghệ Kỹ thuật Cơ khi, Công nghệ Kỹ thuật Ô tô, Công nghệ Thông tin, chuyên ngành Công nghệ Phần mềm, Công nghệ Thông tin, chuyên ngành Mạng máy tính).

Nội hàm 2: Trường tổ chức quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về các hoạt động đào tạo hiệu quả.
Hàng năm, trường đều báo cáo công tác tuyển sinh theo công văn và theo đúng mẫu của Bộ GD&ĐT và Tổng cục Dạy nghề, có số liệu tuyển sinh cụ thể của năm báo cáo và dự kiến số lượng tuyển sinh năm sau. Trong báo cáo, bao gồm đầy đủ các thông tin về nghề dự kiến tuyển liên thông và số lượng tuyển sinh (2.16.2.01 - Báo cáo tuyển sinh; 2.16.2.02 - Kế hoạch đào tạo các nghề của trường; 2.16.3.03 - Tiến độ đào tạo theo từng học kì, năm học)
Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng đều được phổ biến rộng rãi cho giáo viên, HSSV, phụ huynh được biết để thực hiện và được công bố trên website tại địa chỉ www.lttc.edu.vn (2.16.2.04 -  Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông tại trường cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM; 2.16.2.05 - Danh sách HSSV trúng tuyển liên thông; 2.16.2.06 – Quyết định thành lập lớp đào tạo liên thông; 2.16.2.07 - Bảng điểm điểm tổng kết học kỳ/ năm học/khóa học của hệ liên thông các khóa đào tạo; 2.16.2.08 -  Quyết định tốt nghiệp và danh sách sinh viên liên thông tốt nghiệp).
Từ năm 2015, căn cứ Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Trường tiếp tục thực hiện tuyển sinh liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề lên cao đẳng chuyên nghiệp, cao đẳng nghề và hợp tác liên thông với Trường Đại học SPKT TP.HCM (2.16.2.09 - Hợp đồng hợp tác triển khai thực hiện đào tạo liên thông với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM).
b) Đánh giá 
- Điểm mạnh:
Trường đã có ban hành quy định và chương trình đào tạo liên thông phù hợp với quy định của Bộ về đào tạo liên thông giữa các trình độ, đáp ứng được yêu cầu liên thông cùng chuyên ngành ở trình độ cao hơn: trung cấp liên thông lên cao đẳng, cao đẳng liên thông lên đại học và đảm bảo liên thông với CTĐT khác. Đã triển khai công tác tuyển sinh đào tạo liên thông để đáp ứng nhu cầu của người học. 
Trường đã xây dựng chương trình và tuyển sinh đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp TCCN của trường và các trường khác có cùng ngành đào tạo.
Trường đã có kinh nghiệm đào tạo liên thông và đã tạo được nguồn nhân lực đáp ứng cho công nghiệp địa phương và trong khu vực.
- Những tồn tại:
Tính liên thông ngang giữa các ngành ở một bậc học trong trường còn hạn chế. CTĐT liên thông chưa được đánh giá, bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp hơn.
Còn một số chuyên ngành chưa tổ chức đào tạo liên thông như công nghệ điện lạnh, công nghệ may – thời trang.
c) Kế hoạch: 
Từ năm 2018, Tiếp tục tổ chức tuyển sinh đào tạo liên thông cho các nghề ở các cấp trình độ khác nhau. Định kỳ mở các lớp liên thông dọc từ TCN lên CĐN và liên thông ngang từ TCN, CĐN này sang TCN, CĐN khác cho một số nghề mà HSSV có nhu cầu tập trung như trên. Xây dựng thêm các CTĐT liên thông cao đẳng chuyên nghiệp, liên thông cao đẳng nghề.
[bookmark: _GoBack]Trường tiếp tục ký kết văn bản liên kết, hợp tác triển khai thực hiện đào tạo liên thông với các trường đại học để tổ chức đào tạo đại học vừa làm vừa học, liên thông đại học vừa làm vừa học.
d) Tự đánh giá tiêu chuẩn: 01 điểm
3.2.17. Tiêu chí 2: Hoạt động đào tạo
           Tiêu chuẩn 17: Trường có cơ sở dữ liệu về các hoạt động đào tạo và tổ chức quản lý, sử dụng hiệu quả.
a) Mô tả
Nội hàm 1: Trường có cơ sở dữ liệu về các hoạt động đào tạo
Công tác lưu trữ cơ sở dữ liệu về các hoạt động đào tạo và tổ chức quản lý, sử dụng được nhà trường triển khai thực hiện hiệu quả (2.17.1.01 - Sổ sách, hồ sơ lưu trữ kết quả học tập; 2.17.1.02 - Bảng điểm các học phần của các khóa). Nhiệm vụ này giao cho phòng chức năng và khoa phối hợp thực hiện, đảm bảo thống nhất về dữ liệu, lưu trữ an toàn, chính xác, có thể kiểm tra đối chiếu khi cần thiết (2.17.1.05 - Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về lưu trữ kết quả học tập cho người học và qui định của Hiệu trưởng về quản lý giảng dạy và học tập). Các hoạt động này được thực hiện đúng theo quy định quản lý về hệ thống sổ sách, quản lý kết quả học tập, quản lý bài thi,… của HSSV.

Nội hàm 2: Trường tổ chức quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về các hoạt động đào tạo hiệu quả.
Hệ thống sổ sách lưu giữ được tổ chức và sắp xếp khoa học, đảm bảo an toàn và sử dụng hiệu quả. Hệ thống cơ sở dữ liệu đào tạo lưu trữ giao cho từng đơn vị thực hiện theo chức năng nhiệm vụ. Phòng TS-ĐT thực hiện lưu trữ bảng tổng kết học phần; tổng kết học tập học kỳ, năm học, toàn khóa (2.17.1.10 - Tập tin excel về bảng điểm tổng kết học phần, kết quả học tập học kỳ, năm học theo lớp, bảng tổng kết kết quả học tập toàn khóa; 2.17.1.12 – QĐ xét được học tiếp, tạm ngừng học, buộc thôi học hàng năm). Hồ sơ công nhận tốt nghiệp (2.17.1.06 - Hồ sơ công nhận kết quả tốt nghiệp cho HSSV các lớp); sổ cấp phát văn bằng chứng chỉ (2.17.1.13 – Báo cáo về tình hình, số liệu việc cấp văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 2.17.1.14 – Sổ cấp phát văn bằng, chứng chỉ). Phòng KT&ĐBCL thực hiện lưu trữ các hồ sơ, tài liệu liên quan đến tổ chức thi học phần (2.17.1.07 - Các hồ sơ, tài liệu liên quan đến tổ chức thi kết thúc học phần); thi tốt nghiệp; hồ sơ chấm phúc khảo bài thi học phần, thi tốt nghiệp (2.17.1.09 - Hồ sơ về công tác chấm phúc khảo các bài thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp; 2.17.1.08 - Phiếu nộp bài thi tốt nghiệp có chữ ký của HSSV); đề thi đã sử dụng (2.17.1.03 - Các đề thi đã sử dụng; 2.17.1.04 - Bài thi sau khi ráp phách).
Ngoài các loại sổ sách, hồ sơ trên bản giấy được lưu trữ đúng theo quy định, Trường đã thực hiện phần mềm đào tạo qua hệ thống mạng nội bộ phục vụ cho công tác lưu trữ, quản lý và sử dụng trong hệ thống đào tạo toàn trường (2.17.1.11 – Phần mềm PMT-EMS Education hệ thống quản lý giáo dục của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ CHí Minh).
b) Đánh giá 
- Điểm mạnh:
Thông tin của người học ngoài việc lưu trữ trong sổ sách còn được lưu trong tập tin và trong hệ thống phần mềm đào tạo cho phép kiểm tra đối chiếu khi cần, không xảy ra thất lạc điểm của người học, thất lạc văn bằng, sai sót trong cấp phát văn bằng, chứng chỉ.
Công tác lưu trữ được tổ chức thực hiện chặt chẽ, đồng bộ giữa khoa và phòng chức năng, bảo đảm chính xác, an toàn, nhanh chóng, thuận tiện cho việc quản lý, khai thác, sử dụng và cung cấp thông tin kết quả học tập cho người học.
Trước khi in bằng, thông tin của HSSV được kiểm tra, xác nhận, đối chiếu với quyết định tốt nghiệp và danh sách trong sổ gốc quản lý cấp phát bằng tốt nghiệp do đó hạn chế được sai lệch, loại trừ sai sót. Văn bằng, chứng chỉ được quản lý chặt chẽ, cấp phát đúng quy định, sổ cấp văn bằng chứng chỉ rõ ràng, thuận tiện cho việc theo dõi, kiểm tra, đối chiếu.
- Những tồn tại:
Hệ thống mạng nội bộ dành cho người học cần được xây dựng hoàn thiện để HSSV có thể tra cứu kết quả học tập dễ dàng, nhanh chóng
c) Kế hoạch: 
Từ năm 2018 hoàn thiện hệ thống phần mềm quản lý đào tạo để quản lý toàn bộ quá trình tổ chức đào tạo của trường, trong đó có lưu trữ kết quả học tập của người học.
Trung tâm TT-TV đăng kết quả học tập của HSSV lên website trường thường xuyên, kịp thời.
d) Tự đánh giá tiêu chuẩn: 01 điểm

 3.2.18. Tiêu chí 3: Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động
 Tiêu chuẩn 6: Nhà giáo giảng dạy theo nội dung, mục tiêu của chương trình đào tạo và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của chương trình đào tạo.   (Thầy Sĩ)
a) Mô tả
a.1. Nội hàm 1:  Nhà giáo giảng dạy theo nội dung, mục tiêu của chương trình đào tạo.
Trường hiện có 363 CBQL-GV-NV-GV thỉnh giảng, trong đó: 44 CBQL (Ban Giám hiệu và Trưởng, phó phòng, khoa, trung tâm, tổ trực thuộc trường). Từ năm học 2014-2015 Trường có 164 GV cơ hữu, 01 GV hợp đồng và 26 GV thỉnh giảng (3.06.1.01-Danh sách CBQL-GV-NV-GV toàn trường) trực tiếp giảng dạy cho các 6 ngành trình độ cao đẳng, 8 ngành trình độ trung cấp chuyên nghiệp theo luật Giáo dục (3.06.1.02 – Quyết định chuyển đổi tên ngành đào tạo trình độ cao đẳng theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT; Công văn về xác nhận danh mục ngành đào tạo cấp IV trình độ TCCN đối với trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng), 11 nghề trình độ cao đẳng nghề, 11 nghề trình độ trung cấp nghề theo luật Dạy nghề (3.06.1.03 – Các Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề), 1 ngành Tiếng anh trình độ cao đẳng theo luật Giáo dục (3.06.1.04 -Quyết định về việc giao cho trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM đào tạo ngành Tiếng anh hệ chính quy) 18 ngành, nghề trình độ cao đẳng, 16 ngành, nghề trình độ trung cấp theo luật Giáo dục nghề nghiệp (3.06.1.05 – Các Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp).
Căn cứ vào chương trình đào tạo của các ngành, nghề, trong đó có kế hoạch đào tạo cho từng ngành, nghề, theo từng học kỳ, năm học (3.06.1.06 – Chương trình đào tạo các ngành, nghề của trường). Cùng với kế hoạch đào tạo các ngành, nghề trường tiến hành lập kế hoạch đào tạo cho từng khóa, bậc đào tạo chung cho toàn trường (3.06.1.07 - Kế hoạch đào tạo trung cấp, cao đẳng và đại học từ năm học 2014 – 2015 đến 2016 – 2017). Ban giám hiệu phê duyệt các chương trình, kế hoạch đào tạo, 100% giáo viên thực hiện đầy đủ các nội dung, mục tiêu của chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo đã được phê duyệt và ban hành theo đúng tiến độ.
a.2. Nội hàm 2:  Nhà giáo thực hiện đầy đủ các yêu cầu của chương trình đào tạo.
Khi các chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo chính thức được phê duyệt ban hành. Được các đơn vị trong toàn trường tiếp nhận, triển khai và thực hiện. Đối với GV giảng dạy phải tuân theo các yêu cầu về quy định lên lớp như: phải đủ giáo án đã được khoa hoặc tổ bộ môn thông qua, giáo trình, mô hình học cụ đã được thực hiện tốt (3.06.2.01-Giáo án GV); giáo viên đã thực hiện nghiêm túc các biểu mẫu qui định như: theo tiết học GV phải thực hiện đầy đủ các thông tin trong Sổ lên lớp, Sổ đầu bài (3.06.2.02 – Sổ lên lớp, Sổ đầu bài), song song đó, GV còn phải lưu trữ các kết quả đánh giá, kết quả học tập của học sinh – sinh viên vào Sổ tay GV, Sổ tay GVCN (3.06.2.03 - Sổ tay GV, Sổ tay GVCN). Bám sát theo kế hoạch đào tạo, kế hoạch theo học kỳ, năm học, giáo án, GV phải lên lịch giảng dạy cụ thể cho từng học phần, lớp học mà GV phụ trách (30.6.2.04-Lịch giảng dạy của GV).
Theo qui định của trường đối với GV kế hoạch giảng dạy là quy định bắt buộc, vì thế toàn thể giáo viên tham gia giảng dạy tại trường luôn thực hiện theo đúng với thời khóa biểu do phòng Tuyển sinh - Đào tạo và các khoa lập (3.06.2.05-Thời khóa biểu các năm học 2014 – 2015 đến 2016 – 2017). Các giáo viên nghỉ đều chủ động bố trí người dạy thay hay dạy bù trong học kỳ đó. Các ngày nghỉ do yêu cầu của trường đều được dạy bù ngay trên tiến độ hoặc ở tuần dự phòng (3.06.2.06- Sổ đầu bài, Phiếu báo dạy bù của GV)
Việc kiểm tra công tác giảng dạy của GV do khoa thực hiện phối hợp với phòng Tuyển sinh - Đào tạo trên cơ sở đối chiếu giữa sổ lên lớp, sổ đầu bài, kế hoạch đào tạo, sổ tay GV, lịch giảng dạy và phiếu báo dạy bù. Hàng năm, khoa và tổ chuyên môn thường xuyên tổ chức kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất giờ lên lớp của giáo viên xem có đúng kế hoạch, đủ hồ sơ giảng dạy, phù hợp chuyên môn (3.06.2.07 – Quy định về việc thực hiện dự giờ, kiểm tra chuyên môn, Phiếu dự giờ, Biên bản họp góp ý, phiếu kiểm tra chuyên môn hàng năm).
b) Đánh giá 
Tự đánh giá: hoàn thành
- Điểm mạnh: 
Các đơn vị trong toàn trường, đặc biệt là đội ngũ nhà giáo luôn bám sát chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo từng ngành, nghề, khóa học, năm học của trường để thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ giảng dạy theo thời khoá biểu của trường, đảm bảo yêu cầu chất lượng nhà trường đề ra. Việc kiểm tra giám sát hoạt động giảng dạy tiến hành đồng bộ, chặt chẽ, đảm bảo tính khoa học.
- Những tồn tại: Không có
c. Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; Cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Từ năm học 2017 – 2018, tiếp tục bồi dưỡng và đẩy mạnh các hoạt động giảng dạy, phục vụ công tác giảng dạy như: thiết kế, cải tiến các mô hình học cụ, tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả đào tạo, chất lượng đào tạo thường niên hơn.

 3.2.19. Tiêu chí 4: Chương trình, giáo trình 
            Tiêu chuẩn 1: Có đầy đủ chương trình đào tạo các chuyên ngành hoặc nghề mà trường đào tạo.   (Thầy Sĩ)
a) Mô tả
Nội hàm : Có đầy đủ chương trình đào tạo các chuyên ngành hoặc nghề mà trường đào tạo.
Theo các Quyết định cấp phép mở ngành đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo trường được phép đào tạo 6 ngành trình độ cao đẳng, 8 ngành trình độ trung cấp chuyên nghiệp và Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động dạy nghề, Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động Giáo dục nghề nghiệp của Tổng Cục dạy nghề - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trường được phép đào tạo 11 nghề trình độ Cao đẳng nghề, 11 nghề trình độ Trung cấp nghề, 18 ngành, nghề đào tạo trình độ cao đẳng, 16 ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp, trong đó trường được phép tổ chức đào tạo liên thông lên trình cao đẳng nghề đối tượng tuyển sinh tốt nghiệp THCS sau khi tốt nghiệp trung cấp nghề (4.01.1.01 - Các Quyết định cấp phép mở ngành đào tạo, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề, Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động Giáo dục nghề nghiệp).
Tổng cộng trường đang có tất cả 70 chương trình đào tạo và tất cả đều được biên soạn, thẩm định và ban hành theo đúng quy định  (4.01.1.02- Các Quyết định ban hành chương trình đào tạo các ngành, nghề của trường) và danh mục các ngành, nghề đào tạo của Bộ ban hành (4.01.1.03-Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học, Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, trung cấp). Tất cả các chương trình đào tạo đều có mục tiêu rõ ràng, xác định cụ thể chuẩn kiến thức, kỹ năng và hình thức đào tạo và có đủ các chương trình môn học, học phần chi tiết theo quy định (4.01.1.04 – Chương trình đào tạo các ngành, nghề của trường).
b) Đánh giá 
Tự đánh giá: hoàn thành
- Điểm mạnh: 
Trường có đầy đủ chương trình đào tạo cho các ngành, nghề theo các trình độ đào tạo mà trường đang giảng dạy, các chương trình đều được xây dựng điều chỉnh định kỳ và dựa trên cơ sở chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Tất cả đều được biên soạn, thẩm định và ban hành theo đúng quy định. 
Các chương trình đào tạo đều có mục tiêu rõ ràng, xác định cụ thể chuẩn kiến thức, kỹ năng và hình thức đào tạo và có đủ các chương trình môn học, học phần chi tiết theo quy định
- Những tồn tại: Không có
c. Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; Cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Nhà trường tiếp tục định kỳ rà soát, bổ sung và hoàn thiện chương trình đào tạo các ngành, nghề trường đang đào tạo.
3.2.20. Tiêu chí 4: Chương trình, giáo trình 
           Tiêu chuẩn 2: 100% chương trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn theo quy định. (Cô Mai)
a) Mô tả
Nội hàm:  100% chương trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn theo quy định.
Năm 2014 Trường hoạt động và đào tạo các ngành theo luật Giáo dục, đào tạo trình độ Cao đẳng với 6 ngành theo Quyết định số 134/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 01 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (4.02.1.01 – Quyết định chuyển đổi tên ngành đào tạo trình độ cao đẳng theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT), trình độ Trung cấp với 8 ngành theo Công văn số 2763/GDĐT-GDCN&ĐH ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh (4.02.1.01- Công văn về xác nhận danh mục ngành đào tạo cấp IV trình độ TCCN đối với trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng).
Năm 2015 đến 2016 Trường hoạt động và đào tạo thêm các ngành, nghề theo luật giáo dục với ngành Tiếng anh theo Quyết định số 4926/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 10 năm 2016 (4.02.1.01-Quyết định về việc giao cho trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM đào tạo ngành Tiếng anh hệ chính quy), luật Dạy nghề với 11 nghề trình độ Cao đẳng nghề và 11 nghề trình độ Trung cấp nghề theo các Giấy chứng nhận 48/2014/CNĐKHĐ-TCDN ngày 17 tháng 11 năm 2014 (4.02.1.01 – Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề), Giấy chứng nhận 48a/2014/CNĐKBS-TCDN ngày 21 tháng 4 năm 2015 (4.02.1.01- Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề), Giấy chứng nhận 48b/2014/CNĐKBS-TCDN ngày 28 tháng 5 năm 2015 (4.02.1.01- Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề). Ngoài ra, Trường được Tổng Cục dạy nghề - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho phép trường tổ chức đào tạo trình độ Trung cấp nghề đối với đối tượng tuyển sinh tốt nghiệp THSC và liên thông lên trình độ Cao đẳng nghề sau khi tốt nghiệp trình độ Trung cấp nghề theo Công văn số 884/TCDN-DNCQ ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Tổng Cục dạy nghề - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp (4.02.1.01-Công văn về việc tổ chức đào tạo liên thông).
Năm 2017, căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp Trường hoạt động và đào tạo theo Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 152/2017/GCNĐKHĐ-TCDN ngày 19 tháng 6 năm 2017 (4.02.1.01- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp) và Giấy chứng nhận số 152a/2017/GCNĐKBS-TCDN ngày 12 tháng 7 năm 2017 (4.02.1.01- Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp) với 18 ngành, nghề đào tạo trình độ cao đẳng, 16 ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp của Tổng Cục dạy nghề - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
Chương trình đào tạo của Trường được xây dựng theo Thông tư số 08/ 2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2011; Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 11 năm 2011; Thông tư số 38/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 12 năm 2011; Thông tư số 09/2015/TT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 02 năm 2015; Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 3 năm 2017. Từ năm 2014 đến nay, hàng năm 100% chương trình đào tạo của Trường tổ chức xây dựng, bổ sung và chỉnh sửa theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và được Hiệu trưởng ra quyết định thành lập các ban chủ nhiệm hoặc tư vấn để lựa chọn chương trình đào tạo (4.02.1.02-Quyết định thành lập Ban xây dựng, chuyển đổi chương trình đào tạo theo luật giáo dục nghề nghiệp), thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo (4.02.1.03-Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo), để có chương trình đào tạo hoàn chỉnh nhất đưa vào vận hành, hoạt động trong toàn trường, Hiệu trưởng đã triệu tập các thành viên có trong Hội đồng thẩm định, kiểm định họp bàn lựa chọn, thống nhất (4.02.1.04-Biên bản họp xét duyệt chương trình đào tạo) và cuối cùng Hiệu trưởng ra quyết định ban hành chương trình đào tạo áp dụng toàn trường (4.02.1.05-Quyết định ban hành chương trình đào tạo)  
b) Đánh giá 
Tự đánh giá: hoàn thành
- Điểm mạnh: 
100% chương trình đào tạo của Trường tổ chức xây dựng, bổ sung và chỉnh sửa, lựa chọn theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
- Những tồn tại: Không có
c. Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; Cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Từ năm 2017, nhà trường tiếp tục rà soát, bổ sung và hoàn thiện chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận, công nghệ, tiên tiến.
3.2.21. Tiêu chí 4: Chương trình, giáo trình
 Tiêu chuẩn 3: Chương trình đào tạo của trường thể hiện được mục tiêu đào tạo của trình độ tương ứng; quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng của người học đạt được sau tốt nghiệp; phạm vi và cấu trúc nội dung, phương pháp và hình thức đào tạo; cách thức đánh giá kết quả học tập đối với từng mô đun, môn học, từng chuyên ngành hoặc nghề và từng trình độ theo quy định.
a) Mô tả
a.1. Nội hàm 1: Chương trình đào tạo của trường thể hiện được mục tiêu đào tạo của trình độ tương ứng.
Chương trình đào tạo của Trường đều được tổ chức xây dựng theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Do đó có đầy đủ mục tiêu đào tạo, trong đó bao gồm có cả mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể như chuẩn về kiến thức, kỹ năng, thái độ cần đạt được của từng chương trình, từng trình độ tương ứng (4.03.1.01-Chương trình đào tạo các ngành, nghề của trường). Các chương trình đào tạo nhà trường xây dựng đều có Hội đồng lựa chọn, thẩm định, nghiệm thu (4.03.1.02-Quyết định thành lập Ban xây dựng, chuyển đổi chương trình đào tạo theo luật giáo dục nghề nghiệp) và ban hành trước khi đưa vào áp dụng, vận hành trong toàn trường, thành viên của từng Hội đồng là giáo viên từ các khoa và có sự tham gia của các chuyên gia thuộc các lĩnh vực đào tạo các ngành, nghề tương ứng của trường bạn (4.03.1.02- Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu, thẩm định chương trình đào tạo)
a.2. Nội hàm 2: Chương trình đào tạo của trường có quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng của người học đạt được sau tốt nghiệp.
Chương trình đào tạo của trường có đầy đủ mục tiêu đào tạo, trong đó bao gồm cả mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể như chuẩn về kiến thức, kỹ năng, thái độ cần đạt được của người học khi tốt nghiệp (4.03.2.01- Quyết định ban hành chương trình đào tạo, Chương trình đào tạo). Không chỉ vậy, mà từng chương trình học phần, chương trình đề cương chi tiết kèm theo cũng đều có mục tiêu cần đạt được riêng cũng như quy định rõ các kỹ năng cần có kèm theo phương pháp và hình thức đánh giá kết quả học tập (4.03.2.02- Chương trình đào tạo các ngành, nghề, chương trình học phần chi tiết)
a.3. Nội hàm 3: Chương trình đào tạo thể hiện đầy đủ phạm vi và cấu trúc nội dung, phương pháp và hình thức đào tạo.
Ngay từ khi triển khai việc biên soạn chương trình đào tạo, nhà trường đã nghiên cứu và chú trọng đến chương trình khung, chương trình đào tạo của Bộ ban hành. Nên chương trình đào tạo của nhà trường đạt chuẩn về phạm vi khối lượng kiến thức tối thiểu, tối đa, tỷ lệ lý thuyết, thực hành. Cũng như cấu trúc chương trình đảm bảo đầy đủ nội dung, phương pháp và hình thức đào tạo theo chương trình khung của các Bộ ban hành (4.03.3.01-Chương trình đào tạo các ngành, nghề)
a.4. Nội hàm 4: Chương trình học phần của chương trình đào tạo có thể hiện đầy đủ cách thức đánh giá kết quả học tập đối với từng mô đun, môn học, từng chuyên ngành hoặc nghề và từng trình độ theo quy định.
Các chương trình học phần, mô đun, môn học chi tiết của từng chuyên ngành, ngành, nghề đều quy định rõ cách thức đánh giá kết quả học tập như: các kiến thức cơ bản, cách thức kiểm tra đánh giá lý thuyết hay thực hành; hình thức thi trắc nghiệm hay tự luận v.v. Ngoài ra trong quy định về xây dựng ngân hàng đề thi, tổ chức thi kiểm tra hết học phần, mô đun, môn học nhà trường cũng đề ra các quy định chi tiết về cách thức đánh giá kết quả học tập cho từng mô đun nghề (4.03.4.01- Chương trình đào tạo, Chương trình học phần chi tiết).
b) Đánh giá 
Tự đánh giá: hoàn thành
- Điểm mạnh: 
Chương trình đào tạo của Trường đều được tổ chức xây dựng theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Do đó chương trình đào tạo của trường thể hiện được mục tiêu đào tạo của trình độ tương ứng; quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng của người học đạt được sau tốt nghiệp; phạm vi và cấu trúc nội dung, phương pháp và hình thức đào tạo; cách thức đánh giá kết quả học tập đối với từng mô đun, môn học, từng chuyên ngành hoặc nghề và từng trình độ theo quy định.
- Những tồn tại: Không có
c. Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; Cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Từ năm 2017, nhà trường thường xuyên tổ chức họp, đánh giá chương trình đào tạo qua một chu kỳ đào tạo, tổng kết và hiệu chỉnh theo hướng cập nhật công nghệ kỹ thuật mới cho phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động (Doanh nghiệp).
3.2.22. Tiêu chí 4: Chương trình, giáo trình 
           Tiêu chuẩn 4: Chương trình đào tạo được xây dựng có sự tham gia của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
a) Mô tả
Nội hàm: Chương trình đào tạo được xây dựng có sự tham gia của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
Việc xây dựng chương trình đào tạo các ngành, nghề đã thực hiện đúng theo các quy định do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành. Nhà trường căn cứ năng lực của giáo viên, của từng đơn vị trong toàn trường để thành lập các Ban chủ nhiệm biên soạn (4.04.1.01- Quyết định thành lập Ban xây dựng, chuyển đổi chương trình đào tạo theo luật giáo dục nghề nghiệp; Quyết định thành lập Ban xây dựng, chuyển đổi chương trình đào tạo theo luật giáo dục nghề nghiệp), Hội đồng nghiệm thu, thẩm định chương trình (4.04.1.02- Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu, thẩm định chương trình đào tạo), thành viên từng Hội đồng có sự tham gia của các chuyên gia thuộc các lĩnh vực đào tạo các ngành, nghề tương ứng của trường bạn. Trường đã thực hiện tham khảo ý kiến các nhà tuyển dụng lao động và người đã tốt nghiệp bằng các phiếu tham khảo ý kiến và phiếu khảo sát năng lực của học sinh sinh viên tại các doanh nghiệp (4.04.1.03-Phiếu khảo sát học sinh sinh viên về việc làm sau khi tốt nghiệp, Phiếu khảo sát năng lực của học sinh sinh viên tại các Doanh nghiệp). Quá trình xây dựng chương trình đào tạo có sự tham gia thẩm định của các trường bạn như trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (4.04.1.04- Biên bản thẩm định chương trình đào tạo của trường Đại học) . Bên cạnh đó, trong quá trình thẩm định, nghiệm thu cấp Quyết định, Giấy chứng nhận, Bộ, cán bộ quản lý cấp Bộ đã kiểm tra, đánh giá, thẩm định để đi đến quyết định nghiệm thu chương trình đào tạo, cấp Quyết định, Giấy chứng nhận là đã thể hiện một cách gián tiếp tham gia vào việc xây dựng chương của trường (4.04.1.05-Quyết định mở ngành, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp). Từ năm 2015, trường đã mời PGS TS Trần Khánh Đức hướng dẫn xây dựng chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận CDIO nhằm triển khai xây dựng thành trường Cao đẳng trọng điểm (4.04.1.06-Quyết định thành lập Hội đồng biên soạn, thẩm định chương trình CDIO).
Trường đào tạo các ngành, nghề không thuộc khối ngành, nghề đặc thù. Vì thế chương trình đào tạo của trường không mang cấu trúc của các ngành, nghề đặc thù.
b) Đánh giá 
Tự đánh giá: hoàn thành
- Điểm mạnh: 
Chương trình đào tạo của Trường đều được tổ chức xây dựng theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. 
Chương trình đào tạo được xây dựng có sự tham gia của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, có sự đóng góp ý kiến của cán bộ khoa học kỹ thuật đơn vị sử dụng lao động.
Trường đã mời các nhà khoa học chuyên môn ngoài trường, PGS TS Trần Khánh Đức tổ chức hướng dẫn và tham gia vào việc xây dựng chương trình đào tạo.
- Những tồn tại: 
Việc xây dựng chương trình tận dụng hết nguồn nhân lực thực tại của trường, nhưng chưa nhận được sự nhiệt tình tham gia của cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động, doanh nghiệp, hội nghề nghiệp, nhà tuyển dụng lao động và người đã tốt nghiệp mà chỉ nhận được phiếu khảo sát đóng góp ý kiến cho chương trình của trường. 
c. Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; Cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Năm 2017, Định kỳ tổ chức Hội thảo với các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng lao động, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động và người đã tốt nghiệp về chương trình đào tạo, các nhu cầu của nhà tuyển dụng, .... và trao đổi kinh nghiệm cũng như cập nhật các công nghệ mới nhằm biên soạn chương trình đào tạo theo định kỳ.
3.2.23. Tiêu chí 4: Chương trình, giáo trình
           Tiêu chuẩn 5: Chương trình đào tạo đảm bảo tính thực tiễn và đáp ứng sự thay đổi của thị trường lao động.
a) Mô tả
a.1. Nội hàm 1: Chương trình đào tạo đảm bảo tính thực tiễn.
Sự cạnh tranh chất lượng đào tạo ngày càng gay gắt, vì vậy cần phải đổi mới nội dung chương trình để học sinh sinh viên ra trường đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của xã hội, của nhà tuyển dụng, cả về chuyên môn, đạo đức lẫn kỹ năng làm việc. Việc điều chỉnh chương trình đào tạo chủ yếu dựa trên các văn bản thay đổi chương trình khung của Bộ (4.05.1.01-Chương trình đào tạo các ngành nghề của trường). Ngoài ra Trường còn điều chỉnh chương trình đào tạo cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn của xã hội. 
Các năm qua Trường đã tổ chức các cuộc đối thoại giữa nhà trường với học sinh sinh viên (4.05.1.02-Kế hoạch Tổng kết học kỳ 2 của các năm học), đã thực hiện các điều tra, khảo sát ý kiến các nhà tuyển dụng về kiến thức, trình độ tay nghề của sinh viên tốt nghiệp (4.05.1.03- Phiếu khảo sát học sinh sinh viên về việc làm sau khi tốt nghiệp, Phiếu khảo sát năng lực của học sinh sinh viên tại các Doanh nghiệp), đã thu thập được thông tin khảo sát của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố (4.05.1.04- Phiếu nhu cầu ngành nghề khác thu hút nghiều lao động thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013-2015, xu hướng đến 2020) và đặc biệt là tổ chức các hội thảo giữa trường với các nhà tuyển dụng (4.05.1.05-Kế hoạch, Thông báo về việc tổ chức ngày hội việc làm) để thu thập các thông tin góp ý về nội dung chương trình đào tạo để nhà trường kịp thời cập nhật, điều chỉnh, bổ sung vào chương trình đào tạo.
Thông qua những ý kiến, đóng góp của các nhà tuyển dụng, các vấn đề còn bất cập, chưa phù hợp đã được giáo viên và các bộ môn có ý kiến bổ sung, điều chỉnh kịp thời nhằm từng bước hoàn thiện chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra (4.05.1.06-Chương trình đào tạo các ngành của trường). Căn cứ vào các đề nghị thay đổi, điều chỉnh, bổ sung của các khoa (4.05.1.07-Các Tờ trình, đề nghị đổi môn học, học phần, số tín chỉ của các khoa), Hội đồng Khoa học – Đào tạo, Hội đồng thẩm định tiến hành nghiệm thu và trình Hiệu trưởng ký quyết định ban hành chương trình đào tạo (4.05.1.08-Các Quyết định ban hành chương trình đào tạo).
a.2.Nội hàm 2: Chương trình đào tạo đáp ứng sự thay đổi của thị trường lao động.
Nhà trường đã tổ chức khảo sát, thu thập các ý kiến nhận xét đánh giá của các nhà tuyển dụng, người sử dụng lao động, cựu học sinh đã đi làm về chương trình đào tạo, chất lượng đào tạo của trường. Thông qua phiếu khảo sát, những ý kiến, Hiệu trưởng đã chỉ đạo giáo viên và các bộ môn có ý kiến bổ sung, điều chỉnh kịp thời trên cơ sở tham quan thực tế các nhà máy, xí nghiệp, Doanh nghiệp để từng bước hoàn thiện và ban hành chương trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội, sự thay đổi của thị trường lao động (4.05.2.01-Chương trình đào tạo các ngành của trường). Chương trình bổ sung, điều chỉnh qua báo cáo kết quả đào tạo được đánh giá là đáp ứng nhu cầu, sự thay đổi của thị trường lao động (4.05.2.02-Bảng thống kê số liệu đạt được các phiếu khảo sát ).
b) Đánh giá 
Tự đánh giá: hoàn thành
- Điểm mạnh: 
Các chương trình đào tạo đã được điều chỉnh, cập nhật, bổ sung trên cơ sở các văn bản quy định của Bộ và ý kiến đóng góp của nhà tuyển dụng thông qua phiếu khảo sát về tính thực tiễn và đáp ứng sự thay đổi của thị trường lao động.
- Những tồn tại: 
Việc tổ chức lấy ý kiến về chương trình đào tạo để xem xét tính phù hợp của chương trình về tính thực tiễn và đáp ứng sự thay đổi của thị trường lao động chưa được liên tục
c. Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; Cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Từ năm 2017, định kỳ tổ chức các đợt khảo sát, thăm dò ý kiến về chương trình đào tạo tổ chức điều tra phản ứng của thị trường lao động đối với kỹ năng nghề nghiệp của học sinh sinh viên đã tốt nghiệp từ các nhà tuyển dụng, cựu sinh viên và tìm kiếm, cập nhật, bổ sung công nghệ kỹ thuật mới nhằm đáp ứng tính thực tiễn và sự thay đổi của thị trường lao động.
3.2.24. Tiêu chí 4: Chương trình, giáo trình
             Tiêu chuẩn 6: Chương trình đào tạo được xây dựng bảo đảm việc liên thông giữa các trình độ giáo dục nghề nghiệp với các trình độ đào tạo khác trong hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định.  (Cô Thơ)
a) Mô tả
Nội hàm:  Chương trình đào tạo được xây dựng bảo đảm việc liên thông giữa các trình độ giáo dục nghề nghiệp với các trình độ đào tạo khác
Khi tiến hành xây dựng chương trình đào tạo nhà trường bảo đảm việc lên thông giữa các trình độ giáo dục nghề nghiệp với các trình độ đào tạo khác bằng cách so sánh tổng số giờ, đơn vị học trình, tín chỉ của hai trình độ đào tạo theo quy định (4.06.1.01, 4.06.1.02, 4.06.1.03- Quyết định ban hành và chương trình đào tạo các bậc Cao đẳng, Trung cấp). Từ đó thiết lập tổng số giờ, đơn vị học trình, tín chỉ cần phải học bổ sung, học mới để đạt trình độ liên thông  (4.06.1.04, 4.06.1.05- Quyết định ban hành và chương trình đào tạo liên thông Cao đẳng).
Khi thiết kế Chương trình đào tạo, Trường có tham khảo chương trình đào tạo của các trường đại học như Đại học SPKT TP.HCM, Đại học Bách khoa TP.HCM, Đại học Công nghiệp TP.HCM (4.06.1.06 - Chương trình đào tạo của các Trường ĐH: SPKT TP. HCM, Bách Khoa TP. HCM, Công nghiệp TP.HCM) nhờ đó mà học sinh sinh viên của trường sau khi tốt nghiệp có thể liên thông lên Đại học cùng chuyên ngành mà không cần phải học các học phần bổ sung kiến thức. 
Mỗi chương trình đào tạo đều có quyết định ban hành, trong mỗi chương trình đào tạo có đính kèm chương trình chi tiết các mô đun, môn học (4.06.1.01, 4.06.1.02, 4.06.1.03, 4.06.1.04, 4.06.1.05).
Từ năm 2015, 2016 nhà trường tiếp tục thực hiện tuyển sinh liên thông từ trình độ trung cấp lên cao đẳng sau thời gian gián đoạn  2013, 2014 và có thực hiện liên kết với trường Đại học SPKT TP. HCM đào tạo bậc Đại học vừa học vừa làm tại Trường.
b) Đánh giá 
Tự đánh giá: hoàn thành
- Điểm mạnh: 
Chương trình đào tạo của trường đáp ứng được yêu cầu liên thông cùng chuyên ngành ở trình độ cao hơn: trung cấp liên thông lên cao đẳng, cao đẳng liên thông lên đại học và đảm bảo liên thông với chương trình đào tạo khác.
Trường đã xây dựng chương trình và tuyển sinh đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp TCCN, học sinh tốt nghiệp trung cấp nghề của trường và các trường khác có cùng ngành đào tạo. Trường đã có kinh nghiệm đào tạo liên thông và đã tạo được nguồn nhân lực đáp ứng cho công nghiệp địa phương và trong khu vực.
- Những tồn tại: 
Liên thông ngang giữa các ngành ở một bậc học trong trường còn hạn chế.
Còn một số chuyên ngành chưa tổ chức đào tạo liên thông như công nghệ điện lạnh, công nghệ may – thời trang.
c. Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; Cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Từ năm 2017, Trường tiếp tục tuyển sinh liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề lên cao đẳng. Xây dựng thêm các chương trình đào tạo liên thông cao đẳng, tổ chức đào tạo thêm các ngành, nghề liên thông trong danh mục trường đã được cấp phép đào tạo.
Từ năm 2016 ký kết văn bản liên kết, hợp tác triển khai thực hiện đào tạo liên thông với các trường đại học để tổ chức đào tạo đại học vừa làm vừa học, liên thông đại học vừa làm vừa học.
3.2.25. Tiêu chí 4: Chương trình, giáo trình 
           Tiêu chuẩn 7: Ít nhất 3 năm 1 lần trường thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh nếu có đối với chương trình đào tạo đã ban hành.
a) Mô tả
Nội hàm: Trường thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh đối với chương trình đào tạo đã ban hành.
Từ năm 2015, trường đã thực hiện điều chỉnh chương trình vào các năm 2011, 2012. Việc điều chỉnh chương trình đào tạo các chuyên ngành trong các năm trên chủ yếu dựa trên các quyết định thay đổi chương trình khung của Bộ giáo dục và đào tạo (4.07.1.01 - Các quyết định, quy định về thay đổi chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Bên cạnh đó Trường còn dựa vào sự phát triển của cơ sở vật chất và năng lực đội ngũ giảng viên để rà soát, điều chỉnh, bổ sung nội dung các học phần trong chương trình đào tạo (4.07.1.02 - Chương trình Đào tạo Cao đẳng chuyên nghiệp khóa 2012, 2014, 2015).
Quy trình thực hiện rà soát, bổ sung và điều chỉnh chương trình đào tạo được thực hiện như sau: sau mỗi học kỳ - năm học, căn cứ vào thực tế giảng dạy, khoa tổ chức thu thập ý kiến phản hồi từ các GV, tổ bộ môn, đề xuất các phần cần bổ sung, điều chỉnh, chủ yếu trong 2 nội dung chính là kế hoạch phân phối chương trình đào tạo và đề cương chi tiết học phần. Những vấn đề còn bất cập, chưa phù hợp đã được các GV và các bộ môn có ý kiến bổ sung, điều chỉnh kịp thời nhằm từng bước hoàn thiện chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra (4.07.1.03 - Các biên bản họp khoa về chương trình). Căn cứ vào các đề nghị thay đổi, điều chỉnh, bổ sung của các khoa (4.07.1.04 - Các đề nghị thay đổi, điều chỉnh, bổ sung chương trình của các khoa), Hội đồng KH&ĐT tiến hành nghiệm thu (4.07.1.05 - Các Quyết định Hội đồng nghiệm thu) và trình Hiệu trưởng ký quyết định ban hành. Đặc biệt Trường tổ chức tổng kết hoạt động hội đồng khoa học và đào tạo các năm học 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 để làm cơ sở thực hiện đánh giá , cập nhật và điều chỉnh đối với chương trình đào tạo đã ban hành (4.07.1.06 - Tài liệu phục vụ tổng kết hoạt động hội đồng khoa học và đào tạo NH 14-15, 15-16, 16-17).
Trong năm 2017, Trường hoạt động và đào tạo theo luật Giáo dục nghề nghiệp. Trường thực hiện cập nhật và đánh giá chương trình đào tạo theo đúng quy định tại Điều 9  Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH (4.07.1.07, 4.07.1.08 - Chương trình Đào tạo Cao đẳng, Trung cấp khóa 2017).
b) Đánh giá 
Tự đánh giá: hoàn thành
- Điểm mạnh: 
Các chương trình đào tạo đã được điều chỉnh, cập nhật, bổ sung trên cơ sở các văn bản quy định của Bộ GD&ĐT, Bộ LĐTBXH và ý kiến đóng góp của GV.
- Những tồn tại: 
Một số học phần trong chương trình đào tạo còn chưa linh hoạt, mềm dẻo, nặng về lý thuyết. Một số khoa chưa tổ chức được các hội nghị về điều chỉnh, bổ sung đề cương chi tiết của đơn vị
c. Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; Cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Từ năm 2017, định kỳ tổ chức các đợt khảo sát, thăm dò ý kiến về chương trình đào tạo theo từng chuyên ngành từ các GV, người học; tồ chức điều tra phản ứng của thị trường lao động đối với các khối kiến thức và kỹ năng của HSSV đã tốt nghiệp từ các nhà tuyển dụng, cựu sinh viên và tìm kiếm, tham khảo các chương trình đào tạo tiên tiến trên thế giới để kịp thời điều chỉnh hoàn thiện, bổ sung chương trình đào tạo của trường, đảm bảo 100% chương trình được cập nhật, bổ sung kiến thức mới ba năm một lần.
3.2.26. Tiêu chí 4: Chương trình, giáo trình
 Tiêu chuẩn 8: Chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo có cập nhật những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến liên quan đến ngành, nghề đào tạo hoặc tham khảo các chương trình đào tạo tương ứng của nước ngoài.
a) Mô tả
a.1. Nội hàm 1: Chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo có cập nhật những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến liên quan đến ngành, nghề đào tạo
Trước khi sử dụng mỗi chương trình đào tạo đều có quyết định ban hành chương trình đào tạo lần đầu (4.08.1.01 - Quyết định ban hành chương trình đào tạo lần đầu khóa 2014, 2015, 2016, 2017).
Trường thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh đối với chương trình đào tạo đã ban hành lần đầu căn cứ vào thực tế quá trình áp dụng trong giảng dạy, phản hồi ý kiến của học sinh – sinh viên và giáo viên. 
Ngoài ra, Trường  thông qua ý kiến khảo sát từ các doanh nghiệp về kiến thức, trình độ tay nghề của sinh viên tốt nghiệp (4.08.1.02 - Các thống kê khảo sát ý kiến các doanh nghiệp về kiến thức, trình độ tay nghề của sinh viên tốt nghiệp), các hội thảo giữa nhà trường với các doanh nghiệp (4.08.1.03 - Kế hoạch hội thảo giữa nhà trường với các doanh nghiệp, cựu học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp), tổ chức cho giáo viên tham quan các nhà máy, doanh nghiệp (4.08.1.04 - Kế hoạch đi tham quan các doanh nghiệp) thu thập thông tin, cập nhật những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến liên quan đến các ngành nghề đào tạo làm cơ sở để chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo.
Trường có quyết định ban hành chương trình đào tạo sau khi chỉnh sửa, bổ sung (4.08.1.05 - Quyết định ban hành chương trình đào tạo sau khi chỉnh sửa, bổ sung). Các chương trình đào tạo có chỉnh sửa, bổ sung (4.08.1.06 - Các chương trình đào tạo có chỉnh sửa, bổ sung) được áp dụng trong giảng dạy và được cập nhật, bổ sung kiến thức mới ít nhất ba năm một lần.
  Tự đánh giá 4.8.a.1: hoàn thành
a.2. Nội hàm 2 Chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo có tham khảo các chương trình đào tạo tương ứng của nước ngoài
Trong thực hiện chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo ngoài thông tin phản hồi từ các doanh nghiệp về kiến thức, trình độ tay nghề của sinh viên tốt nghiệp (4.08.1.02), hội thảo giữa nhà trường với các doanh nghiệp (4.08.1.03), tổ chức cho giáo viên tham quan thực tế tại các nhà máy, doanh nghiệp (4.08.1.04) là nguồn tham khảo nhằm cập nhật những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến liên quan đến ngành, nghề đào tạo. Trường còn tham khảo các chương trình đào tạo tương ứng của nước ngoài (4.08.2.01 - Danh mục các chương trình đào tạo có tham khảo các chương trình đào tạo tương ứng của nước ngoài) nhằm tăng sự cạnh tranh về chất lượng đào tạo trong tình hình có nhiều trường đào tạo nghề và đa ngành nghề như hiện nay.
  Tự đánh giá 4.8.a.2: hoàn thành
b) Đánh giá 
Tự đánh giá: hoàn thành
- Điểm mạnh: 
Các chương trình đào tạo được chỉnh sửa, bổ sung dựa trên thông tin phản hồi của các doanh nghiệp, ý kiến đóng góp của hội thảo giữa nhà trường với các doanh nghiệp và ý kiến của GV. Cập nhật những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến liên quan đến ngành, nghề đào tạo.
- Những tồn tại: 
Việc chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo chưa tham khảo được nhiều chương trình đào tạo tương ứng của nước ngoài; chưa sử dụng hết các thông tin thu thập được thông qua các hội thảo, các buổi đối thoại, các điều tra khảo sát để điều chỉnh kịp thời các nội dung.
c. Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; Cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Năm 2017, Trường tiến hành  xây dựng, nghiệm thu chương trình theo chuẩn CDIO cho ngành Cơ khí và các ngành ngành mũi nhọn khác  như  CNKT Điện – Điện tử; CNKT Ô tô; Công nghệ thông tin … từng bước xây dựng thành Trường đào tạo chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành công nghiệp thành phố và cả nước.
Từ năm 2018, tham khảo nhiều hơn nữa các chương trình đào tạo tương ứng của các nước trong khu vực. 
3.2.27. Tiêu chí 4: Chương trình, giáo trình 
           Tiêu chuẩn 9: Trước khi tổ chức đào tạo liên thông, trường căn cứ chương trình đào tạo, thực hiện rà soát các mô đun, tín chỉ, môn học và có quyết định đối với các mô đun, tín chỉ, môn học mà người học không phải học để đảm bảo quyền lợi của người học.
a) Mô tả
Nội hàm: Thực hiện rà soát các mô đun, tín chỉ, môn học và có quyết định đối với các mô đun, tín chỉ, môn học mà người học không phải học
Chương trình đào được xây dựng bảo đảm việc liên thông giữa các trình độ tạo (4.09.1.01- Chương trình đào tạo). Trường tổ chức, thực hiện đào tạo liên thông theo chương trình đào tạo liên thông đã được phê duyệt (4.09.1.02 - Chương trình đào tạo liên thông).
Trước mỗi khóa đào tạo, Trường thực hiện phổ biến quy chế đào tạo trong đó có quy định các mô đun, tín chỉ, môn học được miễn học, miễn thi (4.09.1.03 - Quy chế  đào tạo TCCN, Cao đẳng, nghề). 
Từ năm 2017, Trường thực hiện rà soát các mô đun, tín chỉ, môn học và có quyết định đối với các mô đun, tín chỉ, môn học mà người học không phải học, khi học chương trình liên thông (4.09.1.04 - Quyết định đối với các mô đun, tín chỉ, môn học mà người học không phải học, khi học chương trình liên thông).  
b) Đánh giá 
Tự đánh giá: hoàn thành
- Điểm mạnh: 
Tất cả các ngành nghề đào tạo của Trường đều có chương trình đào tạo. Để đảm bảo quyền lợi của người học, Trường có văn bản, quyết định, quy định các mô đun, tín chỉ, môn học mà người học không phải học kể cả chương trình liên thông.
- Những tồn tại: 
Người học chưa cung cấp minh chứng hợp lệ, kịp thời để áp dụng cho các mô đun, tín chỉ, môn học không phải học.
c. Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; Cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Từ năm 2018, thực hiện phổ biến quy chế đào tạo, quyết định trong đó có quy định các mô đun, tín chỉ, môn học được miễn học, miễn thi qua các kênh thông tin khác nhau như cố vấn học tập, sổ tay giáo dục định hướng, đăng website trường.
3.2.28. Tiêu chí 4: Chương trình, giáo trình
           Tiêu chuẩn 10: Có đủ giáo trình cho các mô đun, môn học của từng chương trình đào tạo. (Cô Nhuận)
a) Mô tả
a.1. Nội hàm 1: Có đủ giáo trình cho các học phần, môn học của chương trình giáo dục nghề nghiệp
Hiện nay trường có 26 chương trình đào tạo hệ Cao đẳng, Cao đẳng nghề; 17 chương trình đào tạo hệ Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề với tổng số ??? học phần, môn học. Các học phần, môn học giảng dạy đều có đủ giáo trình chính trong quá trình giảng dạy và đã được thẩm định qua Hội đồng thẩm định nghiệm thu biên soạn giáo trình và phù hợp với danh sách các chương trình đào tạo theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp(4.10.1.01 – Danh mục giáo trình các học phần, môn học của các nghề; 4.10.1.02 – Bản in các giáo trình; 4.10.1.03 – Danh sách các chương trình đào tạo theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp)

a.2. Nội hàm 2: Mỗi học phần, môn học của chương trình nghề có ít nhất 1 tài liệu tham khảo chính.
Trong tất cả các chương trình đào tạo của trường, mỗi học phần, môn học đều có ít nhất 1 tài liệu tham khảo trong đề cương chi tiết của các học phần, môn học để giáo viên và học sinh nghiên cứu, đọc thêm. Ngoài ra, còn có các tài liệu, giáo trình khác ở thư viện để giáo viên và học sinh có thể mượn học thêm hoặc tìm trên các Website do giáo viên giảng dạy cung cấp. Ngoài tập bài giảng, giáo trình thì tài liệu tham khảo cũng có ý nghĩa quan trọng trong công tác đảm bảo chất lượng đào tạo. Trong các năm qua Trường đã chú trọng đến việc mua sắm thêm giáo trình, học liệu, tài liệu tham khảo bổ sung cho thư viện nhằm đáp ứng mục tiêu đào tạo và học tập các học phần. Hiện tại thư viện trường đảm bảo đủ các chủng loại giáo trình và tài liệu tham khảo phục vụ công tác đào tạo các chuyên ngành trong trường, phục vụ công tác giảng dạy - NCKH của CB-GV và học tập của HSSV (4.10.2.01 – Tài liệu tham khảo trong đề cương chi tiết cho mỗi học phần, môn học các nghề của trường và thư viện trường)
b) Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của đơn vị trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn )
100% giáo viên lên lớp có giáo trình giảng dạy. Hàng năm, giáo viên đều rà soát, cập nhật và biên soạn lại giáo trình và cập nhật, cung cấp thêm tài liệu tham khảo phù hợp với thực tiễn.
- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của đơn vị chưa đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn )
Giáo trình, tài liệu tham khảo điện tử (powerpoint, Elearning) chưa nhiều.
c. Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; Cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Từ năm 2017, nhà trường  đã triển khai rà soát, đánh giá lại hệ thống giáo trình, tài liệu tham khảo của trường cho từng học phần trên cơ sở bổ sung, cập nhật kiến thức mới đảm bảo 100% các học phần đều có giáo trình, tài liệu tham khảo để cung cấp cho HSSV. Mạnh dạn áp dụng cơ chế đặt hàng để biên soạn giáo trình, đặc biệt là giáo trình điện tử.
3.2.29. Tiêu chí 4: Chương trình, giáo trình 
           Tiêu chuẩn 11: 100% giáo trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn theo quy định để làm tài liệu giảng dạy, học tập chính thức.
a) Mô tả
Nội hàm 1: Giáo trình của các học phần, môn học của chương trình đào tạo trung cấp, cao đẳng được xây dựng, lựa chọn đúng theo quy định tại Điều 14, Điều 15 và Điều 16 Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH.
Các học phần trong chương trình đào tạo khi đưa vào giảng dạy đều có đủ đề cương chi tiết bằng bản in và tập tin máy tính được quản lý tại các khoa và phòng TS-ĐT. Đề cương chi tiết đã nêu rõ được mục tiêu, nội dung, phương pháp, số tiết, phân bố chương trình, tài liệu chính giảng dạy, tài liệu tham khảo, kế hoạch giảng dạy và được thông báo cho HSSV trong buổi học đầu tiên.
Cùng với việc xây dựng đề cương chi tiết của các học phần, dựa trên Quy định của Bộ GD&ĐT và Bộ LĐTBXH, Trường đã quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nghiệm thu biên soạn giáo trình và dành nguồn kinh phí cho công tác này. Việc xây dựng giáo trình xuất phát từ các tập bài giảng của GV, bám sát nội dung của đề cương chi tiết, được tập thể bộ môn xét duyệt và đề nghị khoa đưa vào sử dụng chung cho các GV cùng giảng dạy trong bộ môn. Sau khoảng thời gian đưa tập bài giảng vào sử dụng, bộ môn tổ chức góp ý, hiệu chỉnh, khoa xét duyệt và đề nghị Trường nghiệm thu để trở thành giáo trình lưu hành nội bộ trong trường (4.11.1.01 – Danh mục giáo trình các học phần, môn học của các nghề; 4.11.1.02 – Bản in các giáo trình của các học phần, môn học; 4.11.1.03 – Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nghiệm thu biên soạn giáo trình)
b) Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của đơn vị trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn )
Tất cả các học phần đều có đủ đề cương chi tiết, đây là căn cứ để GV giảng dạy đảm bảo đúng tiến độ và đầy đủ các nội dung của học phần; có bài giảng, giáo trình được dùng chung cho các GV của bộ môn, có các tài liệu tham khảo đáp ứng mục tiêu của các học phần.
- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của đơn vị chưa đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn )
Chất lượng của giáo trình chưa đồng đều. Chưa tổ chức xuất bản sách giáo trình do trường biên soạn.
c. Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; Cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Từ năm 2018, nhà trường tổ chức xuất bản các giáo trình đã nghiệm thu để cung cấp cho HSSV ngay từ đầu học kỳ trên nguyên tắc lấy thu bù chi, không tính lãi. Triển khai rà soát, đánh giá lại hệ thống giáo trình của trường cho từng học phần trên cơ sở bổ sung, cập nhật kiến thức mới đảm bảo sự đồng đều về chất lượng các giáo trình.
3.2.30. Tiêu chí 4: Chương trình, giáo trình 
           Tiêu chuẩn 12: Giáo trình đào tạo cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô đun, môn học trong chương trình đào tạo.
a) Mô tả
Nội hàm 1: Có nghiệm thu giáo trình giảng dạy của hội đồng thẩm định nhà trường nhận xét về mức độ cụ thể hoá các yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng học phần, môn học.
Các học phần, môn học trong chương trình đào tạo của trường đều 100% có giáo trình giảng dạy. Các giáo trình giảng dạy đã được hội đồng thẩm định nhà trường nhận xét, đánh giá đã cụ thể hoá các yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng cần đạt trong đề cương chi tiết của các học phần, môn học của chương trình đào tạo. (4.12.1.01 -Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nghiệm thu biên soạn giáo trình; 4.12.1.02 – Phiếu/biên bản đánh giá giáo trình của Hội đồng thẩm định nghiệm thu biên soạn giáo trình; 4.12.1.03 – Quyết định phê duyệt và đưa vào sử dụng các giáo trình; 4.12.1.04 – Quyết định ban hành chương trình đào tạo, chương trình chi tiết các học phần, môn học, 4.12.1.05 – Bản in các giáo trình của các học phần, môn học)
b) Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của đơn vị trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn )
Các giáo trình và tài liệu giảng dạy đã cụ thể hoá đầy đủ các yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng cần đạt đối với HSSV, phù hợp với các học phần, môn học trong chương trình đào tạo đã được ban hành.
- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của đơn vị chưa đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn )
Việc thu thập ý kiến nhận xét đánh giá của cán bộ, giáo viên, học sinh sinh viên về chất lượng giáo trình đáp ứng các yêu cầu cụ thể hoá về nội dung kiến thức, kỹ năng cần đạt trong chương trình đào tạo chưa được thực hiện nhiều.
c. Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; Cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Trong các cuộc họp chuyên môn của khoa, định kỳ mỗi năm 1 lần, trường thu thập ý kiến nhận xét đánh giá của cán bộ, giáo viên, học sinh về chất lượng giáo trình. Đồng thời, tổ chức thăm dò ý kiến của cán bộ, giáo viên và học sinh sinh viên về chất lượng giáo trình đáp ứng các yêu cầu cụ thể hoá về nội dung kiến thức, kỹ năng
3.2.31. Tiêu chí 4: Chương trình, giáo trình
             Tiêu chuẩn 13: Giáo trình đào tạo tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực.
a) Mô tả
Nội hàm 1: Giáo trình đào tạo cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng học phần, môn học trong chương trình đào tạo đã tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực.
Các giáo trình và tài liệu giảng dạy đã cụ thể hoá yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng cần đạt trong chương trình đào tạo, tạo điều kiện để giáo viên và học sinh sinh viên sử dụng nhiều phương pháp dạy học tích cực nhằm giúp học sinh sinh viên nắm vững các nội dung kiến thức và phát huy các kỹ năng trong học tập, đồng thời giúp giáo viên thay đổi nhận thức, tiếp tục tăng cường đổi mới phương pháp giảng dạy (4.13.1.01 – Quyết định ban hành chương trình đào tạo, chương trình chi tiết các học phần, môn học, 4.13.1.02 – Bản in các giáo trình của các học phần, môn học, 4.13.1.03 – Quyết định phê duyệt và đưa vào sử dụng các giáo trình;).
b) Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của đơn vị trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn )
Các giáo trình và tài liệu giảng dạy cụ thể hoá các yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng cần đạt đối với HSSV đã hỗ trợ cho giáo viên và học sinh sinh chủ động xây dựng, thực hiện các phương pháp dạy học tích cực.
- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của đơn vị chưa đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn )
Việc thực hiện các phương pháp dạy học tích cực của giáo viên, học sinh sinh viên khi áp dụng các giáo trình trong chương trình đào tạo tại trường chưa được thực hiện đồng bộ.
c. Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; Cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Định kỳ mỗi năm 1 lần, tổ chức thi, hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp khoa, cấp trường để phát huy, nhân rộng các phương pháp dạy học tích cực; tổ chức dự giờ, thao giảng, thăm dò ý kiến của cán bộ, giáo viên và học sinh sinh viên về đổi mới phương pháp dạy học tích cực nhằm đáp ứng về nội dung kiến thức, kỹ năng theo giáo trình đào tạo và đáp ứng thực tiễn xã hội.
3.2.32. Tiêu chí 4: Chương trình, giáo trình 
[bookmark: _Hlk494370059]            Tiêu chuẩn 14: Hằng năm, trường thực hiện việc lấy ý kiến của nhà giáo, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động, người tốt nghiệp về mức độ phù hợp của giáo trình đào tạo; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.    (Thầy Phương)
a) Mô tả 
[bookmark: _Hlk494368636]Nội hàm 1: Hằng năm, trường thực hiện việc lấy ý kiến của nhà giáo, cán bộ quản lý về mức độ phù hợp của giáo trình đào tạo.
(4.14.1.01 - Báo cáo kết quả việc thực hiện theo kế hoạch và kết quả thực hiện thu thập ý kiến của giáo trình; 4.14.1.02 – Báo cáo về việc sử dụng kết quả thực hiện thu thập ý kiến của giáo trình)

Nội hàm 2: Hằng năm, trường thực hiện việc lấy ý kiến của cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động về mức độ phù hợp của giáo trình đào tạo.
[bookmark: _Hlk496967975]Thông qua mối liên hệ với các doanh nghiệp giáo viên các khoa, tổ bộ môn định kỳ hằng năm đều đến các công ty, xí nghiệp gửi các HSSV thực tập tốt nghiệp kết hợp lắng nghe sự góp ý xây dựng cho chương trình đào tạo, sao cho phù hợp thực tế sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời mời giáo viên các trường bạn, cán bộ kỹ thuật của các doanh nghiệp tham gia xây dựng chương trình cho phù hợp. (4.14.2.01 – Kế hoạch tổ chức hội thảo với doanh nghiệp về chương trình đào tạo; 4.14.2.02 – Biên bản hội thảo với doanh nghiệp về chương trình đào tạo của trường; 4.14.2.03 – Tham luận tham gia hội thảo với doanh nghiệp về chương trình đào tạo của trường;)

Nội hàm  3: Hằng năm, trường thực hiện việc lấy ý kiến của người tốt nghiệp về mức độ phù hợp của giáo trình đào tạo. (4.14.3.01 - Kế hoạch thu thập ý kiến đánh giá chất lượng đào tạo hàng năm; 4.14.3.02 - Phiếu khảo sát hàng năm; 4.14.3.03 - Tổng hợp kết quả khảo sát hàng năm)

b) Đánh giá 
- Điểm mạnh:
[bookmark: _Hlk494365689][bookmark: _Hlk494367478]Chương trình đào tạo có sự tham gia đóng góp ý kiến của các giáo viên trực tiếp giảng dạy ở các Khoa, tổ bộ môn, Hiệu trưởng trường phê duyệt. Các chương trình được các chuyên gia, cán bộ ngoài trường tham gia đóng góp ý kiến xây dựng và phản biện nên phù hợp thực tế sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
Trường tổ chức hội thảo với doanh nghiệp về chương trình đào tạo. Qua đó có mời các doanh nghiệp tham gia hội thảo. Qua hội thảo các doanh nghiệp cũng có những tham luận đánh giá về chất lượng tay nghề của HSSV sau đào tạo đã đáp ứng nhu cầu thực tế sản xuất. Đồng thời cũng có những ý kiến đóng góp nhằm giúp nhà trường hoàn thiện hơn nữa trong công tác đào tạo của từng ngành nghề.
- Những tồn tại : Không 
c) Kế hoạch:
[bookmark: _Hlk494365737][bookmark: _Hlk494367494]Định kỳ 3 năm/ lần tổ chức hội thảo với doanh nghiệp về chương trình đào tạo, các nhu cầu của doanh nghiệp và trao đổi kinh nghiệm cũng như cập nhật các công nghệ kỹ thuật mới. 
d) Tự đánh giá tiêu chuẩn đạt: 01 điểm
3.2.33. Tiêu chí 4: Chương trình, giáo trình 
           Tiêu chuẩn 15: Khi có sự thay đổi về chương trình đào tạo, trường thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh nếu có đối với giáo trình đào tạo đảm bảo yêu cầu theo quy định.
a) Mô tả 
[bookmark: _Hlk494365981][bookmark: _Hlk494370538]Nội hàm 1: Khi có sự thay đổi về chương trình đào tạo, trường thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh nếu có đối với giáo trình đào tạo đảm bảo yêu cầu theo quy định.
Để giáo trình ngày càng được hoàn thiện và đổi mới, chất lượng giáo trình được nâng cao, cập nhật được công nghệ kỹ thuật mới. Việc rà soát, cập nhật và biên soạn lại giáo trình được nhà trường quan tâm và thực hiện thường xuyên. (4.15.1.01 – Kế hoạch về việc hướng dẫn tổ chức rà soát đánh giá, xây dựng, nghiệm thu, phê duyệt chương trình, giáo trình; 4.15.1.02 - Kế hoạch chỉnh sửa giáo trình). Từ năm 2013 đến nay, nhà trường đã thẩm định giáo trình cho tất cả các ngành nghề được đào tạo trong nhà trường và đã được đánh giá giáo trình có cập nhật thực tế và đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp và xã hội (4.15.1.03 – Quyết định thành lập ban chỉ đạo chỉnh sửa giáo trình; 4.15.1.04 – Quyết định thành lập hội đồng thẩm định giáo trình; 4.15.1.05  - Biên bản thẩm định giáo trình ; 4.15.1.06 - Danh mục giáo trình đã được điều chỉnh, biên soạn lại, biên soạn mới).
[bookmark: _Hlk494366009]Trong các năm qua Trường đã chú trọng đến việc mua sắm thêm giáo trình, học liệu, tài liệu tham khảo bổ sung cho thư viện nhằm đáp ứng mục tiêu đào tạo và học tập các học phần. Hiện tại thư viện trường đảm bảo đủ các chủng loại giáo trình và tài liệu tham khảo phục vụ công tác đào tạo các chuyên ngành trong trường, phục vụ công tác giảng dạy - NCKH của CB-GV và học tập của HSSV. Đến năm 2015, số đầu sách là 5.468 với số lượng 23.468 quyển sách, trong đó có 1.826 đầu sách kỹ thuật tiếng Việt với 10.741 quyển sách. Để tăng cường đáp ứng nhu cầu của GV và HSSV, năm 2013 Trường đã liên kết với Công ty VDOC để xây dựng website thư viện số tại địa chỉ http://lytc.tailieu.vn/, với 973.929 tài liệu số ở tất cả các ngành, đã đáp ứng được cho việc học tập của HSSV (4.15.1.07 – Kế hoạch mua sắm sách, tài liệu tham khảo, giáo trình; 4.15.1.08 - Danh mục sách, tài liệu tham khảo, giáo trình cập nhật mới)
b) Đánh giá 
- Điểm mạnh:
[bookmark: _Hlk494366032]100% giáo viên lên lớp có giáo trình giảng dạy. Hàng năm tài liệu giảng dạy biên soạn lại phù hợp với thực tiễn. 
Đã có thư viện số cung cấp tài liệu tham khảo chuyên môn sâu và rộng.
[bookmark: _Hlk494366045]- Những tồn tại: Giáo trình của Trường được biên soạn vẫn còn mang tính chất nội bộ.
c) Kế hoạch:
[bookmark: _Hlk494366064]Lập kế hoạch định kỳ 2 năm/1 lần rà soát biên soạn, bổ sung cập nhật kiến thức mới vào giáo trình của các môn học mô đun. Mạnh dạn áp dụng cơ chế đặt hàng để biên soạn giáo trình, đặc biệt là giáo trình điện tử.
Bổ sung kinh phí hằng năm để mua bổ sung sách và các tài liệu tham khảo, đặc biệt chú trọng các tài liệu kỹ thuật của nước ngoài.
Từ năm 2018 tổ chức xuất bản các giáo trình đã nghiệm thu để cung cấp cho HSSV ngay từ đầu học kỳ trên nguyên tắc lấy thu bù chi, không tính lãi.
d) Tự đánh giá tiêu chuẩn đạt: 01 điểm
3.2.34. Tiêu chí 9: Giám sát, đánh giá chất lượng  
                  Tiêu chuẩn 3: Hằng năm, thu thập ý kiến đánh giá tối thiểu 30% người học đại diện các ngành, nghề đào tạo về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo; chất lượng dịch vụ, giảng dạy và việc thực hiện chính sách liên quan đến người học của trường.
a) Mô tả 
[bookmark: _Hlk494366565][bookmark: _Hlk494370592]Nội hàm 1: Hằng năm, thu thập ý kiến đánh giá tối thiểu 30% người học.
Trường có kế hoạch về việc thu thập ý kiến hàng năm đối với học sinh – sinh viên lấy ý kiến thông qua hình thức: Ban giám hiệu đối thoại với học sinh – sinh viên mỗi học kỳ 1 lần kết hợp với phiếu khảo sát tại hội nghị đối thoại hoặc sau khi học sinh – sinh viên kết thúc khóa học hoặc môn học/mô đun (9.3.1.01 – Kế hoạch đối thoại với HSSV 9.3.1.02 - Biên bản đối thoại với HSSV)
Kết quả việc thu thập ý kiến hàng năm cho thấy các phương thức đào tạo của trường hiện đang thực hiện về cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người học, cũng như chất lượng phù hợp với mục tiêu đề ra (9.3.1.03 - Phiếu khảo sát học sinh – sinh viên; 9.3.1.04 –Kế hoạch khảo sát và báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát hằng năm). Thông qua việc nắm bắt được các luồng thông tin hữu ích giúp nhà trường điều chỉnh hoạt động dạy và học, các dịch vụ phục vụ người học ngày một tốt hơn (9.3.1.05 - Báo cáo tổng kết hằng năm của khoa).
b) Đánh giá 
- Điểm mạnh:
[bookmark: _Hlk494367180]Trường đã tổ chức nhiều phương thức đào tạo khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người học. Trường cũng kết hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp trong đào tạo, thường xuyên thu thập ý kiến phản hồi của cán bộ quản lý, giáo viên và người học, sử dụng có hiệu quả các ý kiến đóng góp để hoàn thiện phương thức đào tạo.
Thông qua mối quan hệ các doanh nghiệp, hội cựu học sinh trường, các trung tâm giới thiệu việc làm, người sử dụng lao động, là điều kiện thuận lợi thực hiện đa dạng hóa các phương thức đào tạo ngành nghề đáp ứng nhu cầu người học, người sử dụng lao động.
- Những tồn tại :
[bookmark: _Hlk494367748][bookmark: _Hlk494367197]Việc khảo sát lấy ý kiến người học chủ yếu do nhà trường thực hiện, các khoa chưa thật chủ động trong công tác này.
c) Kế hoạch
[bookmark: _Hlk494367221]Trong những năm tới, trường tổ chức hội thảo định kỳ lấy ý kiến của các doanh nghiệp, cán bộ quản lý, giáo viên, HSSV tốt nghiệp ra trường về phương thức đào tạo , chất lượng dịch vụ của nhà trường ứng với thực tế sản xuất.
Trường sẽ tiếp tục cùng các doanh nghiệp mở rộng hình thức kết hợp đào tạo trong đó sẽ có một phần chương trình hoặc một số modun được đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp. Tăng cường xây dựng kế hoạch đưa HSSV đến các doanh nghiệp thực tập, đặc biệt với những công nghệ mới, thiết bị hiện đại.
d) Tự đánh giá tiêu chuẩn đạt: 01 điểm
3.2.35. Tiêu chí 9: Giám sát, đánh giá chất lượng
[bookmark: _Hlk494366928]Tiêu chuẩn 5: Hằng năm, trường có kế hoạch cụ thể và các biện pháp thực hiện việc cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở kết quả tự đánh giá và kết quả đánh giá ngoài nếu có.
a) Mô tả
Nội hàm 1: Hằng năm, trường có kế hoạch thực hiện việc cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở kết quả tự đánh giá và kết quả đánh giá ngoài nếu có.

[bookmark: _Hlk494366957][bookmark: _Hlk494370715]Hằng năm, Trường tổ chức sơ kết học kỳ, tổng kết năm học, chủ yếu đánh giá chất lượng qua kết quả học tập của người học, để rút kinh nghiệm việc thực hiện các mặt công tác, đề ra phương hướng nhiệm vụ thực hiện cho học kỳ, năm học tiếp (9.5.1.01 - Báo cáo sơ kết, tổng kết năm học). Để nhìn nhận một cách tổng thể về chất lượng, Trường đã thực hiện tự đánh giá chất lượng giáo dục giai đoạn 2011- 2015. Báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục đã tự nhìn nhận những khía cạnh cần phát huy, những hoạt động bất cập cần điều chỉnh, đề xuất cải tiến và kế hoạch hành động khắc phục những tồn tại và phát huy các thế mạnh của trường (9.5.1.02- Kế hoạch đánh giá chất lượng đào tạo của nhà trường,  9.5.1.03 - Báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục giai đoạn 2011-2015).
Nội hàm 2: Hằng năm, trường có các biện pháp thực hiện việc cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở kết quả tự đánh giá và kết quả đánh giá ngoài nếu có.
Trường đã thực hiện điều chỉnh một số học phần trong chương trình, bỏ kiến thức, kỹ năng không còn phù hợp, bổ sung thêm kiến thức, kỹ năng mới. Từ năm học 2013-2014 Trường đã chuyển đổi từ đào tạo niên chế sang tín chỉ (9.5.2.01 - Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng học chế tín chỉ đào tạo bậc cao đẳng chính quy). Quá trình chuyển đổi, biên soạn lại chương trình là quá trình điều chỉnh nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng HSSV tốt nghiệp, thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao tính chủ động, sáng tạo của HSSV. Trường đã đánh giá bằng Hội thảo sơ kết đào tạo tín chỉ vào năm 2014 (9.5.2.02 - Báo cáo sơ kết một năm thực hiện đào tạo khóa 13 cao đẳng theo học chế tín chỉ).
Từ yêu cầu xã hội về chuẩn đầu ra, Trường đã tổ chức các lớp bồi dưỡng tin học và ngoại ngữ cho HSSV, tổ chức thi cấp chứng chỉ, chú trọng việc trang bị các kỹ năng mềm như: làm việc nhóm, sinh hoạt giao tiếp cộng đồng, hoạt động đoàn thể, phong trào, tham quan, kiến tập, câu lạc bộ,... nhằm giúp HSSV nhanh chóng hòa nhập môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp (9.5.2.03 - Thông báo công nhận năng lực Tin học, tiếng Anh cho HSSV Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM).
Việc đánh giá chất lượng đào tạo đối với HSSV sau khi tốt nghiệp gặp nhiều khó khăn, nhất là khi Trường chưa xây dựng được các kênh liên lạc, trao đổi thông tin thường xuyên, gắn bó với HSSV và doanh nghiệp. Một số cuộc khảo sát, thông tin thu thập có mẫu khảo sát nhỏ và phạm vi khảo sát chưa đủ rộng nên chưa đủ cơ sở để xây dựng kế hoạch điều chỉnh hoạt động đào tạo. (9.5.2.04 -  Phiếu khảo sát sự hài lòng của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên; 9.5.2.05 - Kế hoạch khảo sát tình hình thực tập tốt nghiệp của HSSV cuối khóa kết hợp với khảo sát việc làm của HSSV sau khi tốt nghiệp tại các doanh nghiệp; 9.5.2.06 - Phiếu hỏi, phỏng vấn sinh viên tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của trường; 9.5.2.07 - Phiếu khảo sát học sinh, sinh viên về việc làm sau khi tốt nghiệp)
b) Đánh giá 
- Điểm mạnh:
[bookmark: _Hlk494366624][bookmark: _Hlk494367812]Trường đã quan tâm đến đánh giá chất lượng đào tạo. Kết quả đánh giá được thu thập, tổng hợp từ nhiều kênh thông tin khác nhau, làm cơ sở để Trường định hướng điều chỉnh hoạt động đào tạo theo mục tiêu đáp ứng yêu cầu xã hội.
Trường đã rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo, xem đó là mục tiêu chất lượng trước mắt và lâu dài; mở thêm ngành nghề đào tạo mới thu hút người học, đáp ứng nhu cầu xã hội.
- Những tồn tại:
[bookmark: _Hlk494366655]Trường chưa có kế hoạch tổng thể đánh giá chất lượng đào tạo đối với người học sau khi ra trường và kế hoạch điều chỉnh hoạt động đào tạo cho phù hợp với yêu cầu của xã hội. 
c) Kế hoạch:
[bookmark: _Hlk494367866][bookmark: _Hlk494366681]Từ năm 2018 phòng TS-ĐT xây dựng kế hoạch đánh giá chất lượng đào tạo của HSSV đã tốt nghiệp; chú trọng tổ chức thực hiện ổn định, duy trì liên tục để đánh giá đồng bộ từng giai đoạn; tổ chức xây dựng thêm các kênh thông tin, trao đổi, đạt hiệu quả cao giữa Trường với các cơ quan, doanh nghiệp và cựu HSSV; lập kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết để điều chỉnh, thay đổi, bổ sung các hoạt động đào tạo theo hướng ngày càng đáp ứng nhu cầu xã hội, thực hiện tốt sứ mạng và mục tiêu đào tạo của trường.
Thường xuyên rà soát, đánh giá, cải tiến chương trình đào tạo đồng bộ với xây dựng chuẩn đầu ra các ngành đào tạo của trường. Xây dựng các quy định, quy trình đánh giá chất lượng đào tạo của HSSV sau khi ra trường.
d) Tự đánh giá tiêu chuẩn đạt: 01 điểm


PHẦN 3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. KẾT LUẬN
Công tác tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp dựa trên hệ thống các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành trong giai đoạn hiện nay thực sự có ý nghĩa thiết thực đối với các cơ sở giáo dục, đáp ứng mục tiêu giáo dục nghề nghiệp gắn với nhu cầu của doanh nghiệp và nhu cầu của xã hội theo đúng chủ trương, đường lối phát triển giáo dục nghề nghiệp của Nhà nước.
Phòng Tuyển sinh – Đào tạo nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác tự kiểm định chất lượng GDNN, phòng Tuyển sinh – Đào tạo xác định đây là cơ hội để phòng Tuyển sinh – Đào tạo tự đánh giá, phân tích những điểm mạnh, điểm tồn tại trên tất cả các mặt hoạt động. Từ đó đề ra các kế hoạch nhằm phát huy nhằm phát huy hiệu quả những mặt mạnh, mặt tích cực và khắc phục những tồn tại, đặc biệt là đề ra những giải pháp thiết thực nhất để thực hiện tốt hơn những nhiệm vụ chính trị được giao trong thời gian tới, đặc biệt là khi Việt Nam tham gia hội nhập kinh tế quốc tế
II. KIẾN NGHỊ :
   Không có.
	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29  tháng 9 năm 2017

	
	
	PHỤ TRÁCH ĐƠN VỊ



Hồ Văn Sĩ 


	
	
	




Bảng mã minh chứng
	STT
	Tiêu chí,
Tiêu chuẩn
	Nội hàm
	Mã minh chứng
	Minh chứng sử dụng chung
	Tên minh chứng

	1 
	2.01
	1
	2.01.1.01
	
	Giấy phép đào tạo CĐ- TC

	2 
	
	1
	2.01.1.02
	
	Giấy hoạt động và đào tạo 11 nghề trình độ Cao đẳng và 11 nghề trình độ Trung cấp theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề

	3 
	
	1
	2.01.1.03
	
	Giấy phép tổ chức, đào tạo trình độ Trung cấp nghề với đối tượng người học đã tốt nghiệp THCS sau khi tốt nghiệp được liên thông lên trình độ Cao đẳng nghề

	4 
	
	1
	2.01.1.04
	
	hoạt động đào tạo 18 ngành, nghề trình độ cao đẳng; 16 ngành, nghề trình độ Trung cấp theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

	5 
	2.01
	2
	2.01.2.01
	
	Quyết định biên soạn, ban hành chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo

	6 
	
	2
	2.01.2.02
	
	Điều kiện để công nhận tốt nghiệp được kịp thời cập nhật theo Thông tư 01/2014/BGDĐT  ngày 24 tháng 1 năm 2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo về ban hành khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam

	7 
	
	2
	2.01.2.03
	
	Chương trình đào tạo đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp của Trường đều có chuẩn đầu ra (BS)

	8 
	
	2
	2.01.2.04
	
	Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo được công bố trên Website của Trường

	9 
	
	2
	2.01.2.05
	
	Chương trình đào tạo được in ấn phát hành hàng năm trong niên giám các trình độ đào tạo

	10 
	2.02
	1
	2.02.1.01
	
	Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT 


	11 
	
	1
	2.02.1.02
	
	Quy chế tuyển sinh của Bộ LĐTBXH, 
Quy định tại Thông tư số 05/2017/TT – BLĐTBXH ngày 02/3/2017 về việc quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng.

	12 
	
	1
	2.02.1.03
	
	Quy định tuyển sinh của Trường


	13 
	2.03
	1
	2.03.1.01
	
	Thống báo xác định chỉ tiêu tuyển sinh

	14 
	
	1
	2.03.1.02
	
	Kế hoạch tuyển sinh.

	15 
	
	1
	2.03.1.03
	
	Thông báo tuyển sinh.

	16 
	
	1
	2.03.1.04
	
	Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh.

	17 
	
	1
	2.03.1.05
	
	Có hồ sơ đăng ký học nghề.

	18 
	
	1
	2.03.1.06
	
	Hồ sơ liên quan đến coi thi, chấm thi, xét tuyển.

	19 
	
	1
	2.03.1.07
	
	 Quyết định phê duyệt danh sách trúng tuyển.

	20 
	
	1
	2.03.1.08
	
	Văn bản/báo cáo công tác tuyển sinh. 

	21 
	
	1
	2.03.1.09
	
	Biên bản thanh, kiểm tra công tác tuyển sinh. (BS)

	22 
	
	1
	2.03.1.10
	
	Danh sách học sinh nhập học và quyết định phân lớp.

	23 
	2.04
	1
	2.04.1.01
	
	Báo cáo tổng hợp nhu cầu của người học về phương thức tổ chức đào tạo

	24 
	
	1
	2.04.1.02
	
	Văn bản 03 phương thức tổ chức đào tạo đáp ứng nhu cầu người học

	25 
	
	1
	2.04.1.03
	
	Thông báo hình thức tổ chức, ngành/nghề, trình độ, số lượng tuyển sinh

	26 
	
	1
	2.04.1.04
	
	Phiếu khảo sát sinh viên sau khi tốt nghiệp có việc làm

	27 
	2.05
	1
	2.05.1.01
	
	Quyết định ban hành Chương trình đào tạo các ngành, nghề

	28 
	
	1
	2.05.1.02
	
	Chương trình đào tạo các ngành, nghề 

	29 
	
	1
	2.05.1.03
	
	Kế hoạch đào tạo trung cấp, cao đẳng 

	30 
	
	1
	2.05.1.04
	
	Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

	31 
	
	1
	2.05.1.05
	
	Kế hạch phân công khối lượng giảng dạy học kỳ

	32 
	
	1
	2.05.1.06
	
	Thời khóa biểu 

	33 
	
	1
	2.05.1.07
	
	Lịch giảng dạy học kỳ của giáo viên

	34 
	2.05
	2
	
	2.05.1.02
	

	35 
	
	
	
	2.05.1.06
	

	36 
	
	
	
	2.05.1.07
	

	37 
	2.06
	1
	2.06.1.01
	
	Quy chế đào tạo GDCN

	38 
	
	1
	2.06.1.02
	
	Quyết định thành lập Tổ thanh tra-Pháp chế).

	39 
	
	1
	2.06.1.03
	
	Báo cáo tình hình vi phạm giảng dạy của Tổ thanh tra-Pháp chế hàng tháng

	40 
	
	1
	2.06.1.04
	
	Báo cáo kết quả kiểm tra toàn diện từng học kỳ của khoa

	41 
	
	1
	2.06.1.05
	
	Sổ đầu bài)

	42 
	
	1
	2.06.1.06
	
	Hồ sơ giáo viên - Lịch giảng dạy học kỳ, giáo án, sổ tay giáo viên

	43 
	
	1
	2.06.1.07
	
	Báo cáo theo dõi thi kiểm tra hết môn học/mô đun

	44 
	
	1
	2.06.1.08
	
	Biên bản kiểm tra công tác giảng dạy biên bản kiểm tra công tác giảng dạy

	45 
	2.06
	2
	2.06.2.01
	
	Các báo cáo sơ kết học kỳ, tổng kết hàng năm, biên bản thanh, kiểm tra công tác đào tạo. 

	46 
	2.07
	1
	
	2.05.1.01
	

	47 
	
	
	
	2.05.1.02
	

	48 
	
	
	
	2.05.1.03
	

	49 
	
	1
	2.07.1.01
	
	Chứng từ mua vật tư học tập 

	50 
	
	1
	2.07.1.02
	
	Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí mua sắm vật tư, máy móc thiết bị

	51 
	2.07
	2
	2.07.2.01
	
	Kế hoạch rà soát, đánh giá chương trình đào tạo hàng năm

	52 
	
	2
	2.07.2.02
	
	Tổng hợp kết quả rà soát đánh giá chương trình đào tạo hàng năm

	53 
	
	2
	2.07.2.03
	
	Các biên bản họp Hội đồng trường

	54 
	
	2
	2.07.2.04
	
	Các quyết định thành lập ban chỉ đạo và các tiểu ban xây dựng chương trình đào tạo 

	55 
	
	2
	2.07.2.05
	
	Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo

	56 
	
	2
	2.07.2.06
	
	Biên bản họp của Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo 

	57 
	
	2
	2.07.2.07
	
	 Kế hoạch tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động  

	58 
	
	2
	2.07.2.08
	
	Báo cáo tổng kết năm của các đơn vị trong trường

	59 
	
	2
	2.07.2.09
	
	Báo cáo Hội nghị công chức, viên chức và người lao động 

	60 
	
	2
	2.07.2.10
	
	Các nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức và người lao động hàng năm.

	61 
	2.07
	3
	2.07.3.01
	
	Các hợp đồng tiếp nhận HSSV thực tập tại cơ sở sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp hàng năm

	62 
	
	3
	2.07.3.02
	
	Các hợp đồng liên kết thi công công trình kết hợp với thực tập tay nghề cho HSSV

	63 
	2.07
	4
	2.07.4.01
	
	Mời doanh nghiệp tham gia hội thảo, ngày hội việc làm

	64 
	
	
	
	2.05.1.02
	

	65 
	
	
	
	2.05.1.03
	

	66 
	
	4
	2.07.4.02
	
	Danh sách HSSV đi thực tập tốt nghiệp

	67 
	
	4
	2.07.4.03
	
	Hình ảnh HSSV thực hành, thực tập) 

	68 
	2.07
	5
	2.07.5.01
	
	Báo cáo kết quả thực tập của HSSV tại đơn vị

	69 
	
	5
	2.07.5.02
	
	ý kiến nhận xét của doanh nghiệp 

	70 
	2.08
	1
	2.08.1.01
	
	Quyết định thành lập P.KT&ĐBCL

	71 
	
	1
	2.08.1.02
	
	Ngân hàng câu hỏi

	72 
	2.08
	2
	2.08.2.01
	
	Kế hoạch dự giờ, thao giảng cấp khoa và hội giảng cấp trường

	73 
	
	2
	2.08.2.02
	
	Lịch dự giảng của giáo viên

	74 
	
	2
	2.08.2.03
	
	Giáo án của giáo viên

	75 
	
	2
	2.08.2.04
	
	Tổng hợp kết quả dự giờ học kỳ

	76 
	
	2
	2.08.2.05
	
	Tổng hợp kết quả kiểm tra toàn diện giáo viên học kỳ 

	77 
	
	2
	2.08.2.06
	
	Báo cáo tổng kết năm học

	78 
	2.09
	1
	2.09.1.01
	
	-  Bảng thống kê các phòng được lắp máy chiếu

	79 
	
	1
	2.09.1.02
	
	 Bài giảng điện tử

	80 
	
	1
	2.09.1.03
	
	Bài tập yêu cầu báo cáo bằng PowerPoint

	81 
	
	1
	2.09.1.04
	
	Hình ảnh phần mềm quản lý đào tạo

	82 
	2.10
	1
	2.10.1.01
	
	Kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017; 

	83 
	
	1
	2.10.1.02
	
	Thời khóa biểu năm học 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017

	84 
	
	1
	2.10.1.03
	
	Kế hoạch giảng dạy của giáo viên

	85 
	
	1
	2.10.1.04
	
	Quy định về việc thực hiện dự giờ, kiểm tra toàn diện, tổ chức thao giảng cấp khoa và hội giảng cấp trường năm học 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017.

	86 
	
	1
	2.10.1.05
	
	Kế hoạch dự giờ và kiểm tra hồ sơ chuyên môn năm học 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, do khoa xây dựng

	87 
	
	1
	2.10.1.08
	
	Kế hoạch về công tác ra đề, coi chấm thi năm học 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017

	88 
	2.11
	1
	2.11.1.01
	
	Kết quả kiểm tra toàn diện Giáo viên – Giảng viên 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017; 

	89 
	
	1
	2.11.1.02
	
	Kết quả dự giờ Giáo viên – Giảng viên năm học 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017

	90 
	
	1
	2.11.1.03
	
	Báo cáo tổng kết hoạt động dạy và học trường năm học 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017

	91 
	
	1
	2.11.1.04
	
	Báo cáo tình hình thực hiện kỷ cương nề nếp và quy định của Nhà trường

	92 
	
	1
	2.11.1.05
	
	Báo cáo sĩ số học sinh sinh viên hằng tháng, Báo cáo công tác thực hiện hằng tháng; Báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm học 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017

	93 
	2.11
	2
	2.11.2.01
	
	Kế hoạch tổ chức các hoạt động phong trào, chương trình, cuộc thi do đoàn Thanh niên – Hội sinh viên trưởng tổ chức

	94 
	
	2
	2.11.2.01
	
	Kế hoạch tổ chức hội thảo, Hội thao cấp trường

	95 
	
	2
	2.11.2.02
	2.10.1.04
	Quy định về việc thực hiện dự giờ, kiểm tra toàn diện, tổ chức thao giảng cấp khoa và hội giảng cấp trường năm học 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017

	96 
	
	
	2.11.2.03
	2.10.1.05
	Kế hoạch dự giờ và kiểm tra hồ sơ chuyên môn năm học 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, do khoa xây dựng

	97 
	2.12
	1
	2.12.1.01
	
	Quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo:
25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006
43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007
14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/5/2007

	98 
	
	1
	2.12.1.02
	2.14.1.01
	Quy chế đào tạo  cho từng bậc, hệ đào tạo cao đẳng tại trường: Quy định Đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
1267/QĐ-LTT ngày 29/9/2016
1780/QĐ-LTT ngày 21/11/2014
Quy định Đào tạo nghề tại trường cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
1268/QĐ-LTT ngày 29/9/2016
1465/QĐ-LTT ngày 11/9/2015

	99 
	
	1
	2.12.1.03
	
	Thông báo hình thức thi, ra đề thi học kỳ

	100 
	
	1
	2.12.1.04
	
	Quyết định thành lập hội đồng thi tốt nghiệp

	101 
	
	1
	2.12.1.05
	
	Quyết định thành lập hội đồng xét tốt nghiệp

	102 
	
	1
	2.12.1.06
	
	Quy định tính điểm rèn luyện

	103 
	
	1
	2.12.1.07
	
	QĐ cấp bằng, chứng chỉ

	104 
	
	1
	2.12.1.08
	
	Quyết định ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trung cấp và cao đẳng
713/QĐ-LTT-ĐT ngày 19/7/2017

	105 
	
	1
	2.12.1.09
	
	Quy chế HSSV, Quy định chế độ học bổng, Quy chế rèn luyện HSSV

	106 
	2.13
	1
	2.13.1.01
	
	Báo cáo sơ kết học kỳ 1

	107 
	
	1
	2.13.1.02
	
	Báo cáo sơ kết năm học

	108 
	
	1
	2.13.1.03
	
	báo cáo thống kê cơ sở dữ liệu năm học cho Bộ GD&ĐT

	109 
	
	1
	2.13.1.04
	
	Báo cáo công khai giáo dục hàng năm

	110 
	
	1
	2.13.1.05
	
	Công bố số liệu hàng năm về người tốt nghiệp trên trang web của trường (ltt.edu.vn/công khai giáo dục)

	111 
	
	1
	2.13.1.06
	
	Phiếu thực tập tốt nghiệp

	112 
	
	1
	2.13.1.07
	4.08.1.02
	Các thống kê khảo sát ý kiến các doanh nghiệp về kiến thức, tay nghề của sinh viên tốt nghiệp

	113 
	
	1
	2.13.1.08
	4.08.1.03
	Kế hoạch hội thảo giữa nhà trường với các doanh nghiệp, cựu học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp

	114 
	
	1
	2.13.1.09
	
	Kế hoạch thu thập thông tin số liệu về việc làm và thu nhập của sinh viên sau khi tốt nghiệp

	115 
	
	1
	2.13.1.10
	
	Phiếu điều tra khảo sát thu thập thông tin về việc làm của người tốt nghiệp

	116 
	2.14
	1
	2.14.1.01
	2.12.1.02
	Quy chế đào tạo  cho từng bậc, hệ đào tạo cao đẳng tại trường: Quy định Đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
1267/QĐ-LTT ngày 29/9/2016
1780/QĐ-LTT ngày 21/11/2014
Quy định Đào tạo nghề tại trường cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
1268/QĐ-LTT ngày 29/9/2016
1465/QĐ-LTT ngày 11/9/2015

	117 
	
	1
	2.14.1.02
	
	Bảng điểm học phần

	118 
	
	1
	2.14.1.03
	
	Bảng tổng kết học kỳ, năm học

	119 
	
	1
	2.14.1.04
	
	Thống kê kết quả học tập học kỳ, năm học

	120 
	
	1
	2.14.1.05
	
	Phiếu chấm điểm rèn luyện

	121 
	
	1
	2.14.1.06
	
	Thống kê kết quả rèn luyện học kỳ, năm học

	122 
	
	1
	2.14.1.07
	
	Mẫu đề nghị cấp phát bảng điểm cho HSSV

	123 
	
	1
	2.14.1.08
	
	Hệ thống tập tin điện tử lưu trữ kết quả học tập trên máy tính.

	124 
	
	1
	2.14.1.09
	
	Sổ sách lưu trữ điểm và các bảng điểm

	125 
	2.14
	2
	2.14.2.10
	
	Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về văn bằng chứng chỉ

	126 
	
	2
	2.14.2.11
	
	Bằng tốt nghiệp các bậc đào tạo, các chứng chỉ

	127 
	
	2
	2.14.2.12
	
	Sổ cấp phát bằng tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy, bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

	128 
	
	2
	2.14.2.13
	
	Mẫu giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

	129 
	
	2
	2.14.2.14
	
	Thông báo lễ tốt nghiệp

	130 
	
	2
	2.14.2.15
	
	Các thông tin về tốt nghiệp được công bố trên website trường

	131 
	
	2
	2.14.2.16
	
	Quyết định công nhận tốt nghiệp

	132 
	
	2
	2.14.2.17
	
	Công văn đề nghị hủy văn bằng bị hỏng

	133 
	
	2
	2.14.2.18
	
	Giấy đề nghị cấp bản sao từ sổ gốc

	134 
	
	2
	2.14.2.19
	
	Mẫu bằng tốt nghiệp (bản sao từ sổ gốc)

	135 
	
	2
	2.14.2.20
	
	Sổ cấp phát bằng tốt nghiệp (bản sao từ sổ gốc)

	136 
	
	2
	2.14.2.21
	
	Biên bản kết luận thanh tra

	137 
	2.15
	1
	2.15.1.01
	
	Quy chế  đào tạo TCCN, Cao đẳng, nghề (TT 22/2014/TT-BGDĐT; QĐ 1780/QĐ-LTT ngày 21/11/2014; QĐ 1267/QĐ-LTT ngày 29/9/2016; QĐ 1465/QĐ-LTT ngày 11/9/2015; QĐ 1268/QĐ-LTT ngày 29/9/2016; QĐ 713/QĐ-LTT-ĐT ngày 19/7/2017 về Ban hành Quy định tổ chức thực hiện CTĐT trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ) và các biên bản cuộc họp khác về các học phần không phải học khi học liên thông

	138 
	
	1
	2.15.1.02
	
	Kế hoạch về rà soát các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ 2014, 2015, 2016, 2017

	139 
	
	1
	2.15.1.03
	
	Kế hoạch thi,  kiểm tra, tổng kết học kỳ, NH cho các khóa học (HKII 13-14, NH 14-15, NH 15-16, NH 16-17)

	140 
	
	1
	2.15.1.04
	
	Kế hoạch thi kiểm tra, tổng kết học kỳ, năm học, thi, xét tốt nghiệp của các bậc CĐ: 11 CĐ, 12 CĐ, 13 CĐ, 14 CĐ; TCCN: 12 TC, 13 TC, 14 TC, 15 TN, 15 TCT

	141 
	
	1
	2.15.1.05
	
	Các quyết định bổ sung, thay đổi thành viên hội đồng tốt nghiệp (13TC, 12 CĐ)

	142 
	
	1
	2.15.1.06
	
	Quyết định và danh sách công nhận đủ điều kiện dự thi, công nhận tốt nghiệp bổ sung

	143 
	
	1
	2.15.1.07
	
	Thông báo điều kiện công nhận TN của TCCN, CĐ

	144 
	
	1
	2.15.1.08
	
	Quyết định đủ ĐKDT TN văn hóa, Thông báo gia hạn thời gian nộp BS bằng THPT

	145 
	
	1
	2.15.1.09
	
	Thống kê kết quả học tập

	146 
	
	1
	2.15.1.10
	
	Thống kê kết quả rèn luyện

	147 
	
	1
	2.15.1.11
	
	Báo cáo sơ kết, tổng kết học kỳ, năm học

	148 
	
	1
	2.15.1.12
	
	Báo cáo sử dụng phôi bằng, chứng chỉ

	149 
	
	1
	2.15.1.13
	
	Biên bản hủy phôi bằng, chứng chỉ

	150 
	
	1
	2.15.1.14
	
	Biên bản, báo cáo kết quả công tác rà soát các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ

	151 
	2.16
	1
	2.16.1.01
	
	Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đạo tạo, dạy nghề

	152 
	
	1
	2.16.1.02
	
	Các văn bản cho phép đào tạo liên thông

	153 
	
	1
	2.16.1.03
	
	Chương trình đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng các chuyên ngành: Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, Công nghệ Kỹ thuật Điện, Công nghệ Kỹ thuật Cơ khi, Công nghệ Kỹ thuật Ô tô, Công nghệ Thông tin, chuyên ngành Công nghệ Phần mềm, Công nghệ Thông tin, chuyên ngành Mạng máy tính

	154 
	
	1
	2.16.1.04
	
	Danh sách HSSV trúng tuyển liên thông

	155 
	
	1
	2.16.1.05
	
	Bảng điểm điểm tổng kết học kỳ/ năm học/khóa học của hệ liên thông các khóa đào tạo

	156 
	
	1
	2.16.1.06
	
	Quyết định tốt nghiệp và danh sách sinh viên liên thông tốt nghiệp

	157 
	
	1
	2.16.1.07
	
	Quyết định thành lập lớp đào tạo liên thông

	158 
	
	1
	2.16.1.08
	
	Kế hoạch đào tạo các nghề của trường; Tiến độ đào tạo theo từng học kì, năm học

	159 
	
	1
	2.16.1.09
	
	Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông tại trường cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM

	160 
	
	1
	2.16.1.10
	
	Hợp đồng hợp tác triển khai thực hiện đào tạo liên thông với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

	161 
	
	1
	2.16.1.11
	
	Báo cáo tuyển sinh

	162 
	2.17
	1
	2.17.1.01
	
	Sổ sách, hồ sơ lưu trữ kết quả học tập

	163 
	
	1
	2.17.1.02
	
	Bảng điểm các học phần của các khóa

	164 
	
	1
	2.17.1.03
	
	Các đề thi đã sử dụng

	165 
	
	1
	2.17.1.04
	
	Bài thi sau khi ráp phách

	166 
	
	1
	2.17.1.05
	
	Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về lưu trữ kết quả học tập cho người học. và qui định của Hiệu trưởng về quản lý giảng dạy và học tập

	167 
	
	1
	2.17.1.06
	
	Hồ sơ công nhận kết quả tốt nghiệp cho HSSV các lớp, các khóa đào tạo

	168 
	
	1
	2.17.1.07
	
	Các hồ sơ, tài liệu liên quan đến tổ chức thi kết thúc học phần

	169 
	
	1
	2.17.1.08
	
	Phiếu nộp bài thi tốt nghiệp có chữ ký của HSSV

	170 
	
	1
	2.17.1.09
	
	Hồ sơ về công tác chấm phúc khảo các bài thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp

	171 
	
	1
	2.17.1.10
	
	Tập tin excel về bảng điểm tổng kết học phần, kết quả học tập học kỳ, năm học theo lớp, bảng tổng kết kết quả học tập toàn khóa

	172 
	
	1
	2.17.1.11
	
	Phần mềm PMT-EMS Education hệ thống quản lý giáo dục của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh

	173 
	
	1
	2.17.1.12
	
	QĐ xét được học tiếp, tạm ngừng học, buộc thôi học hàng năm

	174 
	
	1
	2.17.1.13
	
	Báo cáo về tình hình, số liệu việc cấp văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo

	175 
	
	1
	2.17.1.14
	
	Sổ cấp phát văn bằng, chứng chỉ

	176 
	3.06
	1
	3.06.1.01
	
	Danh sách CBQL-GV-NV-GV toàn trường

	177 
	
	1
	3.06.1.02
	
	Quyết định chuyển đổi tên ngành đào tạo trình độ cao đẳng theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT; Công văn về xác nhận danh mục ngành đào tạo cấp IV trình độ TCCN đối với trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng

	178 
	
	1
	3.06.1.03
	
	Các Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề

	179 
	
	1
	3.06.1.04
	
	Quyết định về việc giao cho trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM đào tạo ngành Tiếng anh hệ chính quy

	180 
	
	1
	3.06.1.05
	
	Các Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

	181 
	
	1
	3.06.1.06
	
	Chương trình đào tạo các ngành, nghề của trường

	182 
	
	1
	3.06.1.07
	
	Kế hoạch đào tạo trung cấp, cao đẳng và đại học từ năm học 2014 – 2015 đến 2016 – 2017

	183 
	3.06
	2
	3.06.2.01
	
	Giáo án GV

	184 
	
	2
	3.06.2.02
	
	Sổ lên lớp, Sổ đầu bài

	185 
	
	2
	3.06.2.03
	
	Sổ tay GV, Sổ tay GVCN

	186 
	
	2
	3.06.2.04
	
	Lịch giảng dạy của GV

	187 
	
	2
	3.06.2.05
	
	Thời khóa biểu các năm học 2014 – 2015 đến 2016 – 2017

	188 
	
	2
	3.06.2.06
	
	Sổ đầu bài, Phiếu báo dạy bù của GV

	189 
	
	2
	3.06.2.07
	
	Quy định về việc thực hiện dự giờ, kiểm tra chuyên môn, Phiếu dự giờ, Biên bản họp góp ý, phiếu kiểm tra chuyên môn hàng năm

	190 
	4.01
	1
	4.01.1.01
	3.06.1.02
3.06.1.03
3.06.1.04
3.06.1.05
	Các Quyết định cấp phép mở ngành đào tạo, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề, Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động Giáo dục nghề nghiệp

	191 
	
	1
	4.01.1.02
	
	Các Quyết định ban hành chương trình đào tạo các ngành, nghề của trường

	192 
	
	1
	4.01.1.03
	
	Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học, Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, trung cấp

	193 
	
	1
	4.01.1.04
	3.06.1.06
	Chương trình đào tạo các ngành, nghề của trường

	194 
	4.02
	1
	4.02.1.01
	
	- Quyết định chuyển đổi tên ngành đào tạo trình độ cao đẳng theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT
- Công văn về xác nhận danh mục ngành đào tạo cấp IV trình độ TCCN đối với trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng
- Quyết định về việc giao cho trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM đào tạo ngành Tiếng anh hệ chính quy
- Các Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề
- Công văn số 884 về việc tổ chức đào tạo liên thông
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

	195 
	
	1
	4.02.1.02
	
	Quyết định thành lập Ban xây dựng, chuyển đổi chương trình đào tạo theo luật giáo dục nghề nghiệp

	196 
	
	1
	4.02.1.03
	
	Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo

	197 
	
	1
	4.02.1.04
	
	Biên bản họp xét duyệt chương trình đào tạo

	198 
	
	
	4.02.1.05
	
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo

	199 
	4.03
	1
	4.03.1.01
	
	Chương trình đào tạo các ngành, nghề của trường

	200 
	
	1
	4.03.1.02
	4.02.1.02
4.02.1.03
	- Quyết định thành lập Ban xây dựng, chuyển đổi chương trình đào tạo theo luật giáo dục nghề nghiệp
- Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu, thẩm định chương trình đào tạo

	201 
	4.03
	2
	4.03.2.01
	4.02.1.05
4.03.1.01
	- Quyết định ban hành chương trình đào tạo
- Chương trình đào tạo các ngành của trường

	202 
	
	2
	4.03.2.02
	4.03.1.01
	Chương trình đào tạo các ngành, nghề, chương trình học phần chi tiết

	203 
	4.03
	3
	4.03.3.01
	4.03.1.01
	Chương trình đào tạo các ngành, nghề

	204 
	4.03
	4
	4.03.4.01
	4.03.1.01
	- Chương trình đào tạo
- Chương trình học phần chi tiết

	205 
	4.04
	1
	4.04.1.01
	4.02.1.02
	- Quyết định thành lập Ban xây dựng, chuyển đổi chương trình đào tạo theo luật giáo dục nghề nghiệp; 
- Quyết định thành lập Ban xây dựng, chuyển đổi chương trình đào tạo theo luật giáo dục nghề nghiệp

	206 
	
	1
	4.04.1.02
	4.02.1.03
	Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu, thẩm định chương trình đào tạo

	207 
	
	1
	4.04.1.03
	
	Phiếu khảo sát học sinh sinh viên về việc làm sau khi tốt nghiệp, Phiếu khảo sát năng lực của học sinh sinh viên tại các Doanh nghiệp

	208 
	
	1
	4.04.1.04
	
	Biên bản thẩm định chương trình đào tạo của trường Đại học

	209 
	
	1
	4.04.1.05
	4.02.1.01
	Quyết định mở ngành, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

	210 
	
	1
	4.04.1.06
	
	Quyết định thành lập Hội đồng biên soạn, thẩm định chương trình CDIO

	211 
	4.05
	1
	4.05.1.01
	4.03.1.01
	Chương trình đào tạo các ngành nghề của trường

	212 
	
	1
	4.05.1.02
	
	Kế hoạch Tổng kết học kỳ 2 của các năm học

	213 
	
	1
	4.05.1.03
	
	Phiếu khảo sát học sinh sinh viên về việc làm sau khi tốt nghiệp, Phiếu khảo sát năng lực của học sinh sinh viên tại các Doanh nghiệp

	214 
	
	1
	4.05.1.04
	
	Phiếu nhu cầu ngành nghề khác thu hút nghiều lao động thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013-2015, xu hướng đến 2020

	215 
	
	1
	4.05.1.05
	
	Kế hoạch, Thông báo về việc tổ chức ngày hội việc làm

	216 
	
	1
	4.05.1.06
	4.03.1.01
	Chương trình đào tạo các ngành của trường

	217 
	
	1
	4.05.1.07
	
	Các Tờ trình, đề nghị đổi môn học, học phần, số tín chỉ của các khoa

	218 
	
	1
	4.05.1.08
	4.02.1.05
	Các Quyết định ban hành chương trình đào tạo

	219 
	4.06
	1
	4.06.1.01
	
	Quyết định ban hành và Chương trình  đào tạo Cao đẳng 2014, 2015

	220 
	
	1
	4.06.1.02
	
	Quyết định ban hành và Chương trình đào tạo Trung cấp nghề 2015

	221 
	
	1
	4.06.1.03
	
	Quyết định ban hành và Chương trình đào tạo Cao đẳng nghề 2015

	222 
	
	1
	4.06.1.04
	
	Quyết định ban hành và Chương trình đào tạo liên thông Cao đẳng chuyên nghiệp 2015, 2016

	223 
	
	1
	4.06.1.05
	
	Quyết định ban hành và Chương trình đào tạo liên thông Cao đẳng nghề 2017

	224 
	
	1
	4.06.1.06
	
	CTĐT của các Trường ĐH: SPKT TP. HCM, Bách Khoa TP. HCM, Công nghiệp TP.HCM

	225 
	4.07
	1
	4.07.1.01
	
	Các quyết định, quy định về thay đổi chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo

	226 
	
	1
	4.07.1.02
	
	Chương trình Đào tạo Cao đẳng chuyên nghiệp khóa 2012, 2014, 2015

	227 
	
	1
	4.07.1.03
	
	Các biên bản họp khoa về chương trình

	228 
	
	1
	4.07.1.04
	
	Các đề nghị thay đổi, điều chỉnh, bổ sung chương trình của các khoa

	229 
	
	1
	4.07.1.05
	
	Các Quyết định Hội đồng nghiệm thu

	230 
	
	1
	4.07.1.06
	
	Tài liệu phục vụ tổng kết hoạt động hội đồng khoa học và đào tạo NH 14-15, 15-16, 16-17

	231 
	
	1
	4.07.1.07
	
	Chương trình Đào tạo Cao đẳng khóa 2017

	232 
	
	1
	4.07.1.08
	
	Chương trình Đào tạo Trung cấp khóa 2017

	233 
	4.08
	1
	4.08.1.01
	
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo lần đầu khóa 2014, 2015, 2016, 2017

	234 
	
	1
	4.08.1.02
	
	Các thống kê khảo sát ý kiến các doanh nghiệp về kiến thức, trình độ tay nghề của sinh viên tốt nghiệp

	235 
	
	1
	4.08.1.03
	
	Kế hoạch hội thảo giữa nhà trường với các doanh nghiệp, cựu học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp

	236 
	
	1
	4.08.1.04
	
	Kế hoạch đi tham quan các doanh nghiệp

	237 
	
	1
	4.08.1.05
	
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo sau khi chỉnh sửa, bổ sung

	238 
	
	1
	4.08.1.06
	
	Các chương trình đào tạo có chỉnh sửa, bổ sung

	239 
	4.08
	2
	4.08.2.01
	
	Danh mục các chương trình đào tạo có tham khảo các chương trình đào tạo tương ứng của nước ngoài

	240 
	4.09
	1
	4.09.1.01
	4.07.1.07
4.07.1.08
	Chương trình đào tạo

	241 
	
	1
	4.09.1.02
	4.06.1.05
4.06.1.06
	Chương trình đào tạo liên thông

	242 
	
	1
	4.09.1.03
	
	Quy chế  đào tạo TCCN, Cao đẳng, nghề (TT 22/2014/TT-BGDĐT; QĐ 1780/QĐ-LTT ngày 21/11/2014; QĐ 1267/QĐ-LTT ngày 29/9/2016; QĐ 1465/QĐ-LTT ngày 11/9/2015; QĐ 1268/QĐ-LTT ngày 29/9/2016; QĐ 713/QĐ-LTT-ĐT ngày 19/7/2017 về Ban hành Quy định tổ chức thực hiện CTĐT trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ) và các biên bản cuộc họp khác về các học phần không phải học khi học liên thông

	243 
	
	1
	4.09.1.04
	
	Quyết định đối với các mô đun, tín chỉ, môn học mà người học không phải học, khi học chương trình liên thông 

	244 
	4.10
	1
	4.10.1.01
	
	Danh mục giáo trình các học phần, môn học của các nghề; ngày ban hành….., Hiệu trưởng ký ban hành

	245 
	
	1
	4.10.1.02
	
	Bản in các giáo trình các học phần, môn học

	246 
	
	1
	4.10.1.03
	
	Danh sách các chương trình đào tạo theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, ngày ban hành….., Hiệu trưởng ký ban hành

	247 
	4.10
	2
	4.10.2.01
	
	Tài liệu tham khảo trong đề cương chi tiết cho mỗi học phần, môn học các nghề của trường và thư viện trường

	248 
	4.11
	1
	4.11.1.01
	
	Danh mục giáo trình các học phần, môn học của các nghề; ngày ban hành….., Hiệu trưởng ký ban hành

	249 
	
	1
	
	4.10.1.01
	

	250 
	
	1
	4.11.1.02
	
	Bản in các giáo trình các học phần, môn học

	251 
	
	1
	
	4.10.1.02
	

	252 
	
	1
	4.11.1.03
	
	Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nghiệm thu biên soạn giáo trình, ngày ban hành….., Hiệu trưởng ký ban hành

	253 
	4.12
	1
	4.12.1.01
	
	Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nghiệm thu biên soạn giáo trình, ngày ban hành….., Hiệu trưởng ký ban hành

	254 
	
	1
	
	4.11.1.03
	

	255 
	
	
1
	4.12.1.02
	
	Phiếu/biên bản đánh giá giáo trình của Hội đồng thẩm định nghiệm thu biên soạn giáo trình

	256 
	
	
1
	4.12.1.03
	
	Quyết định phê duyệt và đưa vào sử dụng các giáo trình, ngày ban hành….., Hiệu trưởng ký ban hành

	257 
	
	

1
	4.12.1.04
	
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo, chương trình chi tiết các học phần, môn học, ngày ban hành….., Hiệu trưởng ký ban hành

	258 
	
	1
	4.12.1.05
	
	Bản in các giáo trình của các học phần, môn học

	259 
	
	1
	
	4.10.1.02
4.11.1.02
	

	260 
	4.13
	1
	4.13.1.01
	
	– Quyết định ban hành chương trình đào tạo, chương trình chi tiết các học phần, môn học, ngày ban hành….., Hiệu trưởng ký ban hành

	261 
	
	1
	
	4.12.1.04
	

	262 
	
	1
	4.13.1.02
	
	Bản in các giáo trình của các học phần, môn học

	263 
	
	
	
	4.10.1.02
4.11.1.02
4.12.1.05
	

	264 
	
	1
	4.13.1.03
	
	Quyết định phê duyệt và đưa vào sử dụng các giáo trình, ngày ban hành….., Hiệu trưởng ký ban hành

	265 
	
	
	
	4.12.1.03
	

	266 
	4.14
	1
	4.14.1.01
	
	Báo cáo kết quả việc thực hiện theo kế hoạch và kết quả thực hiện thu thập ý kiến của giáo trình

	267 
	
	1
	4.14.1.02
	
	Báo cáo về việc sử dụng kết quả thực hiện thu thập ý kiến của giáo trình

	268 
	4.14
	2
	4.14.2.01
	
	Kế hoạch tổ chức hội thảo với doanh nghiệp về chương trình đào tạo

	269 
	
	2
	4.14.2.02
	
	Biên bản hội thảo với doanh nghiệp về chương trình đào tạo của trường

	270 
	
	2
	4.14.2.03
	
	Tham luận tham gia hội thảo với doanh nghiệp về chương trình đào tạo của trường

	271 
	4.14
	3
	4.14.3.01
	
	Kế hoạch thu thập ý kiến đánh giá chất lượng đào tạo hàng năm

	272 
	
	3
	4.14.3.02
	
	Phiếu khảo sát hàng năm

	273 
	
	3
	4.14.3.03
	
	Tổng hợp kết quả khảo sát hàng năm

	274 
	4.15
	1
	4.15.1.01
	
	Kế hoạch về việc hướng dẫn tổ chức rà soát đánh giá, xây dựng, nghiệm thu, phê duyệt chương trình, giáo trình

	275 
	
	1
	4.15.1.02
	
	Kế hoạch chỉnh sửa giáo trình

	276 
	
	1
	4.15.1.03
	
	Quyết định thành lập ban chỉ đạo chỉnh sửa giáo trình

	277 
	
	1
	4.15.1.04
	
	Quyết định thành lập hội đồng thẩm định giáo trình

	278 
	
	1
	4.15.1.05
	
	Biên bản thẩm định giáo trình

	279 
	
	1
	4.15.1.06
	
	Danh mục giáo trình đã được điều chỉnh, biên soạn lại, biên soạn mới

	280 
	
	1
	4.15.1.07
	
	Kế hoạch mua sắm sách, tài liệu tham khảo, giáo trình

	281 
	
	1
	4.15.1.08
	
	Danh mục sách, tài liệu tham khảo, giáo trình cập nhật mới

	282 
	9.3
	1
	9.3.1.01
	
	Kế hoạch đối thoại với HSSV

	283 
	
	1
	9.3.1.02
	
	Biên bản đối thoại với HSSV

	284 
	
	1
	9.3.1.03
	
	Phiếu khảo sát học sinh – sinh viên

	285 
	
	1
	9.3.1.04
	
	Kế hoạch khảo sát và báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát hằng năm

	286 
	
	1
	9.3.1.05
	
	Báo cáo tổng kết hằng năm của khoa

	287 
	9.5
	1
	9.5.1.01
	
	Báo cáo sơ kết, tổng kết năm học

	288 
	
	1
	9.5.1.02
	
	Kế hoạch đánh giá chất lượng đào tạo của nhà trường

	289 
	
	1
	9.5.1.03
	
	Báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục giai đoạn 2011-2015

	290 
	9.5
	2
	9.5.2.01
	
	Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng học chế tín chỉ đào tạo bậc cao đẳng chính quy

	291 
	
	2
	9.5.2.02
	
	Báo cáo sơ kết một năm thực hiện đào tạo khóa 13 cao đẳng theo học chế tín chỉ

	292 
	
	2
	9.5.2.03
	
	Thông báo công nhận năng lực Tin học, tiếng Anh cho HSSV Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM

	293 
	
	2
	9.5.2.04
	
	Phiếu khảo sát sự hài lòng của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

	294 
	
	2
	9.5.2.05
	
	Kế hoạch khảo sát tình hình thực tập tốt nghiệp của HSSV cuối khóa kết hợp với khảo sát việc làm của HSSV sau khi tốt nghiệp tại các doanh nghiệp

	295 
	
	2
	9.5.2.06
	
	Phiếu hỏi, phỏng vấn sinh viên tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của trường

	296 
	
	2
	9.5.2.07
	
	Phiếu khảo sát học sinh, sinh viên về việc làm sau khi tốt nghiệp
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